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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 5 

TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN NGÀY 06/10 

     

Thứ/ngày Tiết 
Tiết  

PPCT 
Môn Tên bài dạy 

THỨ 

HAI 

02/10 

1 13 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Sao Nhi đồng chăm ngoan 

2   Tiếng Anh Tiếng Anh 

3 49 Tiếng Việt M, m, N, n (T1) 

4 50 Tiếng Việt M, m, N, n (T2) 

5 9 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (T1) 

6   Năng khiếu Năng khiếu 

7 5 Đạo đức Bài 5: Gia đình của em 

THỨ BA 

03/10 

1 9 Thể dục Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau. 

2 13 Toán Em ôn lại những gì đã học ( tiết 1) 

3 5 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Lí cây xanh 

4 51 Tiếng Việt G, g, Gi, gi (T1) 

5 52 Tiếng Việt G, g, Gi, gi (T2) 

6   Ôn Toán 
  Bài:  LỚN HƠN, DẤU >. BÉ HƠN, DẤU <. BẰNG NHAU, 

DẤU = 

7   Rèn chữ Bài: l, lá, lá đỏ, m, me, lá me, n, nô, ca nô 

THỨ TƯ 

04/10 

1   Tiếng Anh Tiếng Anh 

2 14 Toán Em ôn lại những gì đã học  ( tiết 2) 

3 53 Tiếng Việt Gh, gh, Nh, nh (T1) 

4 54 Tiếng Việt Gh, gh, Nh, nh (T2) 

5 10 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (T2) 

6   Ôn Tiếng Việt Kể chuyện:Bài:Con cú khôn ngoan 

7   Ôn Tiếng Việt  Bài: M, m,N, n 

THỨ 

NĂM 

05/10 

1   Tin học Tin học 

2 15 Toán Em vui học toán 

3 10 Thể dục Bài 3: Động tác quay trái, quay phải và quay sau.(T3) 

4 55 Tiếng Việt Ng, ng, Ngh, ngh (T1) 
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5 56 Tiếng Việt Ng, ng, Ngh, ngh (T2) 

6   Ôn Toán  Bài: Em ôn lại những gì đã học ( T1) 

7   Ôn Toán    Bài: Em ôn lại những gì đã học ( T2) 

THỨ 

SÁU 

06/10 

1 57 Tiếng Việt Ôn tập và kể chuyện (T1) 

2 58 Tiếng Việt Ôn tập và kể chuyện (T2) 

3 5 Mĩ Thuật Bài 3: Sự kì diệu của đường nét ( tiết 2) 

4 59 Tiếng Việt Luyện viết  

5 14 HĐTN Bài 1: Những việc em thường làm ở nhà 

6 60 Tiếng Việt Luyện viết  

7 15 HĐTN Sinh hoạt lớp: Làm bảng công việc thường ngày 
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Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023 

Em vui học Toán( Thay tiết Tiếng Anh) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS về ít hơn, nhiều hơn. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Bảng con, bông hoa, bút dạ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Ổn định:  

- Gv cho học sinh nghe và hát theo bài hát về chữ số. 

2. Gv cho học sinh tham gia trò chơi. 

Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn” 

Mục đích: 

 Học sinh biết so sánh số lượng của các nhóm đồ vật; 

 Biết sử dụng từ “nhiều hơn”, “ít hơn” trong khi chơi; 

 Rèn tính nhanh nhẹn, chính xác trong khi làm bài tập. 

Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn các tấm bìa, mỗi tấm bìa vẽ sẵn một số hình, số 

lượng hình ở mỗi tấm bìa khác nhau. 

Hình thức tổ chức: Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm. 

Cách tiến hành: Giáo viên đưa hai nhóm đối tượng có số lượng khác nhau, các nhóm 

nhìn nhanh và nêu nhanh nhóm đồ vật nào có số lượng nhiều hơn, nhóm đồ vật nào có 

số lượng ít hơn. 

Ví dụ: Giáo viên đưa tấm bìa vẽ: một bên có 4 bông hoa, một bên có 2 cái lá (cách vẽ 

tương ứng 1 – 1. Minh họa bằng hình vẽ dưới đây), Học sinh nhìn nhanh, nêu nhanh 

xem hoa nhiều hơn lá hay lá nhiều hơn hoa, … 

Tổng kết cuộc chơi: Nhóm nào có số người nêu nhanh và đúng nhiều thì nhóm đó 

thắng cuộc. Nhóm thắng cuộc được cả lớp thưởng cho một tràng pháo tay hoan hô. 
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TIẾNG VIỆT 

PPCT Tiết 49+50:                           M, m, N, n 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

-Nhận biết và đọc đúng các âm m, n; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm m, n; 

hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ m, n; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ m, n. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- GV cần nắm vững cách phát âm của các âm m,n; cầu tạo, và cách viết các chữ m,n. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Tiết 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- HS hát chơi trò chơi: Giải mã ô số 

- GV hướng dẫn : các ô hình được sắp xếp 

để che đi ô bí mật, học sinh lắng nghe GV 

hướng dẫn. 

 

 

- GV nhận xét phần đọc của học sinh. 

- GV nhận xét khen ngợi. 

2. Khám phá:  

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               

Em thấy gì trong tranh?  

- GV và HS thống nhất câu trả lời.  

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới 

tranh và HS nói theo.  

+ Mẹ mua nơ cho Hà. 

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi 

dừng lại để HS đọc theo. 

- GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Mẹ 

mua nơ cho Hà 

- GV giúp HS nhận biết tiếng có m,n và giới 

thiệu chữ ghi âm m,n 

+  Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ m lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ m trong bài học này. 

- GV đọc mẫu âm m. 

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc âm m, 

sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh 

 

- Hs chơi: chọn từng ô, mỗi ô sẽ hiện 

lên lên các từ, học sinh đọc từ trong ô. 

+ Bờ hồ 

+ Che ô 

+Lá hẹ 

+ Cá dữ 

- HS lắng nghe. 

 

 

- 1 HS nêu nội dung bức hình. 

+ Cái nơ. 

 

-HS trả lời 

+ Thấy bạn Hà được mẹ cài nơ cho. 

- HS nói theo. 

 

 

- HS đọc: Mẹ mua nơ cho Hà. 

- HS đọc 

 

- HS đọc 

 

 

 

 

-Hs lắng nghe 
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một số lần. 

- Âm n hướng dẫn tương tự 

b. Đọc tiếng 

- GV đọc tiếng mẫu  

- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu bò, cỏ 

(trong SHS). GV khuyến khích HS vận 

dụng mó hình tiếng đã học để nhận biết mô 

hình và đọc thành tiếng mẹ, nơ. 

•GV đưa các tiếng chứa âm m ở yêu cầu HS 

tìm điểm chung (cùng chứa âm m). 

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vấn tất cả 

các tiếng có cùng âm đang học. 

 

 

 

 

• Một số (4 - 5) HS đọc trong các tiếng có 

cùng âm m đang học. 

-GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa âm m 

đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS 

đọc trơn một dòng. 

- GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng. 

*Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa m. 

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2- 3 

HS nêu lại cách ghép. 

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới 

ghép được. 

Tương tự với âm n 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ ngữ: cá mè, lá me, nơ đỏ, ca nô. Sau khi 

đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng 

hạn bí đỏ. 

- GV nêu yêu cầu nói nhân vật trong tranh. 

- GV cho từ cá mè xuất hiện dưới tranh.  

 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với lá 

me, nơ đỏ, ca nô. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng 

 

 

 

-Hs lắng nghe.  

-Hs quan sát 

-Hs lắng nghe 

-Một số (4 5) HS đọc âm m, sau đó 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

 

 

-Hs lắng nghe 

-Hs lắng nghe 

+ HS vận dụng mó hình tiếng đã học 

để nhận biết mô hình và đọc thành 

tiếng mẹ, nơ. 

- GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh 

vần tiếng mẫu mẹ, nơ. Lớp đánh vần 

đồng thanh tiếng mẫu.  

-GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc 

trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng 

thanh tiếng mẫu.  

- Đọc tiếng trong SHS  

+ Đọc tiếng chứa âm m  

-HS đánh vần tiếng mẫu. Lớp đánh 

văn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc 

trơn đồng thanh tiếng mẫu.  

 

 

 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa m. 

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 

2- 3 HS nêu lại cách ghép. 

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những 

tiếng mới ghép được. 

Tương tự với âm n 

 

-Hs lắng nghe và quan sát 

 

-Hs lắng nghe 
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thanh một lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Viết bảng 

- GV hướng dẫn HS chữ m,n. 

- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm 

m, âm n và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình 

và cách viết âm m, âm n dấu hỏi. 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. 

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS. 

-HS phân tích đánh vần 

- HS phân tích và đánh vần cá mè, 

đọc trơn từ cá mè. 

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc 

một từ ngữ. 3 -4 lượt HS dọc. 2 - 3 

HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng 

thanh một số lấn. 

-HS đọc 

-HS lắng nghe gv hướng dẫn. 

-HS lắng nghe. 

 

-HS lắng nghe, quan sát 

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa 

(chú ý khoảng cách giữa các chữ trên 

một dòng). 

-HS nhận xét. 

 

TIẾT 2 

3. Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS tô chữ o HS tô chữ m,n 

(chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập 

viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm 

m, âm n. 

- GV đọc mẫu cả câu. 

- GV giải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần). 

- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân 

hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng 

thanh theo GV. 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

4. Vận dụng: 

+ Nói theo tranh 

 

 

- HS tô chữ m,n (chữ viết thường, chữ 

cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

 

-HS viết 

-HS nhận xét 

 

 

- HS đọc thầm . 

 

- HS lắng nghe. 

 

- HS đọc  

- HS trả lời một số câu hỏi về nội 

dung đã đọc:  
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- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong 

SHS.  

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:  

Tranh vẽ gì? 

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.  

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong 

SHS và nói về tình huống trong tranh (tranh 

về cảnh ở một khu vui chơi. Một bạn nhỏ đi 

lạc. Bạn ấy đang giới thiệu về minh và nhờ 

chú công an giúp đỡ.) 

- GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng 

vai 1 HS đóng vai Nam, 1 HS đóng vai bạn 

còn lại. - Đại diện một nhóm đóng vai trước 

cả lớp, GV và HS nhận xét. 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm m, n. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS.  

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở 

nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp. 

- HS quan sát. 

 

- HS trả lời. 

+ Một bạn nhỏ đi lạc. Bạn ấy đang 

giới thiệu về minh và nhờ chú công an 

giúp đỡ. 

 

. 

 

 

-HS nói Bạn hỏi (vi dụ: Bạn tên gì? 

Bạn học lớp nào?...), Nam trả lời (tự 

giới thiệu bản thân mình). 

 

-HS thực hiện 

-HS đóng vai, nhận xét 

 

-Hs lắng nghe 

 

Tự nhiên và Xã hội 

PPCT: Tiết 9-10-11 

Bài 5 : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH (3 tiết) 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Hệ thống được những kiến thức đã học về chủ đề Gia đình.  

- Kể được với bạn bè, thầy cô về gia đình mình.  

- Nhận biết các tình huống có thể xảy ra trong gia đình và cách ứng xử với những tình 

| huống cụ thể.  

- Trân trọng, yêu quý mọi người trong gia đình, tự giác tham gia và biết chia sẻ công 

việc nhà cung nhau 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 

- GV Chuẩn bị tranh ảnh về đồ dùng trong nhà ( phụ thuộc vào cách tổ chức hoạt 

động học tập).  

- Hs Chuẩn bị các bức ảnh về các thành viên trong gia đình mình 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Tiết 1 

1.Khởi động:   
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GV tổ chức cho HS tìm và thi hát các bài 

hát về gia đình (ví dụ: Gia điết vỏ, hai 

phúc to (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung): 

Cháu yêu bà (Sáng tác: Xuân Giao): Cho 

con (Sáng tác: Phạm Trọng Cầu),...), sau 

đó dẫn dắt vào bài ôn tập  

2. Thực hành:  

Hoạt động 1: 

- Kể các thành viên trong gia đình thông 

qua trò chơi “Đóng vai” 

 - GV chia lớp học thành từng nhóm, tổ 

chức cho HS mỗi nhóm đóng vai các 

thành viên trong gia đình. Sau đó đại diện 

nhóm giới thiệu với cả lớp về các thành 

viên trong gia đình mình và công việc 

mọi người thường làm ở nhà.  

- Tự hoạt động của các nhóm, GV có thể 

rút ra kết luận: Gia đình là tổ ấm yêu 

thương của mỗi người.  

 

 

 

 

 

Hoạt động 2  

- Tổ chức chơi: 

+ Chia lớp thành 2 đội.  

+ Lần lượt từng đội giới hình ảnh, đội 

còn lại nói tên phòng mà đồ dùng thường 

được sắp xếp ở đó 

+ Đội thảo nói không đúng sẽ không chỉ 

được điểm. Đội nhiều điểm là đội thắng 

cuộc. Yêu cầu cần đạt: Biết cách sắp xếp 

một số đồ dùng trong nhà theo đúng chức 

năng sử dụng 

3. Đánh giá 
- HS thể hiện được tình cảm với các 

thành viên trong nhà. Yêu quý ngôi nhà 

của mình và tự giác tham gia công việc 

nhà.  

4. Hướng dẫn về nhà 

- HS tìm và hát 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- HS kể các thành viên. 

 

- HS tham gia trò chơi 

 

 

 

 

 

- Các nhóm lên tham gia 

 

 

- HS lắng nghe 

Yêu cầu cần đạt: Kể rành mạch về các 

thành viên trong gia đình mình và 

những hoạt động mọi người làm cùng 

nhau khi ở nhà. 

 

- HS tham gia trò chơi 

 

- Các nhóm lên tham gia 

 

 

- HS theo dõi, cổ vũ 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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Tự giác tham gia công việc nhà. 

* Tổng kết tiết học 

- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

- HS lắng nghe 

 

- HS trả lời 

 

- HS lắng nghe 

Tiết 2+3 

1.Khởi động:  

-GV có thể cho HS phát biểu cảm nghĩ 

của mình sau khi học xong những bài học 

về chủ đề Gia đình. HS có thể phát biểu 

đúng hoặc sai, GV khuyến khích, động 

viên và dẫn dắt vào tiết học.  

2. Vận dụng : 

- GV tổ chức HS thành 3 nhóm, lu đó 

hướng dẫn HS quan sát 3 tình huống 

trong SGK và thảo luận, Các nhóm lựa 

chọn tình huống nhòm yêu thích và đóng 

vai thể hiện tình huống đủ  

- Dành thời gian cho các em nói cảm xúc 

của mình về tình huống và vai diễn, 

khuyến khích các nhóm có sự sáng tạo 

trong cách xử lý tình huống phù hợp khác 

SGK.  

 

 

 

 

- Tự đánh giá cuối chủ đề:  

- Sau khi học xong chủ đề này. HS tự 

đánh giá xem mình đã thực hiện được nội 

dung nào nếu trong khung 

 - HS tự làm một sản phẩm học tập (như 

gợi ý ở hình), có thể làm theo nhóm hoặc 

cá nhân). GV hướng dẫn HS dung giấy 

bìa, hổ dụng để làm sân nhắn.  

- GV đánh giá tổng kết sau khi HS học 

xong chủ để thông qua sản phẩm học tập 

3. Đánh giá  

- HS ghi nhớ những kiến thức đã học về 

chủ đề Gia đình, để được với bạn về gia 

đình mình và thể hiện được cảm xúc yêu 

 

- HS lắng nghe và phát biểu 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm 

 

- Đại diện nhóm trình bày 

-Nhóm khác theo dõi, bổ sung 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

Yêu cầu cần đạt: Nói và thể hiện được 

cảm xúc, cách xử lý của mình trong 

những tính huống cụ thể trong bài. 

 

- HS tự đánh giá 

 

 

- HS làm sản phẩm 

 

 

- HS theo dõi 

- HS lắng nghe 

 

 

-HS thảo luận nội dụng hình tự đánh 

giá cuối chủ đề  

- Định vị cung phát triển năng lực, 



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

quý đối với các thành viên trong gia đình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hướng dẫn về nhà 

Kể với ông bà, bố mẹ điều em ấn tượng 

sau khi học xong chủ đề này: 

* Tổng kết tiết học 

- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

phẩm chất: GV có thể tổ chức cho HS 

thảo luận nội dụng hình tự đánh giá 

cuối chủ đề, HS tự liên hệ và kể về 

những việc đã làm được và sẽ tiếp tục 

làm gì sau khi học các bài học về chủ 

đề (ví dụ: chơi với em, nói được địa chỉ 

nhà, sử dụng kéo thành thạo, nhổ tóc 

sâu cho ông bà, tự sắp xếp đồ chơi và 

góc học tập của mình,...) từ đó hình 

thành và phát triển kĩ năng cần thiết 

cho bản thân. 

 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu 

cầu. 

 

 

 

Đạo đức 

CHỦ ĐỀ 2: YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH 

Bài 5: Gia đình của em 
 

I. Yêu cầu cần đạt: 
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS phẩm chất: Nhân ái, trách nhiệm, 

chăm chỉ và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau: 

+ Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương trong gia đình em. 

+ Nêu được những biểu hiện của sự yêu thương gia đình 

+ Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong GĐ. 

+ Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình; không đồng 

tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình. 

II. Phương tiện dạy học: 
- Tranh ảnh, truyện, hình dán chữ v – chữ x, âm nhạc (bài hát “Cả nhà thương nhau” 

sáng tác Phan Văn Minh) 

- Máy tính, bài giảng PP  

III. PHIẾU THỂ HIỆN TÌNH YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH: 

 

  Dành cho HS Dành cho bố mẹ 
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Việc làm 

  
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

HS 

Ngoan, hiền                 

Vâng lời người lớn                 

Chăm học, chăm làm                 

Quan tâm, chăm sóc 

người thân trong gia 

đình 

                

…..                 

……                 

Em đánh dấu (+) nếu có thực hiện, đánh dấu (-) nếu chưa thực hiện.  

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

* Khởi động:  

- GV tổ chức cho cả lớp hát bài “Cả nhà thương nhau” 

- GV đưa ra câu hỏi cho cả lớp: 

+ Bài hát cho em biết điều gì? 

+ Cả nhà trong bài hát thương nhau như thế nào? 

- HS trả lời. GV góp ý đưa ra kết luận: Gia đình là nơi luôn tràn đầy yêu thương, hạnh 

phúc khi mọi thành viên trong gia đình đều biết yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn 

nhau. Đó cũng là nội dung chúng ta tìm hiểu qua bài học hôm nay. 

* Hoạt động 1: Khám phá vấn đề 

- Mục tiêu:  

+ Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về gia đình. 

+ Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình 

+ Kể được những hành động thể hiện tình yêu thương trong gia đình. 

- Phương pháp, KT: Quan sát, thảo luận nhóm đôi ở tranh 1 và thảo luận nhóm 4 ở 

tranh 2; kể chuyện. 

- Sản phẩm mong muốn: HS tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm. HS 

nhận biết được các thành viên trong gia đình; sự cần thiết của tình yêu thương trong 

gia đình em. 

+ Nêu được những biểu hiện của sự yêu thương gia đình 

- Cách thực hiện: 

1.1. Khám phá sự cần thiết của tình yêu 

thương: 

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát tranh 

thứ nhất trả lời câu hỏi: 

+ Gia đình bạn nhỏ gồm những ai?  

+ Thái độ của mọi người trong bức tranh như 

  

 

- HS quan sát tranh và thảo luận 

nhóm 4 

- Đại diện nhóm lên trình bày kết 

quả thảo luận thông qua bức tranh. 
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thế nào? 

 

- GV lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt. 

- Kết luận: Các thành viên trong gia đình bạn 

nhỏ gồm: ông, bà, bố, mẹ, bé gái và bạn trai. 

Bạn trai khoanh tay, lễ phép chào ông bà trước 

khi đi học. Ông bà nhìn bạn với ánh mắt trìu 

mến. Còn bé gái mang bánh mời bố mẹ, bố mẹ 

cảm động, hạnh phúc đón nhận tình cảm của 

của em. 

- GV treo các bức tranh thứ hai (hoặc dùng các 

phương tiện dạy học khác để chiếu hình) để kể 

về câu chuyện “Thỏ con bị lạc” 

- GV yêu cầu HS kể lại câu chuyện một cách 

ngắn gọn  

  

  

  

  

  

  

 

 

- GV hỏi: 

+ Khi lạc nhà, thỏ con gặp điều gì? 

 

+ Nếu thiếu sự quan tâm, chăm sóc trong gia 

đình thì điều gì sẽ xảy ra? 

- GV gợi ý: Nếu thiếu sự quan tâm, chăm sóc 

trong gia đình thì sẽ không được dạy các kĩ 

năng sống, không được chăm sóc đầy đủ, dễ bị 

lôi kéo vào các hoạt động tiêu cực, dễ trở thành 

một đứa trẻ tự kỷ, tăng động. 

- GV liên hệ thêm: Ở nhà các em thường được 

bố, mẹ và người thân quan tâm, chăm sóc như 

thế nào? 

- Kết luận: Gia đình đóng vai trò vô cùng quan 

trọng trong đời sống của mỗi con người. Sự 

quan tâm chăm sóc của người thân là cầu nối, 

tạo sự liên kết giữa các thành viên trong gia 

đình. 

- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý 

kiến cho bạn vừa trình bày. 

- HS lắng nghe 

  

 - HS lắng nghe 

  

  

  

 

 

 

- HS lắng nghe GV kể 

 

 

- HS thực hiện: 

Tranh 1: Mải mê chạy đến vườn cà 

rốt ở phía xa nên Thỏ con không 

nghe thấy mẹ gọi. 

Tranh 2: Vừa nhổ củ cà rốt, Thỏ con 

bị chó đuổi chạy, rơi củ cà rốt. 

Tranh 3: Thỏ con sợ hãi nấp dưới 

bụi cây, ôm bụng khóc vì đói. 

Tranh 4: Thỏ con tìm thấy mẹ, mẹ 

ôm Thỏ con vào lòng. 

- HS trả lời: 

+ Thỏ con núp dưới bụi cây đói 

bụng, cô đơn, sợ hãi. 

+ HS tự liên hệ bản thân kể ra. 

  

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS tự liên hệ bản thân kể ra. 

 

 

- HS lắng nghe. 
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1.2. Khám phá những biểu hiện của tình yêu 

thương trong gia đình:  

- Treo 8 bức tranh trong mục Khám phá, chia 

lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm 4 HS. Giao 

nhiệm vụ mỗi thành viên trong nhóm kể về một 

hành động hoặc việc làm thể hiện tình yêu 

thương trong gia đình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV lắng nghe, nhận xét 

- Kết luận: Mỗi chúng ta đều mong muốn nhận 

được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của 

người thân trong gia đình. Vì vậy chúng ta nên 

có những hành động việc làm đúng để bày tỏ 

sự biết ơn, quan tâm của mình với mọi người. 

 

 

 

- Từng nhóm thảo luận nhóm 4 để 

trả lời câu hỏi. 

- Từng nhóm trình bày kết quả thảo 

luận của nhóm mình về các việc làm 

thể hiện tình yêu thương trong gia 

đình: 

+ Tranh 1: Vui vẻ quây quần bên 

mâm cơm gia đình 

+ Tranh 2: Chúc tết ông bà cha mẹ 

+ Tranh 3: Cả nhà vui vẻ dắt nhau đi 

chơi 

+ Tranh 4: Cùng nhau quét dọn, 

trang trí nhà cửa. 

+ Tranh 5: Cả nhà quây quần bên 

nhau trong ngày sinh nhật. 

+ Tranh 6: Các cháu kể chuyện cho 

ông bà nghe. 

+ Tranh 7: Bạn nhỏ thể hiện tình 

yêu thương với mẹ. 

+ Tranh 8: Vui đón bố mẹ đi làm về. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

 

* Hoạt động 2: Luyện tập  

- Mục tiêu: HS được củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức, kĩ năng đã học về tình yêu 

thương trong gia đình. 

- Đồng tình với thái độ hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình, không đồng 

tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương trong gia đình 

- Phương pháp, KT: Thảo luận nhóm, quan sát. 

- Sản phẩm mong muốn: HS tích cực tham gia các hoạt động học tập; Thực hiện được 

những việc làm thể hiện tình yêu thương của người thân trong gia đình. 

- Cách thức tiến hành: 

3.1. Chia sẻ với bạn về gia đình em:  
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- Cho 2 HS ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe 

về gia đình của mình, có thể kể (tên, tuổi, nghề 

nghiệp, sở thích...) thông qua ảnh về gia đình 

của mình và trả lời câu hỏi: 

+ Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối 

với người thân trong gia đình? 

  

  

  

  

 

- Kết luận: Các em hãy luôn thể hiện tình yêu 

thương gia đình mình bằng những lời nói, việc 

làm phù hợp với lứa tuổi. 

3.2. Em hãy chọn những việc nên làm: 

- GV treo 8 tranh (hoặc dùng các phương tiện 

dạy học chiếu hình) ở mục Luyện tập, nội dung 

“Em đồng tình hoặc không đồng tình với việc 

làm của bạn nào trong tranh? Vì sao? 

- Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho 

các nhóm quan sát kĩ các tranh để đưa ra lựa 

chọn và giải thích vì sao chọn hoặc không 

chọn. 

- HS có thể tích (v) vào ô đồng tình và (x) vào 

ô không đồng tình và trả lời vì sao có sự lựa 

chọn như vậy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận theo cặp 

- HS trình bày ý kiến 

  

 - HS trả lời: 

+ Vâng lời người lớn 

+ Chăm học, chăm làm 

+ Quan tâm, chăm sóc mọi người 

trong gia đình,…. 

- HS khác lắng nghe, bổ sung những 

việc làm khác mà bạn chưa kể 

- HS lắng nghe 

  

  

  

 - HS lắng nghe 

  

 

 

 

- HS thực hiện 

Tranh 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đồng 

tình 

  v v v   v v v 

Không 

đồng 

tình 

x       x       

Đồng tình: 

+ Việc làm ở tranh 2: Bạn nhỏ làm 

thiệp chúc mừng bà, mẹ nhân ngày 

phụ nữ Việt Nam 20/10 

+ Việc làm ở tranh 3: Bạn nhỏ trò 

chuyện vui vẻ với bố mẹ. / Bạn nhỏ 

hỏi chuyện về một ngày làm việc 

của bố mẹ/ Bạn khoe thành tích học 

tập của bạn với bố mẹ. 

+ Việc làm ở tranh 4: bạn đi bên 

cạnh đỡ tay và dìu ông đi. 

+ Việc làm ở tranh 6: Bạn gái bóp 

vai cho bà đỡ mỏi, bé trai ngồi vào 

lòng ông và nghe ông kể chuyện. 
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- GV nhận xét các ý kiến của HS và kết luận. 

- Kết luận: Chúng ta cần đồng tình với những 

việc làm biết thể hiện tình yêu thương đối với 

người thân trong gia đình. Không đồng tình với 

những thái độ, hành vi lười biếng thiếu quan 

tâm, không giúp đỡ người thân. 

+ Việc làm ở tranh 7: Mẹ đi làm về, 

bạn chạy ra đón, xách bớt đồ giúp 

mẹ. 

+ Việc làm ở tranh 8: Bạn quét dọn 

nhà cửa sạch sẽ. 

Không đồng tình: 

+ Việc làm ở tranh: Mẹ đang lau 

dọn nhà cửa, bạn không phụ giúp 

mẹ mà bỏ đi chơi. 

+ Việc làm ở tranh 5: Bạn không 

chăm sóc em mà còn trêu chọc để 

em khóc. 

 - HS lắng nghe 

 

- HS lắng nghe 

* Hoạt động 3: Vận dụng  
- Mục tiêu: HS biết vận dụng những việc làm cụ thể, thể hiện tình yêu thương của 

người thân trong gia đình, trong đời sống hàng ngày. 

- Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, xử lí tình huống. 

- Sản phẩm: Qua bài học các em rút ra được những kĩ năng ứng xử trong gia đình. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu nội dung 

ở tranh 1 và tranh 2 mục Vận dụng và thảo luận 

nhóm đôi để đưa ra lời khuyên cho bạn trong 

mỗi tình huống: 

+ Tình huống tranh 1: Bạn ơi, bạn giúp bố quét 

nhà đi/ Bạn ơi bố đã đi làm về mệt, bạn giúp bố 

đi 

+ Tình huống tranh 2: Chia sẻ cảm xúc của em 

khi được bố mẹ tổ chức sinh nhật (rất vui/ rất 

hạnh phúc/ rất hào hứng…) 

Giáo viên cho mời các nhóm đưa ra lời khuyên 

- GV nhận xét, bổ sung 

- Kết luận: Khi được người thân yêu thương, 

quan tâm, chăm sóc em cần thể hiện cảm xúc 

của mình và bày tỏ lòng biết ơn đối với những 

người thân yêu đó. 

 - HS thảo luận nhóm đôi xử lí tình 

huống. 

  

  

- Các nhóm trình bày. 

  

  

  

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

* Hoạt động 4: Tổng kết 
- Mục tiêu: GV, HS nhận biết được mức độ HS đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm 
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chất, năng lực sau bài học 

- Phương pháp: Thực hành trên phiếu học tập. 

- Sản phẩm mong muốn: HS biết thực hiện những thái độ, hành động thể hiện tình yêu 

thương gia đình 

- Cách thức tiến hành: 

- Giao nhiệm vụ tiếp nối sau giờ học: 

phát cho mỗi HS một Phiếu “Tuần thể 

hiện tình yêu thương gia đình”, yêu cầu 

HS về nhà thực hiện và chia sẻ lại kết 

quả với GV vào giờ học sau. 

- Chiếu thông điệp bài học: 

Em yêu gia đình nhỏ 

Có ông bà, mẹ cha 

Anh chị em ruột thịt 

Tình thương mến chan hòa. 
- Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS 

sau tiết học. 

- HS nhận nhiệm vụ tiếp nối và thực hiện 

theo yêu cầu. 

 

 - HS đọc và ghi nhớ câu thông điệp. 

  

  

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

Thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2023 

TOÁN 

                                        

PPCT: 13                         Bài:  EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 

( tiết 1 + 2 ) 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 

- Bước đầu biết tách số (7 gồm 2 và 5, 8 gồm 5 và 3, ...). 

- kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Các thẻ số từ 0 đến 10; Bộ đồ dùng học Toán. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

Bài 1: 

- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn 

nghe bức tranh vẽ gì? 

 

 

- HS thực hiện nhóm đôi 
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- HS đặt câu hỏi cho bạn về số lượng 

người và mỗi loại đồ vật có trong bức 

tranh. 

- HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh số 

lượng liên quan đến tình huống bức tranh. 

2. Thực hành: 

Bài 2:  

- HS thực hiện theo nhóm hoặc theo cặp: 

+ Quan sát hình vẽ, đếm và gọi tên 9 đồ 

vật trong hình. 

+ Lấy từ bộ đồ dùng học tập 7 đồ vật. 

Bài 3:  

- Cho HS thực hiện các hoạt động sau: 

 

 

 

 

- GV hướng dẫn HS nói: “5 gồm 3 và 2 

hoặc 5 gồm 2 và 3”.  

- Thực hiện tương tự với các trường hợp 

khác. 

Bài 4: 
- HS lấy các thẻ số từ 0 đến 10:  

a) Tìm các thẻ ghi số bé hơn 5;  

b) Tìm các thẻ ghi số lớn hơn 7;  

c) Lấy ra các thẻ số 6, 3, 7, 2 rồi sắp xếp 

các thẻ số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Bài 5: 

- Cá nhân HS quan sát tranh, đếm từng 

loại hình vuông, hình tròn, hình tam giác, 

hình chữ nhật trong tranh rồi ghi kết quả 

vào vở. 

- HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau 

kiểm tra kết quả: Có tất cả 4 hình vuông, 

10 hình chữ nhật, 6 hình tam giác và 4 

hình tròn. 

3. Vận dụng: 

Bài 6: 

- GV giới thiệu cho HS các loại hoa có 3, 

4, 5, 6, 8, 10 cánh trong hình vẽ lần lượt 

là: hoa duyên linh, hoa mẫu đơn, hoa mai 

- HS đếm và nói số lượng, chẳng hạn: có 

8 bạn nhỏ, có 3 bạn đội mũ, có 1 chiếc 

bánh sinh nhật, có 6 cây nến, ... 

- HS thực hiện 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

 

- HS thực hiện cá nhân 

+ Đếm số quả bóng, số kẹo, số vòng tay, 

số ngón tay rồi nêu số thích hợp. 

+ Quan sát hình vẽ, nhận xét: “Có 5 quả 

bóng, 3 quả bóng vằn đỏ, 2 quả bóng vằn 

xanh”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện cá nhân 

- HS có thể tự đặt các yêu cầu tương tự để 

thực hành trong nhóm 4. 

 

 

 

- HS quan sát 

 

 

 

- HS thực hiện theo nhóm 2 
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TIẾNG VIỆT 

PPCT: Tiết  51+52                             G, g, Gi, gi 

        

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Đọc đúng các âm g, gi hiểu và trả lời được các câu hỏi. 

- Viết đúng các chữ g, gi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ g, gi. 

- Cảm nhận được tình yêu đối với vật nuôi trong gia đình. 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : 

 - Tranh ảnh. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động : 

- HS ôn lại chữ m, n. GV có thể cho HS 

chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ m, 

n. 

- Gv nhận xét bài viết của HS. 

2. Khám phá:  
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

Em thấy gì trong  tranh? 

  

 

- GV và HS thống nhất câu trả lời.  

- GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới 

tranh và HS nói theo.  

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận 

 

-Hs chơi trò chơi theo sự hướng dẫn 

của GV. 

- HS viết chữ m, n 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

-Hs trả lời. 

+ Hà có giỏ trứng gà. 

 

- HS nói theo. “ Hà có giỏ trứng gà.” 

 

- HS đọc. “ Hà có giỏ trứng gà.” 

trắng, hoa dừa cạn, hoa ly, hoa bướm. 

Liên hệ thực tế với những loại hoa mà em 

biết. 

- Khuyến khích HS về nhà quan sát các 

bông hoa trong tự nhiên, đếm số cánh 

hoa, tìm hiểu thêm về những bông hoa có 

1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, ... 

- Bài học hôm nay, em biết thêm được 

điều gì? 

- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn 

bạn điều gì? 

 

 

 

- HS quan sát tranh, đếm số cánh hoa của 

mỗi bông hoa. 

 

 

- HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau 

kiểm tra kết quả. 

- HS trả lời 
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biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng 

cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS 

dọc theo.  

- GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: 

Hà có giỏ trứng gà..  

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm g, âm gi 

và giới thiệu chữ ghi âm g, âm gi. 

+ Đọc HS luyện đọc âm  

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ g lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ g trong bài học. 

- GV đọc mẫu âm  g 

- GV yêu cầu HS đọc. 

 

 

-Tương tự với âm gi 

b. Đọc tiếng 

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm 

g ở nhóm thứ nhất . 

•GV đưa các tiếng chứa âm  g ở nhóm thứ 

nhất: yêu cầu HS tìm diểm chung cùng chứa 

âm g). 

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả 

các tiếng có cùng âm g đang học. 

• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng 

âm g đang học. 

+ Đọc trơn các tiếng chứa âm g đang học: 

 

 

 + GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng. 

Ghép chữ cái tạo tiếng 

 + GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa 

g. 

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 

HS nêu lại cách ghép. 

+ Lớp đọc trơn đồng thanh  những tiếng mới 

ghép được. 

- Tương tự âm gi 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ ngữ: gà gô, đồ gỗ, giá đỗ, cụ già 

 

 

 

- HS nhận biết. 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

-Hs quan sát 

 

-Hs lắng nghe  

-Một số (4 5) HS đọc âm g, sau đó 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

 

 

-Hs lắng nghe 

 

- HS tìm điểm chung. 

 

 

-HS đánh vần 

 

-HS đọc: ga, gỗ, gụ, giá, giò, giỗ. 

 

-HS đọc: ga, gỗ, gụ, giá, giò, giỗ. 

Một số (3 - 4) HS đọc trơn, mỗi HS 

đọc trơn một nhóm, 

-HS đọc các tiếng. 

 

-HS ghép 

 

-HS phân tích 

 

-HS đọc:  ga, gỗ, gụ, giá, giò, giỗ. 

 

 

 

-HS quan sát 
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-Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ 

GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh.  

- GV cho từ gà gô xuất hiện dưới tranh.  

- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng gà 

gô, đọc trơn từ gà gô.  

-GV thực hiện các bước tương tự đối với đồ 

gỗ, giá đỗ, cụ già 

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ 

ngữ. 

 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng 

thanh một số lần. 

+ Viết bảng 

- GV đưa mẫu chữ g , chữ gi và hướng dẫn 

HS quan sát.  

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ g , chữ 

gi.  

 

 

 

 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.  

-  GV quan sát sửa lỗi cho HS.  

-HS nói 

+ gà gô, đồ gỗ, giá đỗ, cụ già. 

-HS quan sát 

-HS phân tích và đánh vần. 

 

 

 

-HS đọc 3 4 lượt HS đọc.  

 

-HS đọc đồng thanh. 

 

 

-Hs lắng nghe và quan sát 

 

-Hs lắng nghe 

 

- HS viết chữ g , chữ gi (chú ý khoảng 

cách giữa các chữ trên một dòng).  

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của 

bạn.  

-HS nhận xét 

-Hs lắng nghe 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS tô chữ g, chữ gi , chữ l 

HS tô chữ g, chữ gi (chữ viết thường, chữ cỡ 

vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm câu  

- Tìm tiếng có âm g 

 - GV đọc mẫu  

 - HS trả lời câu hỏi về nội dung câu văn đã 

đọc: 

+ Em thấy gì trong tranh? 

+ Bà che gió cho gà để làm gì? 

GV và HS thống nhất câu trả lời. 

 

 

- HS tô chữ g, chữ gi (chữ viết 

thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 

1, tập một. 

-HS viết 

 

-HS nhận xét 

 

- HS đọc thầm. 

- Hs tìm âm g. 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp 

đọc đồng thanh theo GV  

- HS trả lời. 

- HS trả lời. 
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Tương tự với âm gi 

4. Vận dụng: 

+ Nói theo tranh 

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong 

SGK và nói về những con vật trong tranh. 

- GV có thể yêu cầu HS nói về một con vật 

nuôi trong nhà mà HS yêu thích,. 

- GV mở rộng giúp HS hiểu về lợi ích của 

vật nuôi đối với cuộc sống của con người. 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm g, âm gi. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS. 

 

 

 

- HS quan sát, nói. 

 

- HS nói. 

 

-Hs lắng nghe 

 

-Hs lắng nghe 

- Khuyến khích HS thực hành giao 

tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi 

gặp. 

 

Ôn Toán 

Bài:  LỚN HƠN, DẤU >. BÉ HƠN, DẤU <. BẰNG NHAU, DẤU = 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS về dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng. 

- Thực hành sử dụng các dấu >, <, = để so sánh. 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Bảng con, đồ dùng học Toán. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu bài tập 

- GV HD HS: quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái 

với số lượng khối lập phương bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương 

bên trái với một khối lập phương bên phải. Nhận xét: “3 khối lập phương nhiều hơn 1 

khối lập phương”. Ta có: “3 lớn hơn 1 viết 3 > 1. 

- GV HD HS thực hiện tương tự các phần còn lại theo cặp đôi 

- GV cho HS kiểm tra lẫn nhau 

HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết 

quả vào vở theo thứ tự: 2 < 5; 4 = 4; 4 > 3. 

- Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm. 

- GV nhận xét 

Bài 2:  

- GV nêu yêu cầu bài tập 
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- GV hướng dẫn HS: 

+ Cho HS quan sát hình vẽ thứ nhất, lập tương ứng mỗi chiếc xẻng với một chiếc xô. 

+ Nhận xét: “Mỗi chiếc xẻng tương ứng với một chiếc xô, thừa ra một chiếc xô. Vậy 

số xẻng ít hơn số xô”. Ta có: “2 bé hơn 3”, viết 2 < 3. 

- HS thực hiện cá nhân tương tự với các hình vẽ tiếp theo rồi viết kết quả vào vở: 3 

>2; 2 = 2. 

ho HS kiểm tra lẫn nhau 

- GV nhận xét 

- Khuyến khích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của các em sử dụng các từ ngữ: nhiều 

hơn, ít hơn, lớn hơn, bé hơn, bằng nhau. 

 

 

Rèn chữ 

Bài: l, lá, lá đỏ, m, me, lá me, n, nô, ca nô 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS viết các chữ và từ: l, lá, lá đỏ, m, me, lá me, n, nô, ca nô theo vở viết 

- Viết đúng, đẹp, liền nét 

- Rèn tính nhanh nhẹn và cẩn thận 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV: chữ mẫu 

2. HS: vở viết 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Yêu cầu HS viết bảng con các chữ 

đã học. 

h, hổ, hồ cá, i, đi , đi đò, k, kẻ, kẻ 

ô  
- GV nhận xét 

2. Khám phá: 

- Giới thiệu bài. Ghi tựa: l, lá, lá 

đỏ, m, me, lá me, n, nô, ca nô 

* Hoạt động 1: GV HD HS đọc và 

phân tích từng chữ 

- Giới thiệu chữ l 

- Chữ l có mấy nét?  

- Hát 

 

 

- HS viết bảng lớp, bảng con 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS ĐT-CN 

 

 

 

- HS quan sát 

- Chữ l có 1 nét  
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- HD HS viết: ĐĐB ngay ĐKN 2, 

ĐDB ngay ĐKN 2 

- Giới thiệu chữ: lá 

- HD viết: ĐĐB ngay ĐKN 2, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ l và chữ 

a, lia bút lên chữ a viết dấu sắc 

- Giới thiệu chữ: lá đỏ 

- HD viết: ĐĐB ngay ĐKN 2, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ l và chữ 

a, lia bút lên chữ a viết dấu sắc, 

cách con chữ o viết chữ đỏ. ĐĐB 

dưới ĐKN 3, ĐDB dưới ĐKN 3, 

nối nét chữ đ và chữ o, lia bút lên 

chữ o viết dấu hỏi 

- Giới thiệu chữ: m, me, lá me, n, 

nô, ca nô (HD tương tự) 

- HD viết từng chữ, khoảng cách 

chữ 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vở 

- Chú ý tư thế viết, cách viết, 

khoảng cách, dấu thanh 

l  l  l  l  l  l  l 
lá  lá  lá  lá  lá 
lá đỏ  lá đỏ  lá đỏ 
m  m  m  m  m 
me  me  me  me 
lá me  lá me  lá me 
n  n  n  n  n  n 
nô  nô  nô  nô  nô 
ca nô  ca nô  ca nô   
- Thu vở, nhận xét 

- Nhận xét 

3. Vận dụng: 

- Nhắc lại tựa bài 

- Giáo dục HS 

- Nhận xét tiết học 

- Về luyện viết thêm 

- HS lắng nghe 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- HS viết vở 

 

l  l  l  l  l  l  l 
lá  lá  lá  lá  lá 
lá đỏ  lá đỏ  lá đỏ 
m  m  m  m  m 
me  me  me  me 
lá me  lá me  lá me 
n  n  n  n  n  n 
nô  nô  nô  nô  nô 
ca nô  ca nô  ca nô   
- 5 – 6 vở 

- HS lắng nghe 
 

- l, lá, lá đỏ, m, me, lá me, n, nô, 

ca nô  
- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe. 
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Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2023 

 

     GIÁO DỤC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG 

Bài 1: TẠI SAO VÀ KHI NÀO PHẢI CHẢI RĂNG? 

I. Yêu cầu cần đạt:  

- Hiểu rõ lí do cần phải chải răng và lợi ích của việc chải răng thường xuyên 

- Hiểu và chải răng thường xuyên sau khi ăn. 

- Ý thức được việc chải răng thường xuyên. 

II. Đồ dùng dạy học: 

- Tranh 1 em hs đang chải răng, một số tranh minh họa cho việc không chải răng và 

chải răng. 

- Mô hình hàm răng. 

III. Hoạt động dạy học 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Ổn định lớp 

2. KTBC:  

3. Bài mới 

a. Giới thiệu bài: Gv nêu trực tiếp 

vào bài dạy 

b. Hoạt dộng 

* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét 

- GV treo tranh 1 em hs đang chải 

răng và hỏi: 

     + Bạn trong tranh đang cầm gì? 

     + Bạn chuẩn bị làm gì? 

     + Vậy em nào biết chải răng để 

làm gì? 

- GV nhận xét, kết luận và liên hệ 

thực tế 

- GV hỏi: 

     + Tại sao sau khi ăn chúng ta phải 

chải răng? 

     + Các em có muốn chải răng như 

bạn nhỏ trong tranh không? 

- Gv nhận xét, kết luận. 

 

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

 

- Hát 

 

- Hs chú ý 

 

 

 

- Hs quan sát và trả lời câu hỏi 

 

+ Cầm bàn chải để chải răng 

+ Chải răng 

+ Để răng sạch sẽ, không bị sâu răng 

 

 

 

 

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình 

 

…. 
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- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ 

- GV hỏi các câu hỏi thảo luận: 

    + Sau khi ăn xong các em phải 

làm gì? 

    + Các em thường chải răng vào 

lúc nào? 

    + Một ngày chúng ta nên chải răng 

bao nhiêu lần? 

    + Lần chải vào lúc nào quan trọng 

nhất? 

    + Nếu không có bàn chải, sau khi 

ăn em phải làm gì? 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, kết luận 

4. Củng cố, dặn dò                                

- GV cho hs quan sát tranh cho việc 

không chải răng và chải răng. Và 

hỏi: 

    + Không chải răng thường xuyên 

thì răng sẽ như thế nào? 

    + Chúng ta nên làm gì để răng 

không bị sâu răng? 

- GV chốt lại: Chúng ta nên thường 

xuyên chải răng. Nên chải sau khi ăn 

và trước khi đi ngủ. 

- Gv nhận xét tiết học và dặn hs về 

nhà nhớ chải răng thường xuyên. 

- HS thực hiện 

 

- Chải răng 

 

- HS trả lời theo thói quen thường 

ngày 

- 3,4 lần 

 

- Sau khi ăn 

 

- Xúc miệng bằng nước muối 

 

- HS thực hiện 

 

 

- HS quan sát và trả lời 

 

 

- Răng bị sâu răng 

 

- Nên chải răng 
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TOÁN 

                                        

PPCT: 14      Bài:  EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 

(  đã soạn ở tiết trước ) 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 53+54                           Gh, gh, Nh, nh 

                        

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Đọc đúng các âm gh, nh; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm gh, nh; hiểu và 

trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

-Viết đúng các chữ gh, nh; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ gh, nh. 

- Thêm yêu thích môn học 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  

-Tranh ảnh, sách giáo khoa.. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- HS ôn lại chữ g, gi. GV có thể cho HS 

chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ g, 

gi. 

- HS viết chữ g, gi: gà gô, ghế gỗ 

2. Khám phá:  

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi 

 

 - GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới 

tranh và HS nói theo. 

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì 

dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại 

câu nhận biết một số lần: nhà bà có ngõ nhỏ 

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm gh, nh 

và giới thiệu chữ ghi âm gh, nh.  

+ Đọc HS luyện đọc âm  

 

-Hs chơi trò chơi theo sự hướng dẫn 

của  GV. 

 

-HS viết bảng: gà gô, ghế gỗ 

 

-Hs trả lời 

+ Nhà bà có ngõ nhỏ. 

 

- HS nói theo. “Nhà bà có ngõ nhỏ.” 

 

- HS đọc: nhà bà có ngõ nhỏ 

 

 

-HS nhận biết tiếng có âm gh, nh và 

giới thiệu chữ ghi âm gh, nh.  
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a. Đọc âm  

- GV đưa chữ gh lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ gh trong bài học. 

- GV đọc mẫu âm gh. 

-GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm 

và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.  

-Tương tự với chữ nh 

b. Đọc tiếng 

- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình 

tiếng mẫu (trong SHS): ghé, nhà. 

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các 

tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc 

thành tiếng ghé, nhà. 

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu ghé, 

nhà. 

- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. 

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả 

lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

•GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm 

chung  

 

 

• Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần 

tất cả các tiếng có cùng âm gh. 

• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm 

gh. 

+ Đọc tiếng chứa âm nh Quy trình tương tự 

với quy trình đọc tiếng chứa âm gh. 

+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm gh, nh 

đang học:  

- Ghép chữ cái tạo tiếng  

+ HS tự tạo các tiếng có chứa gh, nh. 

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng. 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ ghế đá, ghẹ đỏ, nhà gỗ, lá nho. Sau khi 

đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ 

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ ghế đá xuất hiện dưới tranh  

- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần ghế 

đá, đọc trơn từ ghế đá. GV thực hiện các 

 

-Hs lắng nghe 

-Hs quan sát. 

-Hs lắng nghe  

-Một số (4 5) HS đọc âm gh, sau đó 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

-Hs lắng nghe 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

 

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu 

ghé, nhà. 

- HS đánh vần 

 

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng 

mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

tiếng mẫu. 

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng 

chứa âm gh 

- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng 

âm gh. 

-HS đọc: Một số (3 4) HS đọc trơn, 

mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cà hai 

âm gh, nh. 

+ HS đọc tất cả các tiếng. 

-HS tự tạo 

-HS phân tích và đánh vần 

- 2 - 3 HS nêu lại cách ghép. 

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những 

tiếng mới ghép được.  

 

-HS quan sát tranh minh hoạ:ghế đá, 

ghẹ đỏ, nhà gỗ, lá nho 

 

-HS nói 

-HS quan sát 

-HS phân tích đánh vần 
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bước tương tự đối với ghẹ đỏ, nhà gỗ, lá nho 

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS 

đọc một từ ngữ.  

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

 - Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng 

thanh một lần. 

+ Viết bảng 
- GV đưa mẫu chữ gh, nh và hướng dẫn HS 

quan sát.  

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ gh, nh.  

 

 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.  

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. 

GV quan sát sửa lỗi cho HS.  

 

-HS đọc: 3 - 4 lượt HS đọc, 2 3 HS 

đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng 

thanh một số lần.  

-HS đọc 

 

 

-Hs lắng nghe và quan sát 

 

-Hs lắng nghe 

- HS viết chữ gh, nh (chữ cỡ vừa) vào 

bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các 

chữ trên một dòng 

-HS nhận xét 

-Hs lắng nghe 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+  Viết vở 

- GV hướng dẫn HS tô chữ b HS tô chữ gh, 

nh (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở 

Tập viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm  

- Tìm tiếng có âm gh, nh 

 -GV đọc mẫu  

 

 

 - HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:        

   Mẹ nhờ Hà làm gì? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời.  

4.Vận dụng: 

+  Nói theo tranh 

- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng 

câu hỏi cho HS trả lời:  

Em thấy những ai trong tranh?  

Những người ấy đang ở đâu?  

Họ đang làm gì? 

 

 

- HS tô chữ gh, nh (chữ viết thường, 

chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập 

một. 

-HS viết 

 

-HS nhận xét 

 

- HS đọc thầm. 

- Hs tìm tiếng có âm gh, nh. 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc thành tiếng câu (theo cả 

nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc 

đồng thanh theo GV  

 

 

 

 

- HS quan sát. 

 

- HS trả lời. 

- HS trả lời. 
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- GV hướng dẫn HS tự giới thiệu về bản 

thân mình: Tên là gi? Máy tuổi? Học ở 

đâu?. 

GV và HS nhận xét.  

 

 

 

 

 

 

 

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước 

cả lớp. 

-  GV và HS nhận xét. 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm gh, nh. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS.  

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở 

nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp. 

- HS quan sát. 

- HS trả lời. 

 

-HS lắng nghe 

Gợi ý: có thể cho HS chia nhóm, đóng 

vai: 1 HS đóng vai bạn nhỏ, 2 HS 

khác đóng vai bạn của bố mẹ bạn nhỏ. 

Bạn của bố mẹ hỏi (Ví dụ: Cháu tên 

gi? Châu lên mấy? Châu học ở 

đâu?..). Bạn nhỏ trả lời (tự giới thiệu 

bản thân minh). Đại diện một nhỏm 

đóng vai trước cả lớp,  

-HS thực hiện 

 

-HS thể hiện, nhận xét 

 

 

-Hs lắng nghe 

 

Tự nhiên và Xã hội 

 

PPCT: Tiết 9-10-11 

Bài 5 : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH (3 tiết) 

(Đã soạn ở tiết trước) 

 

Ôn Tiếng Việt 

Tiết 1: Kể chuyện 

Bài: con cú khôn ngoan 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS ghi nhớ nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi của GV, kể lại 

được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. 

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: 

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Tranh minh hoạ câu chuyện. 

III. BÀI MỚI: 

con cú khôn ngoan 
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Ngày xửa ngày xưa, có một con cú già sống trên một cây sồi to. Mỗi ngày, nó đều 

phóng tầm mắt ra thật xa để quan sát những điều xảy ra xung quanh mình. Có khi nó 

nhìn thấy một cậu bé đang giúp ông lão xách một cái túi to, có khi nó nhìn thấy một 

cô con gái đang cằn nhằn mẹ mình. Ngày qua ngày, con cú nhìn thấy được rất nhiều 

thứ nhưng nó vẫn giữ im lặng về những điều mà mình thấy. 

Từ từ, con cú già bắt đầu nói ít hơn và thính giác của nó dần trở nên tốt hơn. Bây giờ 

nó có thể nghe rõ những cuộc nói chuyện của mọi người. Một ngày, con cú già nghe 

thấy một người phụ nữ nói với ai đó rằng có một con voi nhảy qua hàng rào. Một 

ngày khác, con cú lại nghe thấy một người đàn ông nói với ai đó rằng mình là con 

người hoàn hảo và chưa bao giờ mắc phải sai lầm gì. 

Mỗi ngày trôi qua, con cú già lại nói ít hơn và nghe nhiều hơn. Nhờ vậy, nó biết được 

tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh, dù không có ở đó. Dần dần, con cú già trở nên khôn 

ngoan hơn và nổi tiếng vì sự khôn ngoan ấy. 
- GV kể chuyện cho HS nghe. ?( 2 lần) 

-Gv viên chia đoạn. 

- Gv kể từng đoạn theo tranh. 

- Yêu cầu HS kể: 

+ Từng đoạn theo tranh 

+ Cả câu chuyện 

+ Thi đua kể theo nhóm 4 

+ Gv khen ngợi nhóm hs kể hay diễn cảm. 

Bài học: Nói ít, quan sát và lắng nghe nhiều sẽ giúp con trở nên thông minh và khôn 

ngoan hơn. 

 

 
Ôn Tiếng Việt 

Tiết 2                                                     Bài : M, m, N, n 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Viết đúng các chữ m,n; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ m,n. 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm m,n có trong bài học. 

- Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu, làm quen. 

- Phát triển kỹ năng quan sát tranh minh hoạ 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV: VBT, tranh ảnh. 

2. HS: VBT, bảng con. 

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. Khởi động: 
- GV cho HS hát. 

2. Bài cũ: 



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

- GV cho HS viết bảng con: chú khỉ, le le, lá khô, cá dữ 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

3. Luyện tập: 
- GV yêu cầu HS mở vở BT Tiếng Việt 

Bài 1: 

- GV đọc yêu cầu 

 GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nối cho phù hợp.  

- GV gợi ý: Em thấy gì ở các tranh? 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. 

 HS nhắc lại yêu cầu: Nối  

- HS đọc âm m, n 

- HS làm việc cá nhân 

- HS thực hiện vào VBT: 

m ---------- Hình 2, 4 

n ---------- Hình 1, 3 

- GV gọi HS trình bày 

- HS lắng nghe 

- GV nhận xét, sửa bài. 

Bài 2: 

- GV đọc yêu cầu 

- GV gợi ý: Em thấy gì trong tranh? 

 

 

Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2023 

PPCT: 15                                           TOÁN 

                                          Bài: EM VUI HỌC TOÁN 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nghe hát, vận động theo nhịp và chơi trò chơi, thông qua đó củng cố kĩ năng đếm, 

nhận biết số lượng trong phạm vi 10. 

- Làm các số em thích bằng các vật liệu địa phương, biểu diễn các số bằng nhiều cách 

khác nhau. 

- Nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật gắn với các biển báo 

giao thông. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Bài hát: Em tập đếm. 

- Các vật liệu đế có thể biểu diễn số lượng, chẳng hạn: dây, đất nặn, sỏi, que tính,... 

- Bút màu, giấy vẽ. 

- Một số hình ảnh biển báo giao thông. 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi động:  

* Hoạt động 1: Nghe hát, vận động 

theo nhịp và giơ ngón tay đúng số 

lượng 

a. HS nghe và vận động theo nhịp của bài 

hát “Em tập đếm”. HS giơ các ngón tay 

theo các số có trong lời bài hát. 

b. HS thực hiện theo cặp: đọc số, giơ 

ngón tay đúng số lượng của số vừa đọc 

và ngược lại. Khi giơ một số ngón tay, 

GV yêu cầu HS phải nói đúng số lượng 

ngón tay vừa giơ. 

2.Luyện tâp, thực hành: 

* Hoạt động 2: Tạo thành các số em 

thích 

- Làm các số đã học (từ 0 đến 10) bằng 

các vật liệu khác nhau đã chuẩn bị trước. 

Chẳng hạn ghép số bằng các viên sỏi, nặn 

số bằng đất nặn hoặc dùng dây thừng để 

tạo số, ... 

- Khuyến khích HS sáng tạo theo cách 

của các em. 

- Trưng bày các sản phẩm của nhóm, cử 

đại diện trình bày ý tưởng. 

* Hoạt động 3: Thể hiện số bằng nhiều 

cách 

- Thể hiện các số đã học bằng nhiều cách: 

viết, vẽ, tô màu, ... 

- Khuyến khích HS sáng tạo theo cách 

của các em. 

- Trưng bày các sản phẩm của nhóm, cử 

đại diện trình bày ý tưởng. 

3.Vận dụng: 

* Hoạt động 1: Tìm hiểu biển báo giao 

thông 

- Nêu hình dạng của các biển báo giao 

thông trong hình vẽ.  

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo nhóm 4 

 

 

 

 

 

 

- HS trình bày 

 

 

 

- HS thực hiện theo nhóm 2 

 

 

 

- HS trình bày 
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- GV giới thiệu cho HS: Trong hình vẽ, 

thứ tự từ trái qua phải là các biển báo: 

đường dành cho ô tô, đường dành cho 

người tàn tật, đường dành cho người đi 

bộ cắt ngang và đường cấm đi ngược 

chiều. 

- Chia sẻ hiểu biết về các biển báo giao 

thông. Nhận ra biển cấm thường có màu 

đỏ. 

- HS nói cảm xúc sau giờ học. 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo nhóm hoặc thực hiện 

chung cả lớp 

 

- HS chia sẻ 

- HS nói về hoạt động thích nhất trong 

giờ học. 

- HS nói về hoạt động nào còn lúng túng, 

nếu làm lại sẽ làm gì.00 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 55+56                        NG, ng, NGH, ngh                             

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 - Đọc dúng các âm ng, ngh; dọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ng, ngh; hiểu 

và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã doc. 

 -Viết đúng các chữ ch, kh; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ng, ngh: 

-Thêm yêu thích môn học. 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Tranh ảnh, sách giáo khoa. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động : 

- GV cho hs Hát 

- HS ôn lại chữ gh, nh. GV có thể cho HS 

chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ gh, 

nh  

- HS viết chữ gh, nh 

2. Khám phá: 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:  

+ Em thấy gì trong tranh? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

 

- HS hát bài hát múa theo nhịp điệu. 

-Hs chơi trò chơi. 

 

 

-HS viết chữ gh, nh 

 

-Hs trả lời 

+ Nghé theo mẹ ra ngõ.  
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- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới 

tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận 

biết và yêu cầu HS đọc theo.  

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì 

dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại 

câu nhận biết một số lần: Nghé/ theo mẹ ra 

ngõ.  

- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm 

ng, âm ngh; giới thiệu chữ ghi âm ng, âm 

ngh 

+ Đọc HS luyện đọc âm  

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ ng lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ ng trong bài học. 

- GV đọc mẫu âm ng 

-GV yêu cầu HS đọc âm ng sau đó từng 

nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.  

-Tương tự âm ngh 

b. Đọc tiếng 

- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình 

tiếng mẫu (trong SHS): ngõ, nghé 

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các 

tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc 

thành tiếng ngõ, nghé. 

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu ngõ, 

nghé  

- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. 

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả 

lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các 

tiếng có chứa ng 

- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng.  

 

-Tương tự âm ngh 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ ngã ba, ngõ nhỏ, củ nghệ, nghỉ hè. Sau 

khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ 

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ ngã ba xuất hiện dưới tranh  

- HS nói theo.Nghé theo mẹ ra ngõ.  

 

- HS đọc: Nghé theo mẹ ra ngõ.  

 

 

- HS đọc cụm từ. 

 

 

- Hs lắng nghe 

 

 

 

 

-Hs quan sát 

 

-Hs lắng nghe  

-Một số (4 5) HS đọc âm ch sau đó 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

 

-Hs lắng nghe 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu 

chú, khỉ 

- HS đánh vần 

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng 

mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

tiếng mẫu. 

-HS tự tạo 

-HS phân tích: 3 -4 HS phân tích 

tiếng.  

- 2- 3 HS nêu lại cách ghép. 

 

-HS quan sát: từ ngã ba, ngõ nhỏ, củ 

nghệ, nghỉ hè 

 

-HS nói 

-HS quan sát 
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- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần 

tiếng ngã ba, đọc trơn từ ngã ba. GV thực 

hiện các bước tương tự đối với ngõ nhỏ, củ 

nghệ, nghỉ hè  

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS 

đọc một từ ngữ.  

 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ  

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng 

thanh một lần. 

+ Viết bảng 
- GV đưa mẫu chữ ng, ngh và hướng dẫn 

HS quan sát.  

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ ng, ngh.  

- HS viết chữ ng, ngh 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn.  

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. 

GV quan sát sửa lỗi cho HS.  

-HS phân tích và đánh vần 

 

 

 

-HS đọc : 3 4 lượt HS đọc,  

- 2-  3 HS đọc trơn các từ ngữ. 

-  Lớp đọc đồng thanh một số lần.  

 

-HS đọc đồng thanh 1 lần. 

 

 

-Hs lắng nghe và quan sát 

 

-Hs lắng nghe 

-HS viết  

-HS nhận xét 

-Hs lắng nghe 

 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS tô chữ ng, ngh HS tô 

chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở 

Tập viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm  

- Tìm tiếng có âm ng, ngh 

 -GV đọc mẫu  

 - HS đọc thành tiếng (theo cả nhân và 

nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo 

GV  

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:        

   + Nghé ăn gì? 

 

   + Nghé ngủ ở đâu? 

 

 

 

- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ 

vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

 

-HS viết 

 

-HS nhận xét 

 

- HS đọc thầm. 

- Hs tìm 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc  

 

 

- HS quan sát. 

- HS trả lời. 

+ Nghé ăn cỏ. 

- HS trả lời. 

+ Nghé ngủ ở bờ đê. 
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- GV và HS thống nhất câu trả lời.  

4.Vận dụng: 

+ Nói theo tranh 

- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng 

câu hỏi cho HS trả lời:  

Em thấy những gì trong bức tranh?  

Em đã từng đi vườn bách thú chưa?  

 

Em có thích đi vườn bách thủ không? Vì 

sao? 

- GV hướng dẫn HS nói về các loài vật 

trong tranh: 

+ Tên của các loài vật. 

+ Đặc điểm của các con vật: hình dáng, màu 

lông, thói quen, sở thích,... 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ng, ngh. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS.  

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở 

nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp. 

 

 

 

- HS quan sát. 

 

- HS trả lời. 

+ Em thấy bạn đi xem thú. 

- HS trả lời. 

+ Theo hiểu biết của bản thân 

 

-HS lắng nghe 

 

-HS thực hiện 

 

-HS thể hiện, nhận xét 

-Hs lắng nghe 

 

Ôn Toán 

Bài:   EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( tiết 1) 

 
   I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

Củng cố cho HS về dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng. 

- HS được rèn kĩ năng so sánh số lượng, biết sử dụng cụm từ lớn hơn, bé hơn, bằng 

nhau và sử dụng các dấu >, <, = để so sánh các số . 

- Thực hành sử dụng các dấu >, <, = để so sánh các số trong phạm vi 10. 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
  II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

   III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

    * Bài 1: Số? 

- Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì? 

- HS đặt câu hỏi cho bạn về số lượng người và mỗi loại đồ vật có trong bức tranh. HS 

đếm và nói số lượng, chẳng hạn: có 8 bạn nhỏ, có 3 bạn đội mũ, có 1 chiếc bánh sinh 

nhật, có 6 cây nến, ... 
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- HS nhắc lại yêu cầu 

- HS làm bài 

- HS làm vào vở 

- Đổi chéo vở kiểm tra kết quả  

- Nêu nhận xét 

* Bài 2: HS thực hiện theo nhóm hoặc theo cặp: 

- Quan sát hình vẽ, đếm và gọi tên 9 đồ vật trong hình. 

- Cho HS khoanh vào 9 đồ vật. 

b) Vẽ thêm cho đủ số chấm tròn. 

- HS vẽ số chấm tròn tương ứng các số 6, 3, 10 

* Bài 3: Số? 

- Đếm số quả bóng, số kẹo, số vòng tay, số ngón tay rồi nêu số thích hợp. 

- Quan sát hình vẽ, nhận xét: “Có 5 quả bóng, 3 quả bóng vằn đỏ, 2 quả bóng vằn 

xanh”.  

- GV hướng dẫn HS nói: “5 gồm 3 và 2 hoặc 5 gồm 2 và 3”.  

- Thực hiện tương tự với các trường hợp khác. 

- GV cho HS kiểm tra lẫn nhau 

- GV nhận xét 

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau 

 

 
Ôn Toán  

Bài: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( tiết 2 )  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS về dấu lớn hơn, dấu bé hơn, dấu bằng. 

- HS được rèn kĩ năng so sánh số lượng, biết sử dụng cụm từ lớn hơn, bé hơn, bằng 

nhau và sử dụng các dấu >, <, = để so sánh các số . 

- Thực hành sử dụng các dấu >, <, = để so sánh các số trong phạm vi 10. 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

* Bài 4: Xem các số ghi trên mỗi thẻ số sau: 

- HS lấy các thẻ số từ 0 đến 10: 

a) Tìm các thẻ ghi số bé hơn 5;  

b) Tìm các thẻ ghi số lớn hơn 7;  

c) Lấy ra các thẻ số 6, 3, 7, 2 rồi sắp xếp các thẻ số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. 
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- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng. 

- Nhận xét 

* Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
- Cá nhân HS quan sát tranh, đếm từng loại hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình 

chữ nhật trong tranh rồi ghi kết quả vào vở. 

- HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả: Có tất cả 4 hình vuông, 10 

hình chữ nhật, 6 hình tam giác và 4 hình tròn. 

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng. 

-  HS đếm từng loại hình và chia sẻ kết quả với bạn. 

* Bài 6: Đếm rồi viết số cánh của mỗi bông hoa vào ô trống. 

- GV giới thiệu cho HS các loại hoa có 3, 4, 5, 6, 8, 10 cánh trong hình vẽ lần lượt là: 

hoa duyên linh, hoa mẫu đơn, hoa mai trắng, hoa dừa cạn, hoa ly, hoa bướm. 

- Liên hệ thực tế với những loại hoa mà em biết. 

- Khuyến khích HS về nhà quan sát các bông hoa trong tự nhiên, đếm số cánh hoa, 

tìm hiểu thêm về những bông hoa có 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, ... 

- HS quan sát tranh, đếm số cánh hoa của mỗi bông hoa. 

-  Nhận xét tiết học 

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau. 

Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 57+58                ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN 

                         

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nắm vững cách đọc các âm gh, nh, ng, ngh; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có 

các âm gh, nh, ng, ngh hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung 

đã đọc..  

- Thêm yêu thích môn học 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Tranh ảnh, sách giáo khoa. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động : 

- Gv cho hs nghe bài hát. 

 

- HS viết chữ gh, nh, ng, ngh 

2. Khám phá: 

+ Đọc âm, tiếng, từ ngữ 

a. Đọc tiếng:  

 

- HS hát và vận động cơ thể theo điệu 

nhạc. 

-Hs viết 
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- GV yêu cầu HS ghép âm dấu với nguyên 

âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to 

tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm 

và đồng thanh cả lớp. 

 

 

-b. Đọc từ ngữ:  

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, 

nhóm), đọc đóng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV 

cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở 

mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù 

hợp với HS.  

- Đọc câu 

Câu 1: Mẹ ghé nhà bà. 

- GV giải thích nghĩa của từ ngữ (nếu cần). 

- GV đọc mẫu. 

 

 

Câu 2: Nhà bà ở ngõ nhỏ. 

Thực hiện các hoạt động tương tự như đọc 

câu 1.  

 

 

4. Viết 

- GV hướng dẫn HS viết vào Tập viết 1, tập 

một từ đỗ đỏ trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại 

tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ 

viết của HS. 

- GV lưu ý HS cách nối nét giữa các chữ 

cái. 

- GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho HS. 

-Hs ghép và đọc 

-Hs trả lời 

 Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, 

GV có thể cho HS bổ sung các thanh 

điệu khác nhau để tạo thành những 

tiếng khác nhau và đọc to những tiếng 

đó. 

- HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), 

đọc đóng thanh (cả lớp). 

 

 

 

 

- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có 

chứa các âm đã học trong tuần. 

- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá 

nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp 

đọc đóng thanh theo GV. 

- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có 

chứa các âm đã học trong tuần. 

- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá 

nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp 

đọc đóng thanh theo GV. 

 

-Hs lắng nghe 

-HS viết  

 

 

-HS nhận xét 

 

-Hs lắng nghe 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Kể chuyện 
CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN 

   Ngày xưa, có một có bé nuôi một con gà 

trống rất đẹp, ngày ngày nó gáy "... .. 0." 

đánh thức có bẻ. 

   Một hôm, có bé thấy nhà hàng xóm có con 

gà mái, cô bèn đổi gà trống lấy gà mái. Gà 

 

 

 

CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH 

BẠN 

   Ngày xưa, có một có bé nuôi một 

con gà trống rất đẹp, ngày ngày nó 

gáy "... .. 0." 
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mái ngày ngày đẻ trứng. 

   Chỉ được ít ngày, cô lại thích vịt cũng ra 

sông tắm và bơi bên cạnh cô bé. con vịt của 

ông hàng xóm, lại đổi gà mái lấy vịt.  

   Hôm sau, có người đến chơi mang Ôm 

chủ chó nhỏ, cô bé thẩm thị:3 mèo chủ chó 

nhỏ rất đẹp. Cô lại vịt lấy chó con. 

- Lúc đầu chị có gà trống, sau chị đối lấy gà 

mái. Rồi chị đổi gà mái lấy vịt. Giờ chị thích 

em lắm nên đổi vịt lấy em đấy. 

Chú chó nghe vậy, cụp đuôi chui vào gầm 

giường. Đêm đến nó cậy cửa trốn đi và bảo: 

“Tôi không muốn kết bạn với một cô chủ 

không biết quý trọng tình bạn". Sáng ra, cỏ 

bé buổn rấu khi chẳng còn người bạn nào 

bên mình cả. 

(Phông theo Truyện cổ tích Việt Nam)  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời  
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện. 

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS 

trả lời. 

Đoạn Từ đầu đến ngày đẻ trứng. GV hỏi 

HS: 

1. Cô bé nuôi con vật gì? 

 

2. Cô bé đổi con vật đó lấy con vật nào? 

  

Đoạn 2: Từ Chỉ dược ít ngày đến bơi bên 

cạnh cô bé. GV hỏi HS: 

3. Cô bé đối gà mái lấy con vật nào? 

 

4. Vịt thân thiết với cô bé như thế nào? 

 

đánh thức có bẻ. 

   Một hôm, có bé thấy nhà hàng xóm 

có con gà mái, cô bèn đổi gà trống lấy 

gà mái. Gà mái ngày ngày đẻ trứng. 

   Chỉ được ít ngày, cô lại thích vịt 

cũng ra sông tắm và bơi bên cạnh cô 

bé. con vịt của ông hàng xóm, lại đổi 

gà mái lấy vịt.  

   Hôm sau, có người đến chơi mang 

Ôm chủ chó nhỏ, cô bé thầm thị:3 

mèo chủ chó nhỏ rất đẹp. Cô lại vịt 

lấy chó con. 

- Lúc đầu chị có gà trống, sau chị đối 

lấy gà mái. Rồi chị đổi gà mái lấy vịt. 

Giờ chị thích em lắm nên đổi vịt lấy 

em đấy. 

Chú chó nghe vậy, cụp đuôi chui vào 

gầm giường. Đêm đến nó cậy cửa trốn 

đi và bảo: 

“Tôi không muốn kết bạn với một cô 

chủ không biết quý trọng tình bạn". 

Sáng ra, cỏ bé buổn rấu khi chẳng còn 

người bạn nào bên mình cả. 

(Phông theo Truyện cổ tích Việt 

Nam)  

 

-Hs lắng nghe 

-Hs lắng nghe 

 

 

 

-Hs trả lời 

+ Cô bé nuôi con gà trống. 

- Hs trả lời. 

+ Đổi gà trống lấy gà mái. 

 

 

-Hs trả lời 

+ Đổi gà mái lấy vịt. 

-Hs trả lời 

+ Vịt cũng ra sông tắm và bơi bên 
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Đoạn 3: Từ Hôm sau đến đổi vịt lấy em đấy. 

GV hỏi HS: 

5. Khi thấy chủ chó nhỏ xinh xắn, cô bé đã 

làm gì? 

 

6. Có bé đã nói gì với chú chó nhỏ? 

 

 

 

 

Đoạn 4: Từ Chú chó nghe vậy đến hết. GV 

hỏi HS: 

7. Nghe cô bé nói, chủ chó đã làm gì? 

 

 

8. Cuối cùng có con vật nào ở bên cô bé 

không? Vì sao? 

- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao 

đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phủ hợp với 

nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. 

4.Vận dụng: 

 + HS kể chuyện 
-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý 

của tranh và hướng dẫn của GV. GV cũng 

có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn 

hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kế chuyện. 

Tuỷ vào khả năng của HS và điều kiện thời 

gian để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn 

và hiệu quả. 

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS. 

- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở 

nhà: kế cho người thân trong gia đình hoặc 

bạn bè câu chuyện Búp bè và dễ mền. Ở tất 

cả các bài, truyện kế khỏng nhất thiết phải 

đấy đủ và chính xác các chi tiết như được 

học ở lớp.  

cạnh cô bé 

 

-Hs trả lời 

+ Cô bé thầm thì  mèo chủ chó nhỏ rất 

đẹp 

-Hs trả lời 

+Lúc đầu chị có gà trống, sau chị đối 

lấy gà mái. Rồi chị đổi gà mái lấy vịt. 

Giờ chị thích em lắm nên đổi vịt lấy 

em đấy. 

 

 

-Hs trả lời 

+ Chú chó nghe vậy, cụp đuôi chui 

vào gầm giường 

-Hs trả lời 

+ Sáng ra, cỏ bé buổn rấu khi chẳng 

còn người bạn nào bên mình cả. 

 

 

 

 

-HS kể: Một số HS kể toàn bộ câu 

chuyện.GV cần tạo điều kiện cho HS 

được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả 

lời phù hợp với nội dung từng đoạn 

của câu chuyện được kể.  

 

 

-HS lắng nghe. 

 

- HS chỉ cần nhớ một số chi tiết cơ 

bản và kế lại. 
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LUYỆN VIẾT 

PPCT: Tiết 59+60                LUYỆN VIẾT M, N, G, GI 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm m, n, g, gi đã học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng. 

m, n, g, gi  

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 

- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

m, n, g, gi, mẹ, nơ, gà, gì. Mỗi chữ 2 

dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

3. Nhận xét: 
- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 

 

 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 

 

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

  PPCT Tiết 14  Bài 1: NHỮNG CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY 

Ở NHÀ 
   

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

- Biết giữ an toàn cho bản thân khi thực hiện các công việc ở nhà. 

- Thông qua việc làm hằng ngày ở nhà các em hiểu được những việc làm đó cần thiết 

trong cuộc sống và thực hiện các việc làm theo khả năng. 

-Thể hiện sự quan tâm giúp đỡ cha mẹ bằng những việc làm thiết thực. 

- Ý thức được trách nhiệm và tự giác thực hiện các việc có ích cho bản thân và gia 

đình. 

- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận về những việc thường ngày ở nhà. 
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- Biết phối hợp với bạn trong nhóm cùng lựa chọn những việc làm phù hợp với lứa 

tuổi các em. 

- Gắn kết tình cảm mọi người trong gia đình. 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Giáo viên: nhạc bài hát “ Chị ong nâu và em bé”, tranh ảnh, clip về một số hoạt 

động hằng ngày ở nhà. 

- Học sinh: Sách giáo khoa 

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Khởi động: 

-Cho HS hát bài “ Chị ong nâu và em bé” 

- GV nêu câu hỏi: 

 Em thường làm gì khi vừa thức dậy vào buổi 

sáng? 

- HS trình bày trước lớp 

GV chốt ý 

 

 

 

- HS hát theo nhạc 

- HS thảo luận nhóm đôi. 

- HS trả lời cá nhân 

- HS nhận xét, bổ sung. 

 

2.Khám phá: 

Bước 1: GV nêu câu hỏi 

- Các bạn trong tranh đang làm gì? 

- Em đã làm những việc nào ở nhà? 

Bước 2: HS trình bày trước lớp 

Bước 3: Liên hệ bản thân 

-Theo em những việc làm nào ở nhà có ích 

cho bản thân? 

-GV chốt ý, giáo dục 

 

 

- HS quan sát tranh trong sách giáo 

khoa và thảo luận nhóm đôi. 

- HS trình bày 

 

- HS trả lời cá nhân. 

 

 

 

 

Hoạt động 3: thực hành 
- Mục tiêu: HS kể được những việc các em có thể tự làm khi ở nhà. 

- -   Năng lực: Thích ứng với cuộc sống, hợp tác. 

3. Thực hành: 

- Bước 1: GV chia  nhóm, mỗi nhóm 3,4 

 - HS GV phát mỗi nhóm 1 bộ hình thẻ , sau 

đó GV cho cả lớp xem đoạn clip  

- Bước 2: HS thảo luận, chọn hình phù hợp 

với clip  

- Bước 3: Các nhóm trình bày 

- Bước 4: Các nhóm tự đánh giá. 

 

 

- HS xem clip  

 

- HS thảo luận nhóm đôi. 

 

- HS trình bày. 
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GV chốt ý 

 

4. Vận dụng:  

Bước 1: HS quan sát hình trong sách  

Bước 2: HS trả lời câu hỏi: 

-Các bạn trong tranh đang làm gì? 

-Em đã làm những việc đó như thế nào? 

Bước 3: HS trình bày trước lớp 

GV chốt ý 

 

-HS quan sát hình 

 

-HS thảo luận nhóm đôi 

 

-HS trình bày 

-HS nhận xét, bổ sung 

 

 

LUYỆN VIẾT 

LUYỆN VIẾT GH, NH, NG, NGH 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm gh, nh, ng, ngh đã học. 

II. ĐỒ DÙNG: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng. 

gh, nh, ng, ngh  

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 

- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

gh, nh, ng, ngh, ghé, nho, ngã, nghỉ. 

Mỗi chữ 2 dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 
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3. Nhận xét: 

- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 

 

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM 

SINH HOẠT LỚP 

PPCT: 15 TRANG TRÍ  BẢNG CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY CỦA EM 

 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Kể tên những công việc thường ngày của mình. 

- Tạo bảng công việc thường ngày của học sinh. 

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi, hợp tác, yêu thương trong lớp. 

- Rèn luyện một số kĩ năng trong học tập và đời sống. 

- Thể hiện được sự tôn trọng, yêu thương, hợp tác. 

- Giúp học sinh có những hiểu biết ban đều về cách làm việc trong nhóm. 

II. Phương tiện dạy học: 

1. Giáo viên: Bản tóm tắt nội dung tổng kết lớp; danh sách sinh nhật của tuần (nếu 

có); ... 

2. Học sinh: Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân, nhóm, lớp; … 

III. Các hoạt động dạy học: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động (4-5 phút):  

- Giáo viên tổ chức cho học sinh cùng hát và làm 

các cử chỉ, điệu bộ với bài hát “Vườn hoa” (khuyết 

danh). 

- Học sinh hát và làm các cử chỉ, điệu 

bộ với bài hát “Vườn hoa”. 

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau (4-5 

phút): 

 

a/ Sơ kết tuần học  

- Giáo viên yêu cầu lớp trưởng  lên điều khiển. 

 

 

 

 

 

- Lớp trưởng yêu cầu từng tổ trưởng 

nhận xét, đánh giá và báo cáo kết quả 

học tập, sinh hoạt của tổ trong tuần 

qua. 

- Lớp trưởng yêu cầu các lớp phó lên 

nhận xét, đánh giá tình hình học tập, 
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- Giáo viên khen ngợi, động viên những việc làm 

tốt, gương tốt mà lớp đã thực hiện, đồng thời nhắc 

nhở, rút kinh nghiệm đối với những bạn chưa làm 

tốt. 

 

Tuyên dương: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Hạn chế  

…………………………………………… 

 

lao động, kỉ luật, phong trào, … của 

lớp mình trong tuần qua. 

- Lớp trưởng nhận xét chung kết quả 

học tập, rèn luyện của lớp. 

- Học sinh hưởng ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới  
- Cho các tổ trưởng thảo luận  

 

- Các tổ trưởng thảo luận và nêu kế 

hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực 

hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên 

tinh thần khắc phục những mặt yếu kém 

tuần qua và phát huy những lợi thế đạt 

được của tập thể lớp; phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi 

tổ 

- Các tổ trưởng báo cáo kế hoạch tuần 

tới. 

- Giáo viên sử dụng bộ 4 câu hỏi để giúp học sinh 

nhận ra các hành vi chưa đúng trong tuần qua và đề 

ra biện pháp khắc phục: 

+ Em mong muốn lớp của mình là lớp học như thế 

nào? 

 

+ Tuần qua, mỗi em (nhóm, lớp) đã làm gì? 

 

 

+ Những gì em đã làm có giúp em đạt được mong 

muốn như trên không? 

+ Em cần làm gì để có được lớp học như em mong 

muốn? 

 

- Học sinh thảo luận, cho ý kiến và 

viết thành Nội quy của lớp. Học sinh 

thảo luận để đặt tên cho lớp. 

- Học sinh tự nhìn nhận những việc đã 

qua, đánh giá những điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân, bạn bè, nhóm, lớp. 

- Học sinh thảo luận, suy nghĩ và trả 

lời. 

- Học sinh thảo luận, cùng đề ra hành 

động và cam kết. 

Sinh hoạt theo chủ đề  

- Giáo viên yêu cầu học sinh phân công nhiệm vụ, - Mỗi nhóm thảo luận để thống nhất 
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chia nhóm. những việc đã làm thường ngày, tạo 

“Bảng công việc thường ngày của 

nhóm”: tô màu, cắt giấy, dán, vẽ, … 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm vệ sinh lớp học. 

- Nhận xét 

- Học sinh thu dọn sạch sẽ, gọn gàng 

sau khi làm xong. 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

Ngày 5 tháng 10 năm 2023 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hồng Trang 
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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 6 

TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN NGÀY 13/10 

     

Thứ/ngày Tiết 
Tiết  

PPCT 
Môn Tên bài dạy 

THỨ 

HAI 

09/10 

1 16 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Giới thiệu hoạt động ở trường 

2   Tiếng Anh Tiếng Anh 

3 61 Tiếng Việt R, r, S, s (T1) 

4 62 Tiếng Việt R, r, S, s (T2) 

5 11 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (T1) 

6   Năng khiếu   Năng khiếu 

7 6 Đạo đức Bài 6: Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị 

THỨ BA 

10/10 

1 11 Thể dục Ôn tập các nội dung Đội Hình, Đội ngũ 

2 16 Toán Làm quen với phép cộng - Dấu cộng  

3 6 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Lí cây xanh 

4 63 Tiếng Việt T, t, Tr, tr (T1) 

5 64 Tiếng Việt T, t, Tr, tr (T2) 

6   Ôn Toán Làm quen với phép cộng – Dấu cộng 

7   Rèn chữ  Bài: nh, nhà, nhà ga, gi, giỏ, giỏ cá, gh, ghế, ghế đá 

THỨ TƯ 

11/10 

1   Tiếng Anh Tiếng Anh 

2 17 Toán Làm quen với phép cộng - Dấu cộng ( tiếp  theo) 

3 65 Tiếng việt Th, th, ia (T1) 

4 66 Tiếng việt Th, th, ia (T2) 

5 12 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (T2) 

6 

 

Ôn Tiếng Việt Kể chuyện:Bài:Con cừu đen kêu be be 

7   Ôn Tiếng Việt Bài : R, r, S, s 

THỨ 

NĂM 

12/10 

1   Tin học Tin học 

2 18 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 ( tiết 1) 

3 12 Thể dục Ôn tập các nội dung Đội Hình, Đội ngũ 
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Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023 

                               

TRÒ CHƠI “AI TINH MẮT 

 

Mục đích: 

– Giúp học sinh nhìn, nhận diện và phát hiện được các chữ cái, các tiếng có chứa các 

dấu thanh (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng). 

– Phân biệt được chữ cái này với các chữ khác có nét gần giống; phân biệt được dấu 

thanh này với các dấu có nét gần giống. 

Chuẩn bị: 

Cờ hiệu: 3 cái. Bảng cài lớn: 1 bảng. Bảng cài nhỏ: 3 bảng. Thẻ chữ: 24 thẻ. Chữ ghi 

(các chữ cái hoặc dấu thanh). 

Luật chơi: 

* Nội dung: 

– Chọn thẻ được ghi chữ cái (hoặc dấu thanh) giữa các thẻ mang chữ gần giống. Gắn 

được vào bảng cài của đội thẻ ghi chữ cái đó. 

– Khi lên tìm thẻ chữ, từng học sinh trong nhóm chơi, tay cầm cờ hiệu, chạy lên bảng 

cài lớn, chọn thẻ có ghi chữ cái đúng, cầm về gắn vào bảng cài của đội. Sau đó 

chuyển cờ hiệu cho người thứ hai. Người này thực hiện tiếp công việc. Cứ thế cho đến 

hết. 

– Đội nào xếp đủ, đúng, nhanh, đẹp 4 chữ vào bảng cài của đội là đội thắng cuộc. 

* Tổ chức chơi: 

4 67 Tiếng Việt ua, ưa (T1) 

5 68 Tiếng Việt ua, ưa (T2) 

6   Ôn Toán   

7   Ôn Toán   

THỨ 

SÁU 

13/10 

1 69 Tiếng Việt Ôn tập và kể chuyện (T1) 

2 70 Tiếng Việt Ôn tập và kể chuyện (T2) 

3 6 Mĩ Thuật Bài 4: Sắc màu em yêu ( tiết 1) 

4 71 Tiếng Việt Luyện viết  

5 17 HĐTN Bài 2: Một ngày ở trường của em 

6 72 Tiếng Việt Luyện viết  

7 18 HĐTN Sinh hoạt lớp: Trang trí thời khóa biểu 
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– Giáo viên gắn các thẻ chữ vào bảng cài lớn. 

– Chia lớp thành 3 đội chơi. 

– GV nêu yêu cầu của cuộc chơi. 

– Từng HS trong các đội thay nhau tìm và cài chữ vào bảng cài của đội. 

– Hết giờ, GV cho các đội tính điểm của từng đội. 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 61+62                                R, r, S, s 

                                 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Đọc đúng các âm r, s; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm r, s; hiểu và trả lời 

được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ r, s; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ r,s. 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Tranh ảnh, sách giáo khoa. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động:  

- HS hát chơi trò chơi: Khỉ con qua sông 

+ Để giúp khỉ con qua sông thì các bạn hãy 

đọc các từ có chứa trong các phao. 

- Gv khen ngợi học sinh đã giúp chú khỉ qua 

được sông an toàn. 

2. Khám phá: 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               

+ Em thấy gì trong tranh?  

- GV và HS thống nhất câu trả lời.  

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới 

tranh và HS nói theo.  

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận 

biết và yêu cầu HS dọc theo. 

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi 

dừng lại để HS đọc theo. 

- GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: 

Bầy sẻ non rúi rít bên mẹ 

- GV giúp HS nhận biết tiếng có r, s và giới 

thiệu chữ ghi âm r, s 

 

- Hs chơi 

+ Mỗi bạn sẽ đọc 1 từ có chứa trong 

từng phao.Lần lượt các bạn đọc hết 

các phao để giúp khỉ con qua sông. 

 

 

-HS trả lời 

+ Bầy sẻ non rúi rít bên mẹ 

 

- HS nói theo.Bầy sẻ non rúi rít bên 

mẹ 

 

- HS đọc 

- HS đọc 

 

- HS đọc: Bầy sẻ non rúi rít bên mẹ 

 

-Hs lắng nghe 
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+ Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ r lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ r trong bài học này. 

- GV đọc mẫu âm r. 

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc âm r, 

sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh 

một số lần. 

- Âm s hướng dẫn tương tự 

b. Đọc tiếng 

- GV đọc tiếng mẫu  

- GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu ra, sẻ 

(trong SHS). GV khuyến khích HS vận 

dụng mô hình tiếng đã học để nhận biết mô 

hình và đọc thành tiếng ra, sẻ. 

- GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần 

tiếng mẫu ra, sẻ. Lớp đánh vần đồng thanh 

tiếng mẫu.  

-GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn 

tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng 

mẫu.  

 •GV đưa các tiếng chứa âm m ở yêu cầu HS 

tìm điểm chung (cùng chứa âm r). 

-GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa âm r 

đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS 

đọc trơn một dòng. 

- GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng. 

*Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ GV yêu cầu 3- 4 HS phân tích tiếng, 2- 3  

Tương tự với âm s 

 

 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ ngữ: rổ rá, cá rô, su su, chữ số. Sau khi 

đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng 

hạn rổ rá. 

- GV nêu yêu cầu nói sự vật trong tranh. GV 

cho từ rổ rá xuất hiện dưới tranh.  

 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với cá 

 

  

-Hs quan sát chữ r trong bài học. 

-Hs lắng nghe 

-Một số (4 5) HS đọc âm r, sau đó 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

 

 

 

-Hs lắng nghe 

-Hs lắng nghe 

 

 

 

-HS đánh vần tiếng mẫu. Lớp đánh 

vần đồng thanh tiếng mẫu. 

 

- HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc 

trơn đồng thanh tiếng mẫu.  

- Đọc tiếng trong SHS  

+ Đọc tiếng chứa âm r 

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh 

vần tất cả các tiếng có cùng âm đang 

học. 

• Một số (4 - 5) HS đọc trong các 

tiếng có cùng âm r đang học. 

 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa r. 

- HS nêu lại cách ghép. 

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những 

tiếng mới ghép được. 

 

-HS quan sát.từ ngữ: rổ rá, cá rô, su 

su, chữ số. 

 

 

-HS quan sát. 

- HS phân tích và đánh vần rổ rá, đọc 

trơn từ rổ rá. 

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc 
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rô, su su, chữ số. 

 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng 

thanh một lần. 

4. Viết bảng 

- GV hướng dẫn HS chữ r,s. 

- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm 

r, âm s và hướng dẫn HS quan sát. 

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình 

và cách viết âm r, âm s  

-GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. 

 

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS. 

một từ ngữ. 3 -4 lượt HS dọc. 2 - 3 

HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng 

thanh một số lần, 

 

 

 

-Hs lắng nghe và quan sát 

-HS lắng nghe, quan sát 

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa 

(chú ý khoảng cách giữa các chữ trên 

một dòng). 

 - HS nhận xét, đánh giá chữ viết của 

bạn. 

-HS quan sát 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS tô chữ r, s HS tô chữ r, 

s (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập 

viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm cả câu; tìm các tiếng có âm r, 

âm s. 

- GV đọc mẫu cả câu. 

- GV giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần). 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

 

 

 

 

4.Vận dụng: 

+  Nói theo tranh 

- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong 

SHS.  

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:  

+ Tranh vẽ gì? 

 

 

 

- HS tô chữ r, s (chữ viết thường, chữ 

cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

 

-HS viết 

 

-HS nhận xét 

 

- HS đọc thầm . 

 

- HS lắng nghe. 

 

- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá 

nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp 

đọc đóng thanh theo GV. 

- HS trả lời một số câu hỏi về nội 

dung đã đọc:  

 

 

- HS quan sát. 

 

- HS trả lời. 

+ Tranh nói về Bà đang tặng quà cho 

cho Nam. 
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+ Họ đang làm gì? 

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.  

- GV giới thiệu nội dung tranh: 

Tranh: Bà tặng quà sinh nhật cho Nam và 

Nam cảm ơn bà. 

 

 - GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm đôi, đóng 

vai  

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm r, s. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS.  

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở 

nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp. 

+ Nam cảm ơn bà. 

- HS quan sát. 

 

-HS lắng nghe 

Tranh 2: Bạn nhỏ cảm ơn bố khi bố đi 

công tác về mua quà cho bạn ấy. 

- Đại diện một nhóm đóng vai trước 

cả lớp, GV và HS nhận xét. 

-HS thực hiện 

-HS đóng vai, nhận xét 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

Tự nhiên và Xã hội 

PPCT: Tiết 9-10-11 

Bài 5 : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH (3 tiết) 

(Đã soạn ở tiết trước) 

 

Đạo đức 

Chủ đề 3: QUAN TÂM, CHĂM SÓC 

NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH 

Bài 6: LỄ PHÉP, VÂNG LỜI ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS phẩm chất: Quan tâm, chăm sóc và 

năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau: 

- Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩa của sự lễ phép, vâng lời. 

- Chủ động thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện sự lễ phép, vâng lời ông bà, cha 

mẹ, anh chị. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
- SGK, SGV. 

- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười – mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Con chim vành 

khuyên” – sáng tác: Hoàng Vân),… 
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- Máy tính, bài giảng PP  

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

* Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài “Con 

chim vành khuyên” 

- GV tổ chức cho HS hát bài “Con chim vành 

khuyên”. 

- GV đặt câu hỏi: Vì sao chim vành khuyên 

lại được khen ngoan ngoãn? 

- Kết luận: Chim vành khuyên biết nói lời lễ 

phép, chào hỏi mọi người nên luôn được mọi 

người yêu thương, quý mến. 

2. Khám phá: 

* Tìm hiểu vì sao cần lễ phép, vâng lời với 

ông bà, cha mẹ, anh chị: 

- GV treo lần lượt từng tranh ở mục Khám 

phá trong SGK (hoặc dùng các phương tiện 

dạy học khác để trình chiếu).  

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hành động và 

lời nói của các bạn trong tranh và trả lời câu 

hỏi “Bạn trong tranh đã thể hiện sự lễ phép, 

vâng lời với ông bà, cha mẹ, anh chị như thế 

nào?” 

- GV lắng nghe, khen ngợi HS và tổng kết: 

+ Tranh 1: Bà gọi dậy, bạn vâng lời và trả lời 

rất lễ phép (ạ ở cuối câu). 

+ Tranh 2: Chị gái hỏi, bạn vâng lời và trả lời 

rất lễ phép. 

+ Tranh 3: Mẹ nói, bạn vâng lời và trả lời rất 

lễ phép. 

+ Tranh 4: Trước khi đi học, bạn đã lễ phép 

chào ông bà. 

- GV nêu câu hỏi: Vì sao em cần lễ phép, 

vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị? 

- Kết luận: Lễ phép, vâng lời là thể hiện lòng 

kính yêu mọi người trong gia đình. Em thể 

hiện sự lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh 

chị bằng thái độ, lời nói, cử chỉ phù hợp. 

3. Luyện tập: 

 

 

 

- HS hát 

 

- HS trả lời 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

- HS quan sát tranh  

 

 

- HS trả lời 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn 

vừa trình bày. 

 - HS lắng nghe 

  

  

  

 

 

  

- HS trả lời 

  

- HS lắng nghe. 
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* Hoạt động 1: Em chọn việc nên làm 

- GV treo 3 tranh ở mục Luyện tập trong 

SGK (hoặc dùng các phương tiện dạy học 

khác để chiếu hình), chia HS thành các nhóm 

(từ 4 - 6 HS), giao nhiệm vụ cho các nhóm 

quan sát kĩ các tranh để lựa chọn: Bạn nào 

biết lễ phép, vâng lời? Bạn nào chưa biết lễ 

phép, vâng lời? Vì sao? 

- HS có thể dùng sticker mặt cười (thể hiện 

sự đồng tình), mặt mếu (thể hiện không đồng 

tình) hoặc thẻ màu để đại diện các nhóm lên 

gắn kết quả thảo luận dưới các tranh. 

+ Mặt cười: việc làm ở tranh 1 và 2. 

+ Mặt mếu: việc làm ở tranh 3. 

- GV mời đại diện các nhóm nêu ý kiến vì 

sao lựa chọn việc làm ở tranh 1 và 2. 

+ Việc làm ở tranh 1: Trời nóng, thấy bố làm 

việc vất vả, bạn gái mang nước lễ phép mời 

bố.  

+ Việc làm ở tranh 2: Mẹ nhờ bạn phụ giúp 

nhặt rau, bạn gái lễ phép, vâng lời và làm 

giúp mẹ. 

- GV mời đại diện các nhóm nêu ý kiến vì 

sao không lựa chọn việc làm ở tranh 3. 

+ Việc làm ở tranh 3: Ông nhắc nhở bạn cho 

nhỏ tiếng ti-vi, bạn không nghe lời. 

- GV khen ngợi các ý kiến của HS và kết 

luận. 

- Kết luận: Chúng ta cần đồng tình với những 

việc làm biết thể hiện sự lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị trong gia đình. 

Không đồng tình với những việc làm chưa 

biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh 

chị. 

* Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 

- GV nêu yêu cầu: Em chia sẻ với bạn những 

việc em đã làm thể hiện sự lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị. 

- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân. 

- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết 

lễ phép, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị. 

 

 

- HS quan sát 

 

 

 

 

 

 

- HS chọn 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nêu 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận và nêu 

 

 

- HS chia sẻ 
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4. Vận dụng: 

* Hoạt động 1: Xử lí tình huống 

- GV chia HS theo nhóm đôi để phù hợp với 

hai nhân vật trong các tình huống ở mục 

Luyện tập trong SGK. GV nêu rõ yêu cầu 

của từng tình huống, cho HS nhắc lại lời mẹ 

và chị gái (giai đoạn này HS chưa tự đọc 

được lời thoại). 

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày 

trước lớp, trao cho nhóm đạo cụ để đóng vai. 

- GV hướng dẫn HS nhận xét: Bạn nào đóng 

vai mà em thích nhất? Vì sao? (tránh chê, cần 

khen ngợi, động viên HS). 

- GV có thể đưa ra thêm các phương án trả 

lời để HS thảo luận, ví dụ: 

Tình huống 1: 

+ Con đang xem ti-vi mà mẹ! 

+ Mẹ bảo anh (chị) làm đi! 

+ Con xem xong đã! 

+ Vâng ạ! Con làm ngay ạ! 

Tình huống 2: 

+ Mặc kệ em! 

+ Chị cứ đi ngủ đi! 

+ Em vẽ xong đã! 

+ Vâng! Em cất ngay đây ạ! 

- HS cả lớp nêu ý kiến: Lời nói nào thể hiện 

sự lễ phép, vâng lời? Lời nói nào chưa thể 

hiện sự lễ phép vâng lời? Vì sao? 

(Hành động vào lời nói: “Vâng ạ! Con làm 

ngay ạ!”; “Vâng! Em cất ngay đây ạ!” thể 

hiện lễ phép, vâng lời. Những lời nói còn lại 

thể hiện chưa vâng lời, chưa lễ phép). 

- HS chia sẻ những việc mình đã biết lễ phép, 

vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị. 

- GV khen ngợi và chỉnh sửa. 

- Kết luận: Em luôn thể hiện sự lễ phép, vâng 

lời ông bà, cha mẹ, anh chị bằng lời nói, việc 

làm phù hợp: biết chào hỏi trước khi đi ra 

ngoài và khi về đến nhà; khi được đưa thứ gì 

thì nên nhận bằng hai tay và nói lời cảm 

ơn… 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, nhắc lại 

 

 

 

 

 

- HS trình bày 

 

 

- HS nhận xét 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nêu ý kiến 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ 

 

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe 
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* Hoạt động 2: Em thể hiện sự lễ phép, 

vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị 

- GV nhắc nhở HS thể hiện lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị bằng thái độ, lời nói, 

việc làm phù hợp với bản thân. Đồng thời gợi 

ý HS đóng vai xử lí các tình huống giả định ở 

mục Luyện tập hoặc các tình huống có thể 

xảy ra trong thực tế cuộc sống hằng ngày… 

nhằm giúp HS cùng nhau rèn luyện thói quen 

tốt. 

- Kết luận: Em thể hiện sự lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị bằng lời nói và việc 

làm cụ thể. 

- GV đưa ra thông điệp  
- Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau 

tiết học. 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2023 

PPCT: 16      TOÁN 

Bài: LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác gộp, nhận biết cách sử dụng 

các dấu (+, =). 

- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa gộp) trong một số tình huống gắn với 

thực tiễn. 

- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận 

toán học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ số, các thẻ dấu (+, =), thanh gài phép tính. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) 

và thực hiện lần lượt các hoạt động: 

 

- HS thực hiện 

+ Quan sát hai bức tranh trong SGK. 
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- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao 

nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những 

gì các em quan sát được. 

2. Khám phá: 

1. Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt 

động sau: 

 

2. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu 

câu khi nói: Có... Có... Có tất cả... 

3. Hoạt động cả lớp: 

- GV dùng các chấm tròn để diễn tả các 

thao tác HS vừa thực hiện trên que tính. 

 

- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí 

hiệu toán học 3 + 2 = 5. 

4. Củng cố kiến thức mới: 

- GV nêu tình huống khác, HS đặt phép 

cộng tương ứng rồi gài phép tính vào 

thanh gài. Chẳng hạn: GV nêu: “Bên trái 

có 1 chấm tròn, bên phải có 4 chấm tròn, 

gộp lại có tất cả mấy chấm tròn? Bạn 

nào nêu được phép cộng?” 

3. Luyện tập, thực hành: 

Bài 1: 

- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, 

chẳng hạn: 

+ Bên trái có 2 quả bóng vàng. Bên phải 

có 1 quả bóng xanh. Có tất cả bao nhiêu 

quả bóng? 

+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô  

dấu ?  rồi viết phép tính 2 + 1 = 3 vào 

vở. 

- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS 

sử dụng mẫu câu khi nói về bức tranh: 

Có...Có...Có tất cả... 

Bài 2: 

- Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết 

+ Nói với bạn về những điều quan sát 

được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 3 

quả bóng màu xanh; Có 2 quả bóng màu 

đỏ; Có tất cả 5 quả bóng được ném vào 

rổ. 

 

 

 

- HS xem tranh 

Tay phải cầm 3 que tính. Tay trái cầm 2 

que tính. Gộp lại (cả hai tay) và đếm 

xem có tất cả bao nhiêu que tính. 

 

 

- HS thực hiện  

 

 

 

 

- HS nói, chẳng hạn: “Tay phải có 3 que 

tính. Tay trái có 2 que tính. Có tất cả 5 

que tính”. 

- HS nghe GV giới thiệu phép cộng, dấu 

+, dấu =: HS nhìn 3 + 2 = 5 và đọc ba 

cộng hai băng năm. 

- HS quan sát, lắng nghe 

 

 

- HS gài phép tính 1 +4 = 5 vào thanh 

gài. 

- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống 

tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng. 

 

 

 

 



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 63+64                              T, t, Tr, tr 

                                

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

-Nhận biết và đọc đúng các âm t, tr hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến 

nội dung đã đọc, đọc dúng các tiếng, từ ngữ, có các âm hộ ; 

-Viết đúng các chữ t, tr; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ t, tr. 

-Cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước (thông qua cảnh vật, cây cối).       

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

-Tranh ảnh, sách giáo khoa. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động:   

phép tính thích hợp với từng tranh vẽ; 

Thảo luận với bạn về chọn phép tính 

thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng 

ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp. 

- GV chốt lại cách làm bài. 

Bài 3:  

- Cho HS quan sát tranh, đọc phép tính 

tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể cho 

bạn nghe một tình huống theo bức tranh. 

Chia sẻ trước lớp. GV lưu ý hướng dẫn 

HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Có... 

Có tất cả... 

4. Vận dụng: 

- HS nghĩ ra một số tình huống trong 

thực tế liên quan đến phép cộng (với 

nghĩa gộp) rồi chia sẻ với bạn, chẳng 

hạn: An có 5 cái kẹo. Bình có 1 cái kẹo. 

Hỏi cả hai bạn có tất cả mấy cái kẹo? 

- Bài học hôm nay, em biết thêm được 

điều gì? 

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế 

liên quan đến phép cộng để hôm sau chia 

sẻ với các bạn. 

- HS thực hiện 

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói 

cho nhau về tình huống trong bức tranh 

và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước 

lớp. 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp. 

 

 

- An có 5 cái kẹo. Bình có 1 cái kẹo. Hỏi 

cả hai bạn có tất cả mấy cái kẹo? 

- HS lắng nghe 

 

- HS quan sát tranh. Chia sẻ trước lớp. 
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- HS ôn lại chữ r, s. GV có thể cho HS chơi 

trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ r, s 

- HS viết chữ r, s 

3. Khám phá:  

- GV hỏi: 

+ Em thấy gì trong tranh? 

 

 - GV và HS thống nhất câu trả lời.  

- GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới 

tranh và HS nói theo.  

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận 

biết và yêu cầu HS đọc theo. GV và HS lặp 

lại câu nhận biết một số lần: Nam tô bức 

tranh cây tre. 

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm t, âm tr 

và giới thiệu chữ ghi âm t, âm tr. 

+  Đọc HS luyện đọc âm  

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ t lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ t trong bài học. 

- GV đọc mẫu âm t 

- GV yêu cầu HS đọc. 

 

-Tương tự với âm tr 

b. Đọc tiếng 

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm 

t ở nhóm thứ nhất •GV đưa các tiếng chứa 

âm g ở nhóm thứ nhất: yêu cầu HS tìm diểm 

chung cùng chứa âm t). 

• GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng có cùng 

âm t đang học. 

 

 

 

+ GV yêu cầu HS đọc tất cả các tiếng. 

Ghép chữ cái tạo tiếng 

 + GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa 

g. 

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 

HS nêu lại cách ghép. 

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới 

-Hs chơi trò chơi nhận biết các nét tạo 

ra chữ r, s. 

-HS viết 

 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu 

hỏi:  

-Hs trả lời: 

+ Nam tô bức tranh cây tre. 

- HS nói theo. 

+ Nam tô bức tranh cây tre. 

 

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm 

từ thi dừng lại để HS dọc theo.  

 

- HS nhận biết tiếng có âm t, âm tr và 

giới thiệu chữ ghi âm t, âm tr. 

 

 

-Hs quan sát 

 

-Hs lắng nghe  

-Một số (4 5) HS đọc âm t, sau đó 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần 

tất cả các tiếng có cùng âm t đang 

học. 

+  Đọc trơn các tiếng chứa âm t đang 

học: Một số (3 - 4) HS đọc trơn, mỗi 

HS đọc trơn một nhóm, 

 

-HS đọc 

 

-HS đọc 
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ghép được. 

Tương tự âm tr 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ ngữ: ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà 

-Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ 

GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh.  

- GV cho từ ô tô xuất hiện dưới tranh.  

- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng ô 

tô, đọc trơn từ ô tô.  

-GV thực hiện các bước tương tự đối với sư 

tử, cá trê, tre ngà 

 

 

 

 4. Viết bảng 
- GV đưa mẫu chữ t , chữ tr và hướng dẫn.  

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ t , chữ 

tr.  

  

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. 

 

-GV quan sát sửa lỗi cho HS.  

 

-HS đọc 

 

 

-HS quan sát tranh minh hoạ cho từng 

từ ngữ: ô tô, sư tử, cá trê, tre ngà 

 

-HS nói 

-HS quan sát 

-HS phân tích và đánh vần 

 

 

 

 - HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc 

một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc.  

- 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc 

đồng thanh một số lần. 

- HS quan sát.  

-Hs lắng nghe và quan sát 

- HS viết chữ t, chữ tr (chú ý khoảng 

cách giữa các chữ trên một dòng).  

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của 

bạn. 

-HS nhận xét 

-Hs lắng nghe 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS tô chữ t, chữ tr HS tô 

chữ t, chữ trr (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) 

vào vở Tập viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm câu  

- Tìm tiếng có âm t 

 -GV đọc mẫu  

 - HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc 

đồng thanh theo GV  

- HS trả lời câu hỏi về nội dung câu văn đã 

 

 

- HS tô chữ t, chữ tr (chữ viết thường, 

chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập 

một. 

-HS viết 

 

-HS nhận xét 

 

- HS đọc thẩm. 

- Hs tìm 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc  
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đọc: 

Hà làm gì?  

 

Hồ thế nào?  

 

Hồ có những cá gì? 

 

 Có cần phải bảo vệ môi trường của hồ 

không?  

GV và HS thống nhất câu trả lời. 

Tương tự với âm tr 

4.Vận dụng: 

+ Nói theo tranh 

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nhận 

xét về hành động của bạn nhỏ trong tranh 

nhấn mạnh hậu quả của hành động đó)? 

- GV đặt câu hỏi gợi ý: 

+ Vì sao cá heo bị chết? 

 

+ Chúng ta phải làm gì để bảo vệ cá heo? 

 

 

 

 

 - GV và HS nhận xét. 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm t, âm tr. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS.  

 

 

- HS trả lời. 

+ Hà tả hồ có cá. 

- HS trả lời. 

+ Hồ rất nhiều cá. 

- HS trả lời. 

+ Hồ có cá mè, cá trê,cá rô. 

- HS trả lời. 

+Cần phải bảo vệ môi trường của hồ. 

 

 

 

 

- HS quan sát, nói. 

 

- HS nói. 

 

- HS trả lời. 

+ Vì cá heo ăn nhầm chai nước. 

- HS trả lời. 

+Chúng ta không được xả rác ở biển. 

- HS chia nhóm thảo luận trả lời từng 

câu hỏi theo gợi ý của GV. 

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả trước 

cả lớp. 

-Hs lắng nghe. 

- Khuyến khích HS thực hành giao 

tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi 

gặp. 

 

 

Ôn Toán 

Bài:  LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG - DẤU CỘNG 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS cách sử dụng các dấu ( + , = ) 

- HS có kĩ năng thực hiện được 1 số phép tính cộng đơn giản 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
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II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở BT Toán tập 1 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

* Luyện tập: 

* Bài 1: 

- GV nêu yêu cầu. 

- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh: 

+ Bên trái có 2 quả bóng vàng. Bên phải có 1 

quả bóng xanh. Có tất cả bao nhiêu quả bóng? 

+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô  dấu ?  

rồi viết phép tính 2 + 1 = 3 vào vở. 

- YCHS làm bài. 

- GV nhận xét, chốt, gợi ý để HS sử dụng mẫu 

câu khi nói về bức tranh: Có...Có...Có tất cả... 

* Bài 2: 

- GV nêu yêu cầu: Nối phép tính thích hợp với 

mỗi tranh vẽ 

- Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép 

tính thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo luận với 

bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh 

vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ 

trước lớp. 

 - GV chốt kết quả đúng. 

* Bài 3: 

- GV nêu yêu cầu 

a) Cho HS quan sát tranh, nhận biết phép tính 

thích hợp với tranh vẽ, đọc phép tính tương 

ứng đã cho. 

b) Suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe câu chuyện 

theo phép tính đã viết. Chia sẻ trước lớp. 

- Nhận xét. 

- Nhận xét tiết học 

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau. 

 

 

- HS lắng nghe, nhắc lại 

- HS thực hiện 

+ 3 quả bóng 

 

 

2 + 1 = 3 

 

- HS thực hiện cá nhân 

- HS lắng nghe 

 

- HS lắng nghe, nhắc lại 

 

- HS quan sát tranh 

- Nhận biết phép tính thích hợp với 

tranh. 

- HS thực hiện bài  

 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS lắng nghe, nhắc lại 

- HS quan sát tranh 

- Đọc phép tính 2 + 3 = 5 

- HS kể chuyện theo phép tính đã 

viết. 

 

- HS lắng nghe. 

 

- HS lắng nghe. 
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Rèn chữ 

Bài: nh, nhà, nhà ga, gi, giỏ, giỏ cá, gh, ghế, ghế đá 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- HS viết các chữ: nh, nhà, nhà ga, gi, giỏ, giỏ cá, gh, ghế, ghế đá 

theo vở viết 

- Viết đúng, đẹp, liền nét 

- Rèn tính nhanh nhẹn và cẩn thận 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV: chữ mẫu 

2. HS: vở viết 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Ổn định: 

2. Bài cũ: y, quý, đá quý, ch, chả, 

chả cá, kh, khô, lá khô 
- Yêu cầu HS viết bảng con các chữ 

đã học 

- GV nhận xét 

3. Bài mới: 

- Giới thiệu bài. Ghi tựa: nh, nhà, 

nhà ga, gi, giỏ, giỏ cá, gh, ghế, ghế 

đá  

* Hoạt động 1: GV HD HS đọc và 

phân tích từng chữ 

- Giới thiệu chữ nh 

- Chữ nh có mấy con chữ? Gồm 

những con chữ nào? 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2 

- Giới thiệu chữ: nhà 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ n, chữ h 

và chữ a, lia bút viết dấu huyền trên 

đầu chữ a. 

- Giới thiệu chữ: nhà ga 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ n, chữ h 

và chữ a, lia bút viết dấu huyền trên 

- Hát 

 

 

- HS viết bảng lớp, bảng con 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS ĐT-CN 

 

 

 

 

- HS quan sát 

- Chữ nh có 2 con chữ: con chữ n và 

con chữ h 

- HS lắng nghe 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 

 

 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 
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đầu chữ a, cách con chữ o viết chữ 

ga. ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB ngay 

ĐKN 2, nối nét chữ g và chữ a 

- Giới thiệu chữ: gi, giỏ, giỏ cá, gh, 

ghế, ghế đá ( HD tương tự ) 

- HD viết từng chữ, khoảng cách 

chữ 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vở 

- Chú ý tư thế viết, cách viết, 

khoảng cách, dấu thanh 

nh  nh  nh  nh  nh 
nhà  nhà  nhà  nhà 
nhà ga  nhà ga  nhà ga 
gi  gi  gi  gi  gi  gi  gi 
giỏ  giỏ  giỏ  giỏ  giỏ  giỏ 
giỏ cá  giỏ cá  giỏ cá 
gh  gh  gh  gh  gh  gh 
ghế  ghế  ghế  ghế  ghế 
ghế đá  ghế đá  ghế đá 
- GV thu vở nhận xét 

- GV nhận xét 

- Nhắc lại tựa bài 

 

- Giáo dục HS 

- Nhận xét tiết học 

- Về luyện viết thêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS viết vào vở: 

 

nh  nh  nh  nh  nh 
nhà  nhà  nhà  nhà 
nhà ga  nhà ga  nhà ga 
gi  gi  gi  gi  gi  gi  gi 
giỏ  giỏ  giỏ  giỏ  giỏ  giỏ 
giỏ cá  giỏ cá  giỏ cá 
gh  gh  gh  gh  gh  gh 
ghế  ghế  ghế  ghế  ghế 
ghế đá  ghế đá  ghế đá 
- 5 – 6 vở 

- HS lắng nghe 

- nh, nhà, nhà ga, gi, giỏ, giỏ cá, 

gh, ghế, ghế đá  

- HS lắng nghe 

 

- HS lắng nghe 

 

 

Thứ tư ngày 11 tháng10 năm 2023 

  

 GIÁO DỤC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG 

Bài 2: LỰA CHỌN VÀ GIỮ GÌN BÀN CHẢI 

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Biết cách lựa chọn bàn chải tốt, thích hợp và cách giữ gìn bàn chải của mình. 

- Có thói quen cẩn thận, kĩ lưỡng. 
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II. Đồ dùng dạy  học: 

- Bàn chải thật, tranh minh họa. 

III. Hoạt động dạy học: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Ổn định lớp 

2. KTBC: 

GV gọi hs trả lời câu hỏi: 

- Tại sao em phải chải răng sau khi 

ăn? 

- Một ngày chúng ta chải bao nhiêu 

lần? 

- Lần chải nào quan trọng nhất? 

GV nhận xét, tuyên dương 

3. Bài mới 

a. Giới thiệu bài: Gv giới thiệu trực 

tiếp 

b. Hoạt động: 

* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét 
GV hỏi: Muốn chải được răng chúng 

ta cần phải có gì? 

Treo tranh bàn chải và hỏi: 

- Trong số bàn chải trong tranh, em 

thấy bàn chải nào là bàn chải tốt? 

- Tại sao em chọn bàn chải này là 

bàn chải tốt? 

GV nhận xét, kết luận 

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ 

Gv hỏi câu hỏi thảo luận: 

- Thế nào là bàn chải tốt? 

 

- Bàn chải thế nào là bàn chải thích 

hợp? 

- Khi nào em thay bàn chải mới? 

GV lưu ý nên thay bàn chải 3 tháng 

thay 1 lần 

- Em giữ gìn bàn chải của em như 

thế nào? 

Gv nhận xét, kết luận 

4. Củng cố, dặn dò 

 

- Hát 

 

HS trả lời 

- Để không bị sâu răng 

- 3, 4 lần trong ngày 

 

- Sau khi ăn 

 

 

 

 

 

 

- Bàn chải và kem đánh răng 

 

 

- Hs quan sát và trả lời 

- Hs lựa chọn 

- Hs trả lời theo hiểu biết 

 

 

 

- Hs thực hiện 

Hs trả lời 

- Cán bàn chài thẳng, lông có độ cao 

bằng nhau, độ mềm vừa phải 

- Cán bàn chải vừa với tay cầm, đầu 

bần chải vừa với miệng. 

- Khi bàn chải bị mòn 

 

 

- Rửa sạch bàn chải sau khi chải 

xong. 
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Gv hỏi hs: 

- Chúng ta nên chọn bàn chải như thế 

nào? 

- Nên thay bàn chải khi nào? 

- Mấy tháng tat hay bàn chải 1 lần? 

- Chúng ta có nên sử dụng chung bàn 

chải với người khác không? 

Gv nhận xét, kết luận: 

Mỗi em phải có bàn chải riêng, để 

giữ vệ sinh và tránh lây bệnh truyền 

nhiễm. 

GV nhận xét tiết học. Và dặn hs về 

nhà tự lựa chọn cho mình mỗi bàn 

chải riêng, tốt và thích hợp 

 

- Vừa miệng, lông bàn chải có độ cao 

bằng nhau, mềm vừa phải. 

- Khi bị mòn. 

- 3 tháng 

- Không 
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PPCT: 17   TOÁN 

Bài: LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG – DẤU CỘNG 

 (tiếp theo) 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác thêm, củng cố cách sử dụng 

các dấu (+, =). 

- Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa thêm) trong một số tình huống gắn với 

thực tiễn. 

- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết Vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận 

toán học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Các que tính, các chấm tròn. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) 

và thực hiện lần lượt các hoạt động: 

+ Quan sát hai bức tranh trong SGK. 

+ Nói với bạn về những điều quan sát 

được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 4 

quả bóng trong rổ. Thêm 1 quả bóng. Có 

tất cả 5 quả bóng trong rổ. 

- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao 

nhiệm vụ cho HS và gợi ý để HS chia sẻ 

những gì các em quan sát được. 

2. Khám phá: 

1. GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt 

các hoạt động sau 

 

2. GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu 

câu khi nói: Có... Thêm... Có tất cả... 

3. Hoạt động cả lớp: 

- GV dùng các chấm tròn đế diễn tả các 

thao tác HS vừa thực hiện trên que tính. 

- GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí 

hiệu toán học 4 + 1 = 5. 

4. Củng cố kiến thức mới: 

- GV nêu tình huống khác, HS nêu phép 

 

- HS thực hiện 

 

+ Quan sát hai bức tranh trong SGK. 

+ Nói với bạn về những điều quan sát 

được từ mỗi bức tranh, chẳng hạn: Có 4 

quả bóng trong rổ. Thêm 1 quả bóng. Có 

tất cả 5 quả bóng trong rổ. 

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

- HS thao tác trên que tính: Lấy ra 4 que 

tính. Lấy thêm 1 que tính. Đếm xem có 

tất cả bao nhiêu que tính? 

- HS nói: “Có 4 que tính. Thêm 1 que 

tính. Có tất cả 5 que tính”. 

 

- HS nhìn 4 + 1 = 5, đọc bốn cộng một 

bằng năm. 
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cộng tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào 

thanh gài. Chẳng hạn: “Có 3 ngón tay. 

Thêm 2 ngón tay. Có tất cả mấy ngón 

tay? Bạn nào nêu được phép cộng?”. HS 

gài phép tính 3 + 2 = 5 vào thanh gài. 

3. Luyện tập, thực hành: 

Bài 1: 

- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh, 

chẳng hạn: 

+ Có 1 con ong, thêm 1 con ong bay đến. 

Có tất cả bao nhiêu con ong? 

 

 

 

- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS 

sử dụng mẫu câu: Có... Thêm... Có tất 

cả... 

Bài 2: 

- Cho  HS quan sát các tranh vẽ, nhận 

biết phép tính thích hợp với từng rranh 

vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính 

thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng 

ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp. 

- GV chốt lại cách làm bài. 

Bài 3:  

- Cá nhân HS quan sát tranh, đọc phép 

tính tương ứng đã cho, suy nghĩ và tập kể 

cho bạn nghe một tình huống theo bức 

tranh. Chia sẻ trước lớp. GV lưu ý hướng 

dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... 

Thêm... Có tất cả... 

4. Vận dụng: 

- HS nghĩ ra một số tình huống trong 

thực tế liên quan đến phép cộng (với 

nghĩa thêm) rồi chia sẻ với bạn, chẳng 

hạn: Hà có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm 1 cái 

kẹo. Hà có tất cả mấy cái kẹo? 

- Bài học hôm nay, em biết thêm được 

điều gì? 

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế 

liên quan đến phép cộng để hôm sau chia 

- HS quan sát, lắng nghe 

 

 

- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống 

tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng. 

 

 

- HS quan sát tranh. 

 

- HS thực hiện 

 

+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô 

dấu ? rồi viết phép tính 1 + 1 = 2 vào vở. 

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho 

nhau về tình huống trong bức tranh và 

phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe 

 

- HS quan sát. Chia sẻ trước lớp. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS quan sát. Chia sẻ trước lớp. 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

 

- HS trả lời 

 

- HS lắng nghe 
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sẻ với các bạn.  
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Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 65+66                              TH, th, ia 

                                 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, 

ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia. 

- Cảm nhận được tinh cảm gia đình, tình cảm bạn bè 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  

- Nắm vững đặc điểm phát âm của các âm th, ia; cấu tạo và cách viết các chữ th, ia; 

nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 

- GV nắm vững nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những 

từ ngữ này. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- HS ôn lại chữ t, tr. GV có thể cho HS chơi 

trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ t, tr. 

- HS viết chữ t, tr 

2. Khám phá:  
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi 

 - GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới 

tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận 

biết và yêu cầu HS đọc theo.  

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì 

dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại 

câu nhận biết một số lần: Trung thu,/ bé 

được chia quà. 

- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm th, ia và 

giới thiệu chữ ghi âm th, ia.  

+ Đọc HS luyện đọc âm  

a. Đọc âm  

- GV đưa chữ th lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ gh trong bài học. 

- GV đọc mẫu âm th. 

-GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm 

 

-Hs chơi 

 

-HS viết 

 

-Hs trả lời 

+ Tranh nói về Tết trung thu các bạn 

nhỏ được phát quà. 

- HS nói theo.Trung thu bé được chia 

quà. 

 

 

- HS đọc: Trung thu bé được chia quà. 

 

 

- HS đọc:Trung thu bé được chia quà. 

-Hs lắng nghe 

 

 

-Hs quan sát 

 

-Hs lắng nghe  

-Một số (4 5) HS đọc âm th, sau đó 
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và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.  

 

-Tương tự với âm ia 

b. Đọc tiếng 

- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình 

tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia. 

GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các 

tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc 

thành tiếng thu, chia. 

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, 

chia. 

- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. 

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả 

lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm 

th 

•GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm 

chung  

• Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần 

tất cả các tiếng có cùng âm th. 

• GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm 

th. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ghép chữ cái tạo tiếng  

+ HS tự tạo các tiếng có chứa gh, nh. 

+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 

HS nêu lại cách ghép. 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ Thủ đô, lá thư, thìa dĩa, lá tía tô.. Sau khi 

đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ 

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ Thủ đô xuất hiện dưới tranh  

- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần Thủ 

đô, đọc trơn từ Thủ đô. GV thực hiện các 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

-Hs lắng nghe 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu 

ghé, nhà. 

- HS đánh vần 

 

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng 

mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

tiếng mẫu. 

 

-HS đọc 

-HS quan sát 

 

- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng 

âm th. 

-HS đọc 

+ Đọc tiếng chứa âm th Quy trình 

tương tự với quy trình đọc tiếng chứa 

âm ia. 

+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm th, 

ia đang học: Một số (3 4) HS đọc 

trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả 

hai âm th, ia. 

+ HS đọc tất cả các tiếng. 

 

-HS tự tạo 

-HS phân tích và đánh vần 

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những 

tiếng mới ghép được.  

-HS quan sát tranh minh hoạ cho từng 

từ:  Thủ đô, lá thư, thìa dĩa, lá tía tô. 

 

-HS nói 

-HS quan sát 

-HS phân tích đánh vần 
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bước tương tự đối với lá thư, thìa dĩa, lá tía 

tô 

- GV yêu cầu 

 

 

 

 d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng 

thanh một lần. 

+ Viết bảng 
- GV đưa mẫu chữ th, ia và hướng dẫn HS 

quan sát.  

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ th, ia.  

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.  

- GV quan sát sửa lỗi cho HS.  

 

 

HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một 

từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc 

trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh 

một số lần.  

 

 

 

 

-Hs lắng nghe và quan sát 

 

-Hs lắng nghe 

-HS viết chữ th, ia (chữ cỡ vừa) vào 

bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các 

chữ trên một dòng 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của 

bạn.  

-HS nhận xét 

-Hs lắng nghe 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS (chữ viết thường, chữ 

cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm  

- Tìm tiếng có âm th, ia 

 -GV đọc mẫu  

 - HS đọc thành tiếng câu (theo cả nhân và 

nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo 

GV  

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:        

   

+ Gia đình bạn nhỏ cỏ những ai?  

 

+Bạn nhỏ chia thìa dĩa to cho ai?  

 

 

 

- HS tô chữ viết chữ viết thường, chữ 

cỡ vừa vào vở Tập viết 1, tập một. 

-HS viết 

 

-HS nhận xét 

 

- HS đọc thầm. 

- Hs tìm 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc  

 

- HS quan sát. 

 

- HS trả lời. 

+ Gia đình bạn nhỏ có ba và mẹ. 

- HS trả lời. 

+ Bạn nhỏ chia thìa cho ba và mẹ. 

- HS trả lời. 
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+ Bạn nhỏ chia thìa dĩa nhỏ cho ai?  

+  Em đã bao giờ chia thìa dĩa cho cả nhà 

giống bạn nhỏ trong bài chưa? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

4.Vận dụng:  

+ Nói theo tranh 

- Nói theo tranh GV hướng dẫn HS quan sát 

tranh và nhận xét về các tình huống trong 

tranh. 

 

 

 

- GV và HS nhận xét. 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm th, ia. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS.  

+ Bạn nhỏ chia thìa dĩa nhỏ cho bé. 

- HS trả lời theo hiểu biết của cá nhân. 

 

 

 

 

- HS quan sát và nói. 

 - Đại diện một nhóm thể hiện nội 

dung trước cả lớp, 

Tranh: Cô cho Nam mượn bút và 

Nam cảm ơn cô. 

Tranh 2: Bạn cho Nam mượn sách, 

Nam cảm ơn bạn. 

-HS lắng nghe 

-Hs lắng nghe 

 

 

Tự nhiên và Xã hội 

PPCT: Tiết12-13-14 

Chủ đề 2 : TRƯỜNG HỌC 

Bài 6: Lớp học của em (3 tiết) 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nói được tên, địa chỉ trường học, lớp học, tên cô giáo chủ nhiệm và một số bạn trong lớp 

học. 

- Nói được tên một số đồ dùng, thiết bị có trong lớp học và công dụng của các loại đồ dùng 

đó. 

- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng đúng cách đồ dùng, thiết bị trong lớp học. 

- Kể được các hoạt động học tập và nhiệm vụ của các thành viên trong lớp. 

- Kính trọng thầy cô giáo, hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn trong lớp. 

- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp và biết ứng xử phù hợp với bạn bè, thầy cô. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- GV: 

+Hình trong SGK phóng to (nếu ) 

+ Chuẩn bị 2-3 bộ phiếu bìa, mỗi bộ phiếu gồm nhiều tấm bìa nhỏ, trên mỗi tấm bìa ghi tên 

một số đồ dùng có trong lớp học (bàn GV, bảng đen, đồng hồ) 

+ Một số bộ bìa để tổ chức trò chơi 

-HS: Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động ở lớp 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Tiết 1 

1. Khởi động: 

- GV cũng  tổ chức cho HS hát bài hát về lớp 

học: Chúng em là học sinh lớp 1 (Sáng tác 

Phạm Tuyên) rồi dẫn vào tiết học mới. 

2.Hoạt động khám phá 

- GV hướng dẫn cho HS quan sát các hình 

trong SGK. 

- GV đưa ra một số câu hỏi cho HS thảo luận 

để nhận biết nội dung của hình: 

+ Tên lớp học của Hoa và Minh là gì? 

+ Kể tên các đồ dùng, thiết bị có trong lớp 

học?  

+ Chúng ta được sắp xếp và trang trí như thế 

nào? 

- Khuyến khích HS kể ra những đồ dùng 

khác, ví dụ: ti vi, máy chiếu, đồ dùng trong 

góc học tập, tủ đồ dùng, …  

- Từ đó GV kết luận: Việc trang bị các thiết 

bị, đồ dùng trong lớp học phụ thuộc vào điều 

kiện cụ thể của từng trường. 

 

 

 

3. Thực hành: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hỏi – đáp 

về đồ dùng trong lớp học 

- Chuẩn bị: 

+ 3 quả chuông báo lệnh (mỗi nhóm 1 quả) 

+ Hệ thống câu hỏi: Kể tên 3 đồ dùng trong 

lớp học, thiết bị treo trên tường; HS trưng bày 

sản phẩm sáng tạo của mình ở đâu trong lớp 

học? 

- Tổ chức chơi: 

+ Chia lớp thành 3 nhóm 

+ Sau khi nghe câu hỏi từ GV, nhóm nào bấm 

chuông trước sẽ được quyền trả lời. Nếu đúng 

được tính 10 điểm, nếu sai nhóm khác được 

quyền trả lời 

+ Kết thúc trò chơi, nhóm được nhiều điểm là 

 

- HS hát 

 

 

 

- HS quan sát 

- HS thảo luận và trả lời 

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm 

khác bổ sung, nhận xét 

- 2,3 hs trả lời 

 

 

 

 

- Nhận xét, bổ sung. 

- HS lắng nghe 

 

- Việc trang bị các thiết bị, đồ dùng trong lớp 

học phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng 

trường. 

Yêu cầu cần đạt: HS nói được tên lớp, địa chỉ 

lớp học, xác định được vị trí lớp học, biết 

được các đồ dùng có trong lớp học. 

 

- HS theo dõi, nghe luật chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS tham gia trò chơi 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 
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nhóm thắng cuộc. 

 

4.Vận dụng: 

- GV cũng đưa ra câu hỏi gợi ý: 

+ Lớp học của Minh và Hoa có những điểm gì 

khác với lớp của em?  

+Đồ dùng trong lớp Minh và Hoa có khác với 

lớp của em không?  

+Kể tên những đồ dùng khác  

 

 

 

 

 

 

 

4. Đánh giá 

 GV đánh giá về thái độ: HS yêu quý lớp học 

của mình 

5. Hướng dẫn về nhà 

Kể cho bố mẹ, anh chị về lớp học của mình 

* Tổng kết tiết học 

- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

Yêu cầu cần đạt: HS nhận biết và kể tên được 

đồ dùng, thiết bị trong lớp học 

 

 

- 2, 3 HS trả lời, bổ sung, nhận xét 

 

 

 

- HS trả lời 

- HS lắng nghe 

- GV khuyến khích một vài HS phát biểu về 

những điểm giống nhau, khác nhau đó. 

- GV kết luận: Lớp học  được trang trí khác 

nhau nhưng đảm bảo các đồ dùng thiết bị để 

HS học tập. Các em phải thực hiện việc giữ 

gìn cẩn thận các đồ dùng, thiết bị đó 

 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS thực hiện 

 

- HS nêu 

- HS lắng nghe 

 

Tiết 2 

1. Khởi động 

- GV đọc một đoạn thơ vui vẻ, ngộ nghĩnh về 

lớp học (bài thơ Chuyện ở lớp (Sáng tác: Tô 

Hà)) sau đó dẫn vào bài học. 

2.Khám phá: 

Hoạt động 1 

- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK 

rồi thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi gợi ý: 

 +Trong lớp có những ai?  

+Nhiệm vụ của từng thành viên là gì?,…) 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS quan sát 

- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm trình bày 

- HS nhận xét, bổ sung 

- 2,3 hs trả lời 

- Nhận xét, bổ sung. 

 Từ những hoạt động cụ thể đó, HS nhận biết 

nhiệm vụ của từng thành viên trong lớp học: 

GV hướng dẫn HS học tập, HS tham gia các 
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Hoạt động 2 

- GV hướng dẫn HS quan sát các hình trong 

SGK về hoạt động học ở lớp và tổ chức HS 

thảo luận nhóm theo các câu hỏi gợi ý: 

 + Trong lớp có những hoạt động học tập nào?  

+ Em đã tham gia những hoạt động học tập đó 

chưa?  

+ Em thích hoạt động nào nhất? Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Thực hành: 

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm và 

giới thiệu cho nhau về thành viên trong lớp ( 

là cô giáo, thầy giáo hoặc bạn học của mình) 

 

 

4. Đánh giá 

- HS kể được một số hoạt động ở lớp và 

nhiệm vụ của mọi người. Đồng thời, HS biết 

hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với nhau trong các 

hoạt động học tập ở lớp 

6. Hướng dẫn về nhà 

- Hát bài hát về lớp mình cho bố mẹ, anh chị 

hoạt động theo sự hướng dẫn của GV để 

khám phá kiến thức và HS biết giúp đỡ lẫn 

nhau trong học tập. 

- Yêu cầu HS liên hệ với lớp mình để thấy 

được điểm khác nhau, giống nhau và kể được 

những điểm khác nhau và giống nhau đó. 

 

- HS quan sát 

 

 

- HS thảo luận nhóm, trình bày 

- HS theo dõi, bổ sung, nhận xét 

- HS kể cho bạn nghe 

- HS trả lời 

 

- HS trả lời 

 - GV khuyến khích HS nhớ và kể cho bạn 

nghe: 

+ Những hoạt động diễn ra trong lớp học của 

mình khác với hoạt động có trong từng hình ở 

SGK 

+ Những hoạt động em đã tham gia và hoạt 

động em thích nhất 

Yêu cầu cần đạt: HS nói được một số hoạt 

động học tập ở lớp, những hoạt động đã tham 

gia và cảm nhận khi tham gia những hoạt 

động đó 

 

 

- HS làm việc theo nhóm 

 

 

- HS lắng nghe. 

Yêu cầu cần đạt: HS biết yêu quý thầy cô 

giáo, gắn bó với bạn bè ở lớp học 

- HS lắng nghe và thực hiện 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 
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nghe 

- Kể cho bố mẹ nghe về hoạt động trên lớp 

* Tổng kết tiết học 

- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

 

Tiết 3 

1. Khởi động 

- GV đưa ra câu hỏi gợi ý: 

+ HS  kể những hoạt động ngoài giờ học ở lớp 

mà em đã tham gia  

- GV dẫn vào tiết học 

2. Khám phá: 

- HS quan sát lần lượt từng hình trong SGK, 

thảo luận theo các câu hỏi gợi ý của GV: 

 +Kể hoạt động của các bạn ở từng hình;  

+Em có nhận xét gì về sự tham gia của các 

bạn?  

+Hoạt động nào thể hiện cô giáo như mẹ 

hiền?... 

- GV đưa ra câu hỏi  

 

 

 

 

 

 

3. Thực hành: 

- GV  tổ chức hoạt động này theo hình thức 

trò chơi: Kể về hoạt động chính của lớp mình 

Tổ chức chơi: 

+ GV chia lớp thành 3 nhóm 

+ Từng nhóm sẽ lần lượt kể tên từng hoạt 

động ở lớp (yêu cầu không kể trùng nhau). 

Nhóm nào kể được nhiều nhất là nhóm thắng 

cuộc 

+ GV quan sát, nhận xét và động viên các em 

- Sau đó, GV gọi một vài HS nói về hoạt động 

yêu thích nhất ở lớp và giải thích lí do nhằm 

rèn luyện cho HS kĩ năng phát biểu, mạnh dạn 

nêu suy nghĩ cá nhân. 

 

- HS lắng nghe 

- HS trả lời 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS quan sát hình trong SGK 

 

- HS trả lời. 

  

 

- HS nhận xét, bổ sung cho bạn. 

 

- HS trả lời. 

+ HS nhận xét về thái độ của bạn khi tham 

gia các hoạt động đó 

- HS lắng nghe. 

Yêu cầu cần đạt: HS nói được các hoạt động 

ngoài giờ học ở lớp và cảm xúc của các bạn 

HS khi tham gia các hoạt động đó 

 

- HS lắng nghe luật chơi 

- HS tham gia trò chơi 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ với bạn 

 

- Yêu cầu cần đạt: HS kể mạch lạc các hoạt 

động ở lớp học của mình, nói được cảm nghĩ 

khi tham gia hoạt động yêu thích ở lớp và có 
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4. Vận dụng:  

- GV gợi ý cho HS một số việc mà em  làm để 

giúp đỡ cô và các bạn ở lớp. 

- Từ đó, GV khuyến khích HS phát biểu về 

những việc em đã làm và tiếp tục làm để thực 

hiện điều đó 

- GV dặn HS chia sẻ những việc trên với gia 

đình mình. 

 

4. Đánh giá 

- GV  tổ chức cho HS thảo luận về nội dung 

hình tổng kết cuối bài. liên hệ với bản thân và 

nói cảm nhận của em về lớp học, về các hoạt 

động ở lớp từ đó hình thành ý thức, thái độ và 

phát triển kĩ năng cần thiết cho bản thân 

6. Hướng dẫn về nhà 

Chia sẻ với bố mẹ, anh chị về những việc em 

đã làm để giúp đỡ thầy cô và các bạn ở lớp 

- Kể cho bố mẹ nghe về hoạt động trên lớp 

* Tổng kết tiết học 

- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động 

đó. 

 

- HS nêu 

 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS lắng nghe 

Yêu cầu cần đạt: HS có ý thức tham gia giúp 

đỡ thầy cô giáo và các bạn 

 

- HS kể được các hoạt động ở lớp và tích cực 

tham gia các hoạt động đó. Đồng thời rèn 

luyện ý thức hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với 

nhau trong các hoạt động ở lớp. 

 

 

- HS lắng nghe và thực hiện 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS nêu 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

Ôn Tiếng Việt 

Tiết 1: Kể chuyện 

Bài:con cừu đen kêu be be 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS ghi nhớ nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi của GV, kể lại 

được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. 

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: 

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Tranh minh hoạ câu chuyện. 

III. BÀI MỚI: 

con cừu đen kêu be be 
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Ngày xửa ngày xưa, có một con cừu đen sống trong một ngôi nhà nhỏ. Cứ đến mùa 

xuân, con cừu đen lại tự cạo sạch lông của mình và đem ra chợ bán cho những người 

muốn làm quần áo ấm. 

Một năm nọ, con cừu đen nhận thấy rằng dường như không ai còn chuộng lông cừu 

đen nữa. Do đó, số lông cừu mà nó còn lại khá nhiều. Dù vậy, nó không muốn lãng 

phí số lông này nên đã quyết tâm bán tiếp. Hôm đó, chẳng có ai muốn mua lông của 

nó cả nên con cừu đen mang số lông ấy về nhà. Ngày hôm sau, nó lại mang ra bán 

tiếp nhưng mọi chuyện cứ diễn ra y như hôm trước. Và hôm sau, hôm sau nữa cũng y 

như vậy. 

Một ngày nọ, khi con cừu đen đang ngồi buồn rầu với số lông của mình, có một cậu 

bé chạy lại và hỏi nó có bán số lông này không. Nghe hỏi, con cừu đen vô cùng mừng 

rỡ và nói có. Cậu bé chạy đến chỗ bố mẹ mình thông báo có chỗ bán lông cừu. Họ 

cùng nhau đến chỗ con cừu và ngỏ ý muốn mua hết toàn bộ số lông. Họ cho biết mình 

đến từ ngôi làng kế bên và đã tìm kiếm rất nhiều nơi để tìm mua lông cừu đen nhưng 

không có chỗ nào bán cả. 

Ngày hôm ấy, con cừu trở về nhà và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những cố gắng 

của nó đã được đền đáp xứng đáng. 
- GV kể chuyện cho HS nghe. ?( 2 lần) 

-Gv viên chia đoạn. 

- Gv kể từng đoạn theo tranh. 

- Yêu cầu HS kể: 

+ Từng đoạn theo tranh 

+ Cả câu chuyện 

+ Thi đua kể theo nhóm 6 

+ Gv khen ngợi nhóm hs kể hay diễn cảm. 

Bài học: Hãy cố gắng, kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc, có ngày con sẽ thành công. 

 

 

 

 

 Ôn Tiếng Việt 

Bài : R, r, S, s 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố kĩ năng nhận biết và đọc đúng các âm r, s; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu 

có các âm r, s; 

- Làm đúng các bài tập chính tả có chứa âm r, s. 

- Viết đúng các chữ r, s; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ r, s. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
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1. GV: VBT, tranh ảnh. 

2. HS: VBT, bảng con. 

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. Khởi động: 
- GV cho HS hát. 

2. Bài cũ: 

- GV gọi HS đọc lại câu trong SGK trang 52 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

3. Luyện tập: 
- GV yêu cầu HS mở vở BT Tiếng Việt 

Bài 1: Điền r hoặc s:  

- GV nêu yêu cầu bài tập. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ để điền âm r / s thích hợp vào chỗ chấm. 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

- GV quan sát, theo dõi HS làm bài. 

- GV nhận xét và chốt đáp án. 

- GV gọi HS trình bày 

- HS lắng nghe 

- GV nhận xét, sửa bài. 

Bài 2: Khoanh vào từ đúng 

- GV nêu yêu cầu bài tập 

- GV yêu cầu HS quan sát vào tranh minh hoạ và chọn từ viết đúng chính tả. 

- GV gọi HS lên bảng khoanh và yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập. 

- 4 HS lần lượt lên bảng, cả lớp làm vào vở. 

- HS nhận xét bài làm của bạn: 

sẻ / sẹ 

sạ / sả 

rễ / rế 

rổ / dổ 

- HS lắng nghe 

- GV gọi HS nhận xét bài làm trên bảng 

- GV nhận xét và chốt đáp án 

- GV khen ngợi HS làm bài đúng. 

- HS quan sát và chọn từ đúng chính tả. 

- GV nhận xét và chốt đáp án 

- GV khen ngợi HS làm bài đúng. 

Bài 3: Nối 

- GV nêu yêu cầu bài tập 

- GV hướng dẫn HS nối tiếng ở các bông hoa với tiếng ở những chiếc lá để được từ 

HS lắng nghe và nhắc lại 

- HS lắng nghe 

- HS làm bài 

 

 củ  gà số 

ba ri sả 
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. 

- HS trình bày kết quả  

 - GV nhận xét, chốt đáp án. 

- Nhận xét, tuyên dương HS. 

- Nhắc lại nội dung bài học. 

- Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau. 

 

 

Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023 

 

TOÁN 

     Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 ( tiết 1 + 2 ) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 6. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải 

quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận 

toán học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Các que tính, các chấm tròn. 

- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 6. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm 

bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động: 

+ Quan sát bức tranh trong SGK. 

+ Nói với bạn về những điều quan sát 

được từ bức tranh liên quan đến phép 

cộng, chẳng hạn: “Có 4 con chim ở dưới 

sân. Có 2 con chim đang bay đến. Có tất 

cả bao nhiêu con chim?”, HS đếm rồi 

nói: “Có tất cả 6 con chim”. 

- GV hướng dẫn HS xem tranh, giao 

nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những 

 

- Chia sẻ trước lớp: đại diện một số bạn, 

đứng tại chỗ hoặc lên bảng, thay nhau 

nói một tình huống có phép cộng mà 

mình quan sát được. 

 

 

 

 

 

- HS theo dõi, thực hiện 
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gì các em quan sát được từ bức tranh có 

liên quan đến phép cộng. Khuyến khích 

HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ 

của các em. 

2. Khám phá: 

1. GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt 

các thao tác sau: 

- GV nói:  

+ Bạn gái bên trái có 3 chong chóng. 

Lấy ra 3 chấm tròn 

+ Bạn gái bên phải có 1 chong chóng. 

Lấy ra 1 chấm tròn. 

+ Để biết có tất cả bao nhiêu chong 

chóng (hay chấm tròn) ta thực hiện phép 

cộng 3 + 1. 

2. HS thực hiện tương tự với hình vẽ 

“chim bay” trong khung kiến thức trang 

38 và nói kết quả phép cộng: 4 + 2 = 6. 

- GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu 

câu khi nói : Có... Có... có tất cả... 

3. Củng cố kiến thức mới: 

- GV nêu một số tình huống. HS đặt 

phép cộng tương ứng. GV hướng dẫn 

HS tìm kết quả phép cộng rồi gài kết quả 

vào thanh gài. 

3. Luyện tập, thực hành: 

Bài 1: 

- GV hướng dẫn HS cách làm 1 phép 

tính. 

- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các 

phép cộng nêu trong bài (HS có thể 

dùng các chấm tròn và thao tác đếm để 

tìm kết quả phép tính), rồi ghi phép tính 

vào vở. 

- GV có thể nêu ra một vài phép tính 

khác để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự 

nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả 

phép tính. 

Bài 2: 

- Cho HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các 

phép cộng nêu trong bài (HS có thể 

 

 

 

 

 

- Quan sát hình vẽ “chong chóng” trong 

khung kiến thức trang 38. 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

+ HS nói: 3 + 1=4. 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

 

 

- Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống 

tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng 

và tính kết quả. 

 

 

 

- HS quan sát, lắng nghe 

 

- HS thực hiện 

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho 

nhau về tình huống đã cho và phép tính 

tương ứng. Chia sẻ trước lớp. 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

 

- HS thảo luận với bạn về kết quả tính 

được, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. 
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Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 67+68                                 Ua, ưa 

                                 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 - Nhận biết và đọc dúng các âm ua, ưa; dọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ua, 

ưa; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã doc. 

- Viết đúng các chữ ưa, ua; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ua, ưa: 

- Cảm nhận được tinh cảm gia đình và có ý thức giúp đỡ gia đình.. 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Nắm vững đặc điểm phát âm của âm ua, ưa; cấu tạo và cách viết các chữ ghi âm ua, 

ưa; nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 

Chủ ý nghĩa của những từ ngữ khó hoặc dễ nhầm lẫn. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động:  

dùng thao tác đếm để tìm kết quả phép 

tính). 

- GV chốt lại cách làm bài. 

Bài 3: 

- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về 

tình huống theo bức tranh rồi đọc phép 

tính tưomg ứng. Chia sẻ trước lớp. 

Ví dụ câu a): Bên trái có 3 chú mèo. Bên 

phải có 2 chú mèo. Có tất cả bao nhiêu 

chú mèo? Phép tính tương ứng là: 3 + 2 

= 5. 

4.Vận dụng: 

- Cho HS nghĩ ra một số tình huống thực 

tế liên quan đến phép cộng trong phạm 

vi 6. 

- Bài học hôm nay, em biết thêm được 

điều gì? 

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế 

liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 

để hôm sau chia sẻ với các bạn. 

 

Chia sẻ trước lớp. 

 

- HS lắng nghe 

 

-  HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình 

huống theo bức tranh rồi đọc phép tính 

tương ứng. Chia sẻ trước lớp. 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

- HS trả lời 

 

- HS lắng nghe 
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- HS ôn lại chữ th, ia. GV có thể cho HS 

chơi trò chơi nhận biết các nét tạo ra chữ th, 

ia 

- HS viết chữ th, ia 

2. Khám phá:  

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:  

- Em thấy gì trong tranh? 

 - GV và HS thống nhất câu trả lời. 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới 

tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận 

biết và yêu cầu HS đọc theo.  

GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì 

dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại 

câu nhận biết một số lần: Mẹ đưa Hài đến 

lớp học múa, 

- GV hướng dẫn HS nhận biết tiếng có âm 

ua, âm ưa; giới thiệu chữ ghi âm ua, âm ưa 

 + Đọc HS luyện đọc âm  

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ ch lên bảng để giúp HS nhận 

biết chữ ng trong bài học. 

- GV đọc mẫu âm ua 

-GV yêu cầu HS đọc âm ua sau đó từng 

nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.  

-Tương tự âm ưa 

b. Đọc tiếng 

- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình 

tiếng mẫu (trong SHS): múa, đua 

- GV khuyến khích HS vận dụng mô hình 

các tiếng đã học để nhận biết mô hình và 

đọc thành tiếng múa, đua. 

+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu ngõ, 

nghé  

- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu. 

+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả 

lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

 

- Ghép chữ cái tạo tiếng : HS tự tạo các 

tiếng có chứa ua 

- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng.  

-Hs chơi 

 

 

-HS viết 

 

- HS quan sát tranh. 

-Hs trả lời 

+ Mẹ đưa Hà đến lớp học múa. 

- HS nói theo. 

+ Mẹ đưa Hà đến lớp học múa. 

- HS đọc 

 

- HS đọc 

 

 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

 

-Hs quan sát 

 

-Hs lắng nghe  

-Một số (4 5) HS đọc âm ua sau đó 

từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc 

một số lần. 

 

-Hs lắng nghe 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu 

múa, đua 

- HS đánh vần 

- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng 

mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

tiếng mẫu. 

-HS tự tạo 

 

-HS phân tích 
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-Tương tự âm ưa 

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng 

từ cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ. Sau khi 

đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ 

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, 

- GV cho từ cà chua xuất hiện dưới tranh  

- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần 

tiếng cà chua, đọc trơn từ cà chua. GV thực 

hiện các bước tương tự đối với múa ô, dưa 

lê, cửa sổ  

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS 

đọc một từ ngữ.  

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ  

Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh 

một lần. 

+ Viết bảng 

- GV đưa mẫu chữ ua, ưa và hướng dẫn HS 

quan sát.  

- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ ua, ưa.  

 

 

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.  

- GV quan sát sửa lỗi cho HS.  

- 2- 3 HS nêu lại cách ghép. 

-HS quan sát 

 

-HS quan sát tranh minh hoạ cho từng 

từ: cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ. 

 

 

 

-HS phân tích và đánh vần 

 

 

 

-3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các 

từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số 

lần.  

-HS đọc 

 

 

-Hs lắng nghe và quan sát 

 

-Hs lắng nghe 

- HS viết chữ ua, ưa 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của 

bạn.  

-Hs lắng nghe 

TIẾT 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS tô chữ ua, ưa HS tô chữ 

(chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập 

viết 1, tập một.  

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp 

khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách. 

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS 

+ Đọc 

- HS đọc thầm  

- Tìm tiếng có âm ua, ưa 

 -GV đọc mẫu  

 - HS đọc thành tiếng (theo cả nhân và 

nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo 

 

 

- HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ 

vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

 

-HS viết 

 

-HS nhận xét 

 

- HS đọc thầm. 

- Hs tìm 

- HS lắng nghe. 

- HS đọc  
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GV  

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:        

   Mẹ đi đâu?  

 

   Mẹ mua những gì?  

 

 

    Em đã cõng mẹ đi chợ bao giờ chưa?  

- GV và HS thống nhất câu trả lời.  

4.Vận dụng: 

+ Nói theo tranh 

- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng 

câu hỏi cho HS trả lời:  

+ Em thấy Nam đang làm gì? 

 

+ Em có thưởng giúp bố mẹ làm việc nhà 

không?  

 

 

- GV và HS nhận xét. 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ua, ưa. 

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS.  

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở 

nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp. 

 

- HS quan sát. 

- HS trả lời. 

+ Mẹ đi chợ. 

- HS trả lời. 

+ Mẹ mua cá, mua cua, mua dưa, mua 

lê. 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS quan sát. 

 

- HS trả lời. 

+Nam nhặt rau phụ mẹ. 

- HS trả lời. 

- HS chia nhóm thảo luận và trả lời 

câu hỏi theo gợi ý của GV. 

-  Đại diện nhóm bảo cáo kết quả 

trước cả lớp. 

-HS thực hiện 

-HS thể hiện, nhận xét 

 

-Hs lắng nghe 

 

Ôn Toán 

Bài:   LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG - DẤU CỘNG 

   I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS cách sử dụng các dấu ( + , = ) 

- HS có kĩ năng thực hiện được 1 số phép tính cộng đơn giản 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
  II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

   III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

    * Bài 1: 

- GV nêu yêu cầu. 
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- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh: 

+ Bên trái có 2 quả bóng vàng. Bên phải có 1 quả bóng xanh. Có tất cả bao nhiêu quả 

bóng? 

+ Đọc phép tính và nêu số thích hợp ở ô  dấu ?  rồi viết phép tính 2 + 1 = 3 vào vở. 

- YCHS làm bài. 

- GV nhận xét, chốt, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu khi nói về bức tranh: Có...Có...Có 

tất cả... 

- HS nhắc lại yêu cầu 

- HS làm bài 

- HS làm vào vở 

- Đổi chéo vở kiểm tra kết quả  

- Nêu nhận xét 

* Bài 2: 

- GV nêu yêu cầu: Nối phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ 

- Cho HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích hợp với từng tranh vẽ; Thảo 

luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá 

nhân. Chia sẻ trước lớp. 

- HS quan sát tranh 

- Nhận biết phép tính thích hợp với tranh. 

- HS thực hiện bài  

* Bài 3: 

- GV nêu yêu cầu 

a) Cho HS quan sát tranh, nhận biết phép tính thích hợp với tranh vẽ, đọc phép tính 

tương ứng đã cho. 

b) Suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe câu chuyện theo phép tính đã viết. Chia sẻ trước 

lớp. 

- HS lắng nghe, nhắc lại 

- HS quan sát tranh 

- Đọc phép tính 2 + 3 = 5 

- HS kể chuyện theo phép tính đã viết. 

- GV cho HS kiểm tra lẫn nhau 

- GV nhận xét 

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau 
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Ôn Toán  

Bài: LÀM QUEN VỚI PHÉP CỘNG - DẤU CỘNG (tiếp theo) 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS cách sử dụng các dấu ( + , = ) 

- HS có kĩ năng thực hiện được 1 số phép tính cộng đơn giản 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

* Bài 1: 

- GV nêu yêu cầu  

- Cho HS làm bài 1: HS quan sát tranh 

+ Có 1 con ong, thêm 1 con ong bay đến. Có tất cả bao nhiêu con ong? 

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo 

- GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu: Có... Thêm... Có tất cả... 

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng. 

- Nhận xét 

* Bài 2: 

- GV nêu yêu cầu  

- Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc phép tính 

- GV yêu cầu HS thực hiện nối các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. 

- HS lắng nghe, nhắc lại 

- HS quan sát tranh, tự thực hiện theo yêu cầu bài 

- GV hướng dẫn HS nối. 

- GV nhận xét. 

* Bài 3: 

 - GV nêu yêu cầu, cho HS quan sát tranh, nêu các câu hỏi cho HS trả lời. 

 - GV hướng dẫn HS làm bài: Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp. 

 - Cho HS đổi chéo vở kiểm tra. 

 HS nêu câu trả lời 

- Viết phép tính thích hợp 

 

- HS nhận xét bạn 

- HS lắng nghe 

 - GV nhận xét. 

-  Nhận xét tiết học 

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau. 
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Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 69+70               ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN 

                             

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nắm vững cách đọc các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có 

các âm r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội 

dung đã đọc. 

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  

- Tranh ảnh, sách giáo khoa.. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động : 

- HS viết chữ r, s, t, tr, th, ia, ua, ưa 

2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ 

a. Đọc tiếng:  
- GV yêu cầu HS ghép âm dấu với nguyên 

âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to 

tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm 

và đồng thanh cả lớp. 

- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có 

thể cho HS bổ sung các thanh điệu khác 

nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và 

đọc to những tiếng đó. 

b. Đọc từ ngữ:  
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, 

nhóm), đọc đóng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV 

cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở 

mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù 

hợp với HS. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố 

thời gian của tiết học. 

3. Đọc câu 

Câu 1: Mùa hè, nhà bà có gì?  

- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có chứa các 

âm đã học trong tuần. 

GV giải thích nghĩa của từ ngữ (nếu cần). 

- GV đọc mẫu. 

 

-Hs viết 

 

 

-Hs ghép và đọc 

-Hs trả lời 

 

 

- HS đọc 

 

 

 

 

- HS đọc 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc 

 

-Hs lắng nghe  

-Hs lắng nghe 
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- HS đọc thành tiếng cả câu (theo cá nhân 

hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đóng 

thanh theo GV. 

Câu 2: Mùa thu, nhà bà có gì? 

Thực hiện các hoạt động tương tự như đọc 

câu 1.  

4. Viết 

- GV hướng dẫn HS viết vào Tập viết 1, tập 

một từ mưa lũ trên một dòng kẻ. Số lần lặp 

lại tuỳ thuộc vào thời gian cho phép và tốc 

độ viết của HS. 

- GV lưu ý HS cách nối nét giữa các chữ 

cái. 

- GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho HS. 

-Một số (4 5) HS đọc sau đó từng 

nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một 

số lần. 

 

 

 

 

-Hs lắng nghe 

 

 

-HS viết 

-HS nhận xét 

 

-Hs lắng nghe 

TIẾT 2 

5. Kể chuyện 

a. Văn bản 

CHÓ SÓI VÀ CỪU NON 

     Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong 

rừng mà chưa kiếm được gì. Gần tối, nó đi 

ra của rừng thì gặp một đàn cửu. Cuối đàn, 

một chú cửu non đi tụt lại sau, vừa đi vừa 

nhồn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội 

vàng áp sắt chú cừu non. 

     Thấy sỏi, cừu non hoảng hốt. Cổ trấn 

tĩnh, cừu non bước tới trước mặt sói, nói: 

- Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến nộp 

mạng cho bác. Nhưng anh dặn tôi phải hát 

tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho 

vui tai trước khi ăn thịt tôi. 

   Nghe cừu nói vậy, sói mừng thầm, Sói 

đồng ý. Cừu non ráng sức kêu lên thật to. 

Tiếng be be của cư dội vào vách núi. Anh 

chăn cu nghe được, lập tức vác gây chạy lại. 

Nhân lúc chó sói đang vếnh tai nghe hát 

không để ý anh chăn cừu nện cho nó một 

trận. Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can 

đảm. Còn chó sói độc ác no đòn, bỏ chạy: 

(Theo La Phông-ten) 

 

 

 

CHÓ SÓI VÀ CỪU NON 

     Một con sói đi kiếm ăn cả ngày 

trong rừng mà chưa kiếm được gì. 

Gần tối, nó đi ra của rừng thì gặp một 

đàn cửu. Cuối đàn, một chú cửu non 

đi tụt lại sau, vừa đi vừa nhồn nhơ 

gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng áp 

sắt chú cừu non. 

     Thấy sỏi, cừu non hoảng hốt. Cổ 

trấn tĩnh, cừu non bước tới trước mặt 

sói, nói: 

- Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến 

nộp mạng cho bác. Nhưng anh dặn tôi 

phải hát tặng bác một bài thật hay để 

bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt 

tôi. 

   Nghe cừu nói vậy, sói mừng thầm, 

Sói đồng ý. Cừu non ráng sức kêu lên 

thật to. Tiếng be be của cư dội vào 

vách núi. Anh chăn cu nghe được, lập 

tức vác gây chạy lại. Nhân lúc chó sói 

đang vếnh tai nghe hát không để ý 

anh chăn cừu nện cho nó một trận. 
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b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả 

lời  
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện. 

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS 

trả lời. 

Đoạn 1: Từ đầu đến áp sát chủ cừu non. GV 

hỏi HS: 

1. Phần mở đầu cho biết truyện có những 

nhân vật nào? 

2. Nhởn nhơ gặm cỏ, cừu non gặp phải 

chuyện gì?  

Đoạn 2: Từ Thấy sói đến ăn thịt tôi. GV hỏi 

HS: 

3.Cừu non nói gì với sói? 

 

 

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS: 

4. Cừu non đã làm gì để thoát khỏi sói? 

 

5. Câu chuyện kết thúc như thế nào? 

 

 

 

 - GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao 

đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với 

nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. 

c. HS kể chuyện 

-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý 

của tranh và hướng dẫn của GV.  

 

 

 

 

- GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại 

từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kế 

chuyện. Tuỳ vào khả năng của HS và điều 

kiện thời gian để tổ chức các hoạt động cho 

Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và 

can đảm. Còn chó sói độc ác no đòn, 

bỏ chạy: 

(Theo La Phông-ten) 

 

 

-Hs lắng nghe 

-Hs lắng nghe 

 

 

 

-Hs trả lời 

+ sói và cừu. 

-Hs trả lời 

+ cừu non gặp phải con sói. 

 

 

-Hs trả lời 

+ Thưa bác! Anh chăn cừu sai tôi đến 

nộp mạng cho bác. 

 

-Hs trả lời. 

+ Cừu non đã hát cho sói nghe. 

-Hs trả lời 

+ Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và 

can đảm. Còn chó sói độc ác no đòn, 

bỏ chạy.  

-HS kể chuyện theo nhóm. 

 

 

 

-HS kể lại từng đoạn. 

- Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. 

- GV  tạo điều kiện cho HS được trao 

đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp 

với nội dung từng đoạn của câu 

chuyện được kể.  
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hấp dẫn và hiệu quả. 

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS. 

 

 

-HS lắng nghe. 

 - GV khuyến khích HS thực hành 

giao tiếp ở nhà: kế cho người thân 

trong gia đình hoặc bạn bè câu 

chuyện. Ở tất cả các bài, truyện kế 

khỏng nhất thiết phải đấy đủ và chính 

xác các chi tiết như được học ở lớp. 

HS chỉ cần nhớ một số chi tiết cơ bản 

và kể lại. 

 

LUYỆN VIẾT 

PPCT: Tiết 71+72                 LUYỆN VIẾT R, S, T, TR 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm r, s, t, tr đã học. 

II. ĐỒ DÙNG: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng. 

r, s, t, tr  

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 

- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

r, s, t, tr, rá, sẻ, tủ, tre. Mỗi chữ 2 dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

3. Nhận xét: 

- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

4. Củng cố - dặn dò: 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 

 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

PPCT Tiết 17           CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM 

       Bài: MỖI NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA EM 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Biết soạn sách vở  và dụng cụ hoc tập phù hợp với từng môn học theo thời khóa 

biểu. 

- Nêu được những hoạt động nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi. 

- Chăm chỉ, có nề nếp trong học tập. 

- Biết yêu quý, tôn trọng bản thân, bạn bè. 

- Trung thực trong tự đánh giá. 

- Ý thức trách nhiệm trong việc tự phục vụ và tự giữ an toàn cho mình trong học 

tập. 

II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Bài powerpoint, các hình thẻ (các bộ trang phục), tranh (thời khóa 

biểu) , tranh hình, clip (các trò chơi dân gian), bộ hình (bìa SGK và đồ dùng 

học tập), những sticker trái tim, hình ảnh về các cột của thời khóa biểu, các 

dụng cụ để chơi. 

2. Học sinh: SGK, vở bài tập, thẻ gương mặt cảm xúc, đồ chơi. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của  

Học sinh 

1. Khởi động: 
- GV tổ chức trò chơi “Kết đoàn, kết đoàn” 

với hình thức sinh hoạt vòng tròn. 

- Lần 1: Giáo viên nêu luật chơi (cả lớp vừa 

đi vừa vỗ tay theo nhạc bài  Em yêu trường 

em, chú ý lắng nghe khi có hiệu lệnh “Kết 

đoàn, kết đoàn” HS sẽ trả lời “Kết mấy kết 

mấy”, GV nói 1 số bất kì để học sinh kết 

thành hóm nhanh nhất, chú ý dựa vào sĩ số 

lớp để chọn các số phù hợp. 

- Các lần tiếp theo, tạo cơ hội cho HS quản 

trò 

- GV cùng tham gia với học sinh. 

- Giới thiệu bài  

 

- Cùng tham gia 

 

 

 

- Thực hiện 

2. Khám phá 
a. Kể tên các môn học và đồ dùng học tập 
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- Sử dụng trò chơi “Kết đoàn, kết đoàn” 

chia lớp thành các  nhóm 4 với yêu cầu 

trong nhóm có đủ bạn nam và bạn nữ. 

- Thảo luận kể tên những môn em được học 

và các đồ dùng học tập. 

- Tổ chức trò chơi “Truyền yêu thương”: 

GV là người chọn nhóm đầu tiên bằng cách 

hô “Thả tim, thả tim” HS “Cho ai cho ai” 

GV nói tên một nhóm, nhóm được chọn sẽ 

cử đại diện nói thật nhanh tên tên một môn 

học hay đồ dùng học tập, tiếp tục chơi nhóm 

vừa trả lời sẽ hô (chú ý nhóm sau không 

được nói trùng), mỗi lần nêu đúng, không 

trùng nhóm sẽ nhận được một trái tim.  

- GV đính nhanh các hình ảnh theo câu trả 

lời của học sinh trên bảng. 

- Tổng kết và chốt lại nội dung 

b. Việc nên làm, không nên làm trong giờ 

học, giờ chơi. 

 

- Trong lúc, HS trình bày GV đặt các câu 

hỏi Vì sao? Để làm rõ vấn đề trong từng 

tranh. 

- Chiếu thêm một vài hình ảnh hay clip ngắn 

về một số hoạt động của lớp trong các tiết 

học trước để và đặt vấn đề như trên nên hay 

không nên vì sao? 

- GV chốt ý 

 

- Chơi và đáp ứng đúng yêu cầu. 

 

- Thảo luận 

 

- Cùng chơi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm việc cá nhân bài tâp 2 trong 

VBT. 

- Trình bày 

- Trả lời 

 

- Quan sát và trả lời 

3. Luyện tập 

 - GV tổ chức trò chơi “Hộp quà bí ấn” trong 

mỗi hộp quà có hình ảnh về các cột của thời 

khóa biểu, HS chọn và có nhiệm vụ soạn đồ 

dùng phù hợp theo thời khóa biểu. 5 bạn 

nhanh nhất sẽ trình bày trong đó bạn nào 

soạn đầy đủ nhất sẽ nhận quà trong hộp. 

- GV nhận xét 

 

- Tham gia trò chơi, lắng nghe, nhận 

xét, bổ sung. 

4. Vận dụng: 
- Kể tên một số trò chơi mà em đã chơi cùng 

các bạn vào giờ ra chơi. 

- GV giới thiệu thêm các trò chơi khác qua 

 

- Trả lời 

 

- Nêu tên 



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

hình ảnh. 

- Tổ chức chơi các trò chơi tại lớp. 

 

 

- Quan sát, ghi nhận. 

- Tham gia chơi, luân phiên chơi các 

trò chơi khác nhau. 

 

5. Đánh giá 
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo bảng 

trong SGK. 

- GV nhận xét, khen ngợi những HS tích 

cực, có mạnh dạn khi tham gia học tập, 

động viên khuyến khích HS tham gia. 

 

- Giơ thẻ gương mặt cảm xúc 

- GV hoạt động mang tính xuyên suốt trong 

năm học và trao thưởng theo chu kì hàng 

tuần với chủ đề “Em yêu đôi vai em” với 

nhiệm vụ soạn tập sách và đồ dùng theo 

đúng thời khóa biểu. 

- Gv ghi nhận kết quả của HS từng ngày và 

chia sẻ đến PH. 

 

 

LUYỆN VIẾT 

LUYỆN VIẾT TH, IA, UA, ƯA 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm th, ia, ua, ưa đã học. 

II. ĐỒ DÙNG: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng. 

th, ia, ua, ưa  

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

th, ia, ua, ưa, thìa, mùa, dưa. Mỗi chữ 2 

dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

3. Nhận xét: 
- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 

 

 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 
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- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM 

SINH HOẠT LỚP 

PPCT:18     TRANG TRÍ THỜI KHÓA BIỂU 

 

I. Yêu cầu cần đạt 

- Kể được các môn theo ngày trong thời khóa biểu:  

- Nêu được về công dụng, lợi ích, cách viết TKB 

- Thực hiện tạo và trang trí thời khóa biểu. 

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi, hợp tác, yêu thương trong lớp. 

- Rèn luyện một số kĩ năng trong học tập và đời sống. 

- Thể hiện được sự tôn trọng, yêu thương, hợp tác. 

- Giúp học sinh có những hiểu biết ban đều về cách làm việc trong nhóm. 

II. Phương tiện dạy học: 

1. Giáo viên: Bản tóm tắt nội dung tổng kết lớp; danh sách sinh nhật của tuần (nếu 

có); ... 

2. Học sinh: Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân, nhóm, lớp; … 

III. Các hoạt động 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động (4-5 phút):  

- Giáo viên tổ chức dưới hình thức trò chơi “Bạn là 

ai?”. 

- Giáo viên phổ biến luật chơi: mời 5 học sinh lần 

lượt giới thiệu về tên và sở thích của mình, các bạn 

còn lại lắng nghe. Bạn nào nhớ đúng tên và sở thích 

của cả 5 bạn sẽ là người thắng cuộc. 

- Học sinh tham gia trò chơi. 

5 học sinh lần lượt giới thiệu về tên và 

sở thích của mình, các bạn còn lại 

lắng nghe. Bạn nào nhớ đúng tên và 

sở thích của cả 5 bạn sẽ là người 

thắng cuộc. 

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau (4-5 

phút): 

 

a/ Sơ kết tuần học  

- Giáo viên yêu cầu lớp trưởng  lên điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 

- Lớp trưởng yêu cầu từng tổ trưởng 

nhận xét, đánh giá và báo cáo kết quả 

học tập, sinh hoạt của tổ trong tuần 

qua. 

- Lớp trưởng yêu cầu các lớp phó lên 

nhận xét, đánh giá tình hình học tập, 

lao động, kỉ luật, phong trào, … của 

lớp mình trong tuần qua. 
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- Giáo viên khen ngợi, động viên những việc làm 

tốt, gương tốt mà lớp đã thực hiện, đồng thời nhắc 

nhở, rút kinh nghiệm đối với những bạn chưa làm 

tốt. 

Tuyên dương: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Hạn chế  
…………………………………………… 

- Lớp trưởng nhận xét chung kết quả 

học tập, rèn luyện của lớp. 

- Học sinh hưởng ứng. 

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới  
- Cho các tổ trưởng thảo luận  

 

- Các tổ trưởng thảo luận và nêu kế 

hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực 

hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên 

tinh thần khắc phục những mặt yếu kém 

tuần qua và phát huy những lợi thế đạt 

được của tập thể lớp; phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi 

tổ 

- Các tổ trưởng báo cáo kế hoạch tuần 

tới. 
- Giáo viên sử dụng bộ 4 câu hỏi để giúp học sinh 

nhận ra các hành vi chưa đúng trong tuần qua và đề 

ra biện pháp khắc phục: 

+ Em mong muốn lớp của mình là lớp học như thế 

nào? 

 

+ Tuần qua, mỗi em (nhóm, lớp) đã làm gì? 

 

 

+ Những gì em đã làm có giúp em đạt được mong 

muốn như trên không? 

+ Em cần làm gì để có được lớp học như em mong 

muốn? 

 

 

 

- Học sinh thảo luận, cho ý kiến và 

viết thành Nội quy của lớp. Học sinh 

thảo luận để đặt tên cho lớp. 

- Học sinh tự nhìn nhận những việc đã 

qua, đánh giá những điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân, bạn bè, nhóm, lớp. 

- Học sinh thảo luận, suy nghĩ và trả 

lời. 

- Học sinh thảo luận, cùng đề ra hành 

động và cam kết. 

Sinh hoạt theo chủ đề  

- Giáo viên yêu cầu học sinh chia nhóm và phân 

công nhiệm vụ. 

- Mỗi nhóm thực hiện trang trí thời 

khóa biểu cho nhóm mình: tô màu, cắt 

giấy, dán, vẽ, … 

- Gọi vài hs trình bày trước lớp HS trình bày 
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- Nhận xét 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm vệ sinh lớp học. 

- Học sinh thu dọn sạch sẽ, gọn gàng 

sau khi làm xong. 

 

TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

Ngày 5 tháng 10 năm 2023 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Trang 
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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 7 

TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN NGÀY 20/10 

     

Thứ/ngày Tiết Tiết  

PPCT 

Môn Tên bài dạy 

THỨ 

HAI 

16/10 

1 19 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Trò chơi An toàn – nguy hiểm 

2   Tiếng Anh Tiếng Anh 

3 73 Tiếng Việt Ph, ph, Qu, qu (T1) 

4 74 Tiếng Việt Ph, ph, Qu, qu (T2) 

5 11 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (T1) 

6   Năng khiếu  Năng khiếu 

7 7 Đạo đức Bài 7: Quan tâm, chăm sóc ông bà  

THỨ BA 

17/10 

1 13 Thể dục Ôn tập các nội dung Đội Hình, Đội ngũ 

2 19 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 ( tiết 2) 

3 7 Âm nhạc Hát: Mời bạn vui múa vui ca 

4 75 Tiếng Việt V, v, X, x (T1) 

5 76 Tiếng Việt V, v, X, x (T2) 

6   Ôn Toán Trò chơi: Em tên gì 

7   Rèn chữ Bài: an, nhãn, quả nhãn, ăn, gắn, gắn bó, ân, mận, quả 

mận 

THỨ TƯ 

18/10 

1   Tiếng Anh Tiếng Anh 

2 20 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 1) 

3 77 Tiếng Việt Y, y (T1) 

4 78 Tiếng Việt Y, y (T2) 

5 14 TNXH Lớp học của em (T3) 

6   Ôn Tiếng Việt Kể chuyện:Bài: Khỉ và cá sấu 

7   Ôn Tiếng Việt Bài : Ph, ph, Qu, qu 

THỨ 

NĂM 

1   Tin học Tin học 

2 21 Toán Phép cộng trong phạm vi 6  (tiết 2) 
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Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023 

                

TRÒ CHƠI NHẬN DIỆN ÂM MỚI 

Ví dụ:  Khi dạy bài “ d – đ ”, tôi đã sử dụng trò chơi này vào phần củng cố cuối bài 

 Mục đích: 

– Giúp học sinh nhìn, nhận diện và phát hiện được các chữ bắt đầu bằng chữ d, đ. 

– Phân biệt được chữ d với đ và các chữ có nét gần giống. 

Chuẩn bị:Cờ hiệu: xanh 1, đỏ 1, vàng 1. Bảng cài lớn: 1. Bảng cài nhỏ: 3. Thẻ chữ: 

24. Chữ ghi: 

b: 12,  d:  4,  đ:  4,  p:  4 

Luật chơi: 

* Nội dung: 

– Chọn thẻ được ghi chữ d hoặc đ giữa các thẻ mang chữ gần giống. Gắn được vào 

bảng cài của đội thẻ ghi chữ d hoặc đ. 

– Khi lên tìm thẻ chữ, từng học sinh trong nhóm chơi, tay cầm cờ hiệu, chạy lên bảng 

cài lớn, chọn thẻ có ghi chữ d, đ, cầm về gắn vào bảng cài của đội. Sau đó chuyển cờ 

hiệu cho người thứ hai. Người này thực hiện tiếp công việc. Cứ thế cho đến hết. 

– Đội nào xếp đủ, đúng, nhanh, đẹp 4 chữ d, đ vào bảng cài của đội là đội thắng cuộc. 

* Tổ chức chơi: 

19/10 3 14 Thể dục Kiểm tra và đánh giá nội dung. Đội Hình Đội Ngũ 

4 79 Tiếng Việt Luyện tập chính tả (T1) 

5 80 Tiếng Việt Luyện tập chính tả (T2) 

6   Ôn Toán  Phép cộng trong phạm vi 6 

7   Ôn Toán   Phép cộng trong phạm vi 6 ( t2) 

THỨ 

SÁU 

20/10 

1 81 Tiếng Việt Ôn tập và kể chuyện (T1) 

2 82 Tiếng Việt Ôn tập và kể chuyện (T2) 

3 7 Mĩ Thuật Bài 4: Sắc màu em yêu ( tiết 2) 

4 83 Tiếng Việt Luyện viết  

5 20 HĐTN Bài 3: An toàn mỗi ngày 

6 84 Tiếng Việt Luyện viết  

7 21 HĐTN Sinh hoạt lớp: Làm nhãn an toàn 
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– Giáo viên gắn các thẻ chữ vào bảng cài lớn.– Chia lớp thành 3 đội chơi. 

– GV nêu yêu cầu của cuộc chơi. 

– Từng HS trong các đội thay nhau tìm và cài chữ d, đ vào bảng cài của đội. 

– Hết giờ, GV cho các đội tính điểm của từng đội. 

 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 73+74                          Ph, ph, Qu, qu 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các âm ph, qu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm ph, 

qu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ ph, qu; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ ph, qu. 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm ph, qu có trong bài học. Phát 

triển ngôn ngữ nói lời cảm ơn trong những ngữ cảnh cụ thể. Phát triển kỹ năng quan 

sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.  

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  
- GV: Tranh tình huống, tranh chữ mẫu ph, qu. 

- HS: Bảng con, Sách giáo khoa, bộ đồ dùng Tiếng Việt.  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

Tiết 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS đọc từ: củ sả, lưa thưa, rễ tre, lá 

mía, mùa thu, cửa sổ, khế chua, tổ cò. 

- Viết bảng con: mùa thu  

- Nhận xét, tuyên dương  

2. Khám phá: 

- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh 

và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong 

tranh?  

- GV chốt và nói câu về nội dung tranh theo 

SGK: Cả nhà từ phố về thăm quê. 

- GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV 

nhấn vào các tiếng chứa âm ph, qu để gây 

chú ý cho HS phát hiện âm. 

- Trong câu có tiếng nào chứa âm ph, qu? 

- Hát 

- HS đọc 

- HS viết bảng 

- Lắng nghe 

 

 

- HS trả lời theo ý hiểu 

+Cả nhà từ phố về thăm quê. 

 

- Cả lớp ĐT 

 

 

- HS nêu tiếng chứa âm ph, qu  
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- GV giới thiệu và ghi chữ ph, qu lên bảng 

*Hướng dẫn đọc 

+  Đọc âm 

* Âm p - ph: 

- GV viết chữ ph lên bảng. 

- GV đọc mẫu âm ph và hướng dẫn đọc âm 

ph. 
- GV gọi HS đọc 

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS 

- HS cài âm ph 

- GV đọc mẫu 

* Âm qu: tương tự 

+ Đọc tiếng 

- Có âm ph muốn có tiếng phố cô phải làm 

sao? 

- GV cho HS cài tiếng phố 

- GV cho HS phân tích phố 

 

- GV ghi bảng, GV đánh vần mẫu 

- GV gọi HS đánh vần 

- Gọi HS đọc trơn 

* Tiếng tre (Tương tự) 

- GV giới thiệu tiếng: phà, phí, phở, quạ, 

quê, quế. 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng phở, quạ 

- HS đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Nhận xét 

+ Đọc từ ngữ 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: pha 

trà, phố cổ, quê nhà, quả khế 

- GV ghi bảng, gọi HS đánh vần - đọc trơn 

- Nhận xét 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết bảng 

- GV treo mẫu chữ ph. 

- GV viết mẫu, nêu quy trình viết và cách 

viết chữ: ph, qu, pha trà, quê nhà. 

+ ph: Đặt bút ở ĐK2 viết con chữ p, nối nét 

viết chữ h, dừng bút ở ĐK2. 

+ qu: Đặt bút dưới ĐK3 viết con chữ q, nối 

nét viết chữ u, dừng bút ĐK2. 

+ pha trà: Đặt bút ĐK2 viết chữ pha, cách 1 

 

 

- HS theo dõi 

- Đọc thầm theo 

 

- HS đọc CN – ĐT: ph 

 

- HS cài âm ph 

- HS đọc CN – ĐT 

 

 

- Thêm âm ô sau âm ph, dấu sắc trêm 

âm ô. 

- HS cài tiếng phố 

- HS phân tích phố: âm ph đứng 

trước, âm ô đứng sau, dấu sắc trên âm 

ô. 

- Lắng nghe 

- tờ-ô-tô, CN-ĐT 

- Đọc trơn CN+ ĐT: phố 

 

 

 

- Phân tích tiếng phở, quạ 

- CN-NT-ĐT 

- Lắng nghe 

 

- HS nêu: pha trà, phố cổ, quê nhà, 

quả khế 

- CN-NT-ĐT 

- Lắng nghe 

 

- HS quan sát. 

- HS quan sát và lắng nghe 

 

- Viết bảng con: ph      ph   

 

- Viết bảng con: qu     qu   

- HS viết bảng con: pha trà 

        pha trà    
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con chữ o. Đặt bút ĐK2 viết chữ trà, dừng 

bút ở ĐK2, nhấc bút lên viết dấu sắc trên chữ 

a. 

+ quê nhà: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết chữ 

quê, dừng bút giữa ĐK1 và Đk2, cách 1 con 

chữ o, đặt bút ở ĐK2 viết chữ nhà, dừng bút 

ĐK2, nhấc bút lên viết dấu huyền trên chữ a. 

- GV cho HS viết bảng con 

- GV theo dõi nhận xét 

 

- HS viết bảng con: quê nhà 

         quê nhà    

 

Tiết 2 

3.Luyện tập thực hành: 

* Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết chữ ph, qu, pha 

trà, quê nhà (cỡ vừa). Nêu lại quy trình 

- Nhắc HS tư thế ngồi viết. 

- GV quan sát giúp đỡ HS 

- Thu và nhận xét bài. 

*  Đọc câu 
- GV cho HS quan sát tranh 

+ Trong tranh em thấy có gì? 

+ Bà của bé đi đâu?  

+ Bà cho bé cái gì ?  

+ Bố đưa bà đi đâu ?  

- GV có thể hỏi thêm (tuỳ vào khả năng của 

HS): Thủ đô của nước mình là thành phố 

nào?  

- Theo em hồ được nói đến trong bài là hồ 

nào?  

- GV nhận xét và giới thiệu nội dung bức 

tranh: Bà ra thủ đô. Bà cho bé quà quê. Bố 

đưa bà đi Bờ Hồ, đi phố cổ. 

- GV đọc mẫu: Bà ra thủ đô. Bà cho bé 

quà quê. Bố đưa bà đi Bờ Hồ, đi phố cổ. 

- Yêu cầu HS tìm tiếng có âm ph, qu 

- Gọi HS đọc lại câu 

- Nhận xét  

4.Vận dụng: 

* Nói nghe theo chủ đề 

- GV nêu câu hỏi lần lượt từng tranh: 

+ Em nhìn thấy những ai trong tranh thứ 

 

 

- HS viết vở (chữ viết thường, cỡ chữ 

vừa) 

 

 

- Nộp bài 

 

- HS quan sát 

+ HS trả lời theo ý hiểu. 

+ Ra Thủ đô 

+ Quà quê 

+ Đi phố cố, đi Bờ Hồ. 

- HS trả lời: Hà Nội 

 

 

- Hồ Hoàn Kiếm 

 

 

 

 

- Lắng nghe. 

- Tiếng: quà, quê, phố (PT-ĐV tiếng-

ĐT từ) 

- Đọc CN-ĐT câu 

 

- Lắng nghe 

- HS trả lời: 

+ Trong tranh này, bạn nhỏ đứng cạnh 

bố, đang nói lời cảm ơn bác sĩ. 
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nhất?  

+ Họ đang làm gì? 

+ Theo em, vì sao bạn ấy cảm ơn bác sĩ ?  

+ Em nhìn thấy những ai trong tranh thứ 

hai? Các bạn đang làm gì? (Ai đang giúp ai 

điều gì?)  

+ Theo em, bạn HS nam sẽ nói gì với bạn 

HS nữ ? 

- GV: Các em còn nhớ nói lời cảm ơn với 

bất kì ai khi người đó giúp minh dù là việc 

nhỏ, 

- Cho HS đọc lại toàn bài 

- Nhận xét giờ học 

- Về nhà đọc lại bài 

 

- Một số (2 - 3) HS nói dựa trên những 

câu hỏi ở trên. 

 - Một số (2 - 3) HS kể một số tình 

huống mà các em nói lời cảm ơn với 

người đã giúp mình. 

- Lắng nghe 

 

- HS đọc bài. 

- Lắng nghe 

 

 

 

PPCT: Tiết12-13-14 

Chủ đề 2 : TRƯỜNG HỌC 

Bài 6: Lớp học của em (3 tiết) 

(Đã soạn ở tiết trước) 

 

 Đạo đức 

CHỦ ĐỀ 3: QUAN TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN GIA ĐÌNH 

BÀI 7: QUAN TÂM CHĂM SÓC ÔNG BÀ 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS phẩm chất: Quan tâm, chăm sóc và 

năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau: 

- Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩa của sự lễ phép, vâng lời. 

- Chủ động thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện sự lễ phép, vâng lời ông bà, cha 

mẹ, anh chị. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
- SGK, SGV,  

- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười – mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Con chim vành 

khuyên” – sáng tác: Hoàng Vân),… 

- Máy tính, bài giảng PP  
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III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

* Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài “Con 

chim vành khuyên” 

- GV tổ chức cho HS hát bài “Con chim vành 

khuyên”. 

- GV đặt câu hỏi: Vì sao chim vành khuyên 

lại được khen ngoan ngoãn? 

- Kết luận: Chim vành khuyên biết nói lời lễ 

phép, chào hỏi mọi người nên luôn được mọi 

người yêu thương, quý mến. 

 

2. Khám phá: 

* Tìm hiểu vì sao cần lễ phép, vâng lời với 

ông bà, cha mẹ, anh chị: 

- GV treo lần lượt từng tranh ở mục Khám 

phá trong SGK (hoặc dùng các phương tiện 

dạy học khác để trình chiếu).  

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hành động và 

lời nói của các bạn trong tranh và trả lời câu 

hỏi “Bạn trong tranh đã thể hiện sự lễ phép, 

vâng lời với ông bà, cha mẹ, anh chị như thế 

nào?” 

- GV lắng nghe, khen ngợi HS và tổng kết: 

+ Tranh 1: Bà gọi dậy, bạn vâng lời và trả lời 

rất lễ phép (ạ ở cuối câu). 

+ Tranh 2: Chị gái hỏi, bạn vâng lời và trả lời 

rất lễ phép. 

+ Tranh 3: Mẹ nói, bạn vâng lời và trả lời rất 

lễ phép. 

+ Tranh 4: Trước khi đi học, bạn đã lễ phép 

chào ông bà. 

- GV nêu câu hỏi: Vì sao em cần lễ phép, 

vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị? 

- Kết luận: Lễ phép, vâng lời là thể hiện lòng 

kính yêu mọi người trong gia đình. Em thể 

hiện sự lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh 

chị bằng thái độ, lời nói, cử chỉ phù hợp. 

3. Luyện tập: 

 

 

 

- HS hát 

 

- HS trả lời 

 

- HS lắng nghe 

- Kết luận: Chim vành khuyên biết nói lời 

lễ phép, chào hỏi mọi người nên luôn 

được mọi người yêu thương, quý mến. 

 

 

 

- HS quan sát tranh  

 

 

- HS trả lời 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn 

vừa trình bày. 

 - HS lắng nghe 

  

  

  

 

 

  

- HS trả lời 

  

- HS lắng nghe. Lễ phép, vâng lời là thể 

hiện lòng kính yêu mọi người trong gia 

đình. Em thể hiện sự lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị bằng thái độ, lời 

nói, cử chỉ phù hợp. 
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* Hoạt động 1: Em chọn việc nên làm 

- GV treo 3 tranh ở mục Luyện tập trong 

SGK (hoặc dùng các phương tiện dạy học 

khác để chiếu hình), chia HS thành các nhóm 

(từ 4 - 6 HS), giao nhiệm vụ cho các nhóm 

quan sát kĩ các tranh để lựa chọn: Bạn nào 

biết lễ phép, vâng lời? Bạn nào chưa biết lễ 

phép, vâng lời? Vì sao? 

- HS có thể dùng sticker mặt cười (thể hiện 

sự đồng tình), mặt mếu (thể hiện không đồng 

tình) hoặc thẻ màu để đại diện các nhóm lên 

gắn kết quả thảo luận dưới các tranh. 

+ Mặt cười: việc làm ở tranh 1 và 2. 

+ Mặt mếu: việc làm ở tranh 3. 

- GV mời đại diện các nhóm nêu ý kiến vì 

sao lựa chọn việc làm ở tranh 1 và 2. 

+ Việc làm ở tranh 1: Trời nóng, thấy bố làm 

việc vất vả, bạn gái mang nước lễ phép mời 

bố.  

+ Việc làm ở tranh 2: Mẹ nhờ bạn phụ giúp 

nhặt rau, bạn gái lễ phép, vâng lời và làm 

giúp mẹ. 

- GV mời đại diện các nhóm nêu ý kiến vì 

sao không lựa chọn việc làm ở tranh 3. 

+ Việc làm ở tranh 3: Ông nhắc nhở bạn cho 

nhỏ tiếng ti-vi, bạn không nghe lời. 

- GV khen ngợi các ý kiến của HS và kết 

luận. 

- Kết luận: Chúng ta cần đồng tình với những 

việc làm biết thể hiện sự lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị trong gia đình. 

Không đồng tình với những việc làm chưa 

biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh 

chị. 

* Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 

- GV nêu yêu cầu: Em chia sẻ với bạn những 

việc em đã làm thể hiện sự lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị. 

- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân. 

- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết 

lễ phép, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị. 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát 

 

 

 

 

 

 

- HS chọn 

- HS chia sẻ 

 

- HS nêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

- Kết luận: Chúng ta cần đồng tình với 

những việc làm biết thể hiện sự lễ phép, 

vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị trong gia 

đình. Không đồng tình với những việc 

làm chưa biết lễ phép, vâng lời ông bà, 

cha mẹ, anh chị. 

 

- HS thảo luận và nêu 

 

 

- HS chia sẻ 

- HS lắng nghe 
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4. Vận dụng: 

* Hoạt động 1: Xử lí tình huống 

- GV chia HS theo nhóm đôi để phù hợp với 

hai nhân vật trong các tình huống ở mục 

Luyện tập trong SGK. GV nêu rõ yêu cầu 

của từng tình huống, cho HS nhắc lại lời mẹ 

và chị gái (giai đoạn này HS chưa tự đọc 

được lời thoại). 

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày 

trước lớp, trao cho nhóm đạo cụ để đóng vai. 

- GV hướng dẫn HS nhận xét: Bạn nào đóng 

vai mà em thích nhất? Vì sao? (tránh chê, cần 

khen ngợi, động viên HS). 

- GV có thể đưa ra thêm các phương án trả 

lời để HS thảo luận, ví dụ: 

Tình huống 1: 

+ Con đang xem ti-vi mà mẹ! 

+ Mẹ bảo anh (chị) làm đi! 

+ Con xem xong đã! 

+ Vâng ạ! Con làm ngay ạ! 

Tình huống 2: 

+ Mặc kệ em! 

+ Chị cứ đi ngủ đi! 

+ Em vẽ xong đã! 

+ Vâng! Em cất ngay đây ạ! 

- HS cả lớp nêu ý kiến: Lời nói nào thể hiện 

sự lễ phép, vâng lời? Lời nói nào chưa thể 

hiện sự lễ phép vâng lời? Vì sao? 

(Hành động vào lời nói: “Vâng ạ! Con làm 

ngay ạ!”; “Vâng! Em cất ngay đây ạ!” thể 

hiện lễ phép, vâng lời. Những lời nói còn lại 

thể hiện chưa vâng lời, chưa lễ phép). 

- HS chia sẻ những việc mình đã biết lễ phép, 

vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị. 

- GV khen ngợi và chỉnh sửa. 

- Kết luận: Em luôn thể hiện sự lễ phép, vâng 

lời ông bà, cha mẹ, anh chị bằng lời nói, việc 

làm phù hợp: biết chào hỏi trước khi đi ra 

ngoài và khi về đến nhà; khi được đưa thứ gì 

thì nên nhận bằng hai tay và nói lời cảm 

ơn… 

 

 

 

- HS lắng nghe, nhắc lại 

 

 

 

 

 

- HS trình bày 

 

 

- HS nhận xét 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nêu ý kiến 

 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ 

 

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe 
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* Hoạt động 2: Em thể hiện sự lễ phép, 

vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị 

- GV nhắc nhở HS thể hiện lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị bằng thái độ, lời nói, 

việc làm phù hợp với bản thân. Đồng thời gợi 

ý HS đóng vai xử lí các tình huống giả định ở 

mục Luyện tập hoặc các tình huống có thể 

xảy ra trong thực tế cuộc sống hằng ngày… 

nhằm giúp HS cùng nhau rèn luyện thói quen 

tốt. 

- Kết luận: Em thể hiện sự lễ phép, vâng lời 

ông bà, cha mẹ, anh chị bằng lời nói và việc 

làm cụ thể. 

- GV đưa ra thông điệp  
- Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau 

tiết học. 

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2023 

 

 PPCT: 19     TOÁN 

     Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 ( tiết 2 ) 

( Đã soạn ở tiết trước) 

 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 75+76                             V, v, X, x 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các âm v, x; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm v, x; 

hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ v, x; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ v, x. 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm v, x có trong bài học. Phát triển 

vốn từ ngữ và sự hiểu biết thành phố và nông thôn. Phát triển kỹ năng quan sát, nhận 

biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.  

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  
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- GV: Tranh tình huống, tranh chữ mẫu v, x. 

- HS: Bảng con, Sách giáo khoa, bộ đồ dùng Tiếng Việt.  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Tiết 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

 - HS hát chơi trò chơi: Giải mã ô số 

- GV hướng dẫn : các ô hình được sắp xếp 

để che đi ô bí mật, học sinh lắng nghe GV 

hướng dẫn. 

 

 

 

 

- Cho HS đọc từ: pha trà, phố cổ, quê nhà, 

quả khế. 

- Nhận xét, tuyên dương  

2. Khám phá: 

* Nhận biết  
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh 

và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong 

tranh?  

- GV chốt và nói câu về nội dung tranh theo 

SGK: Hà vẽ xe đạp. 

- GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV 

nhấn vào các tiếng chứa âm v, x để gây 

chú ý cho HS phát hiện âm. 

- Trong câu có tiếng nào chứa âm v, x? 

- GV giới thiệu và ghi chữ v, x lên bảng 

* Hướng dẫn đọc 

a. Đọc âm: 

* Âm v: 

- GV viết chữ v lên bảng. 

- GV đọc mẫu âm v và hướng dẫn đọc âm v. 

- GV gọi HS đọc 

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS 

- HS cài âm v 

- GV đọc mẫu 

* Âm x: tương tự 

b. Đọc tiếng: 

- Có âm v muốn có tiếng vẽ cô phải làm 

 

- Hát 

Hs chơi: chọn từng ô, mỗi ô sẽ 

hiện lên lên các từ, học sinh đọc 

từ trong ô. 

+ pha trà 

+ phố cổ 

+quê nhà 

+ quả khế 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS Lắng nghe. 

- HS trả lời theo ý hiểu. 

+ Hà vẽ xe đạp. 

 

- Cả lớp ĐT 

 

 

- HS nêu tiếng chứa âm v, x  

 

 

 

 

- HS theo dõi 

- Đọc thầm theo 

 

- HS đọc CN – ĐT: v 

 

- HS cài âm v 

- HS đọc CN – ĐT 

 

 

- Thêm âm e sau âm v, dấu ngã 
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sao? 

- GV cho HS cài tiếng vẽ 

 

- GV cho HS phân tích vẽ 

 

- GV ghi bảng, GV đánh vần mẫu 

- GV gọi HS đánh vần 

- Gọi HS đọc trơn 

* Tiếng xe (Tương tự) 

- GV giới thiệu tiếng: võ, vở, vua, xỉa, xứ, 

xưa 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng vua, xỉa 

- HS đánh vần, đọc trơn tiếng 

- GV nhận xét 

c. Đọc từ ngữ: 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: vở 

vẽ, vỉa hè, xe lu, thị xã 

- GV ghi bảng, gọi HS đánh vần - đọc trơn 

- GV nhận xét 

*  Hướng dẫn viết bảng 

- GV treo mẫu chữ v. 

- GV viết mẫu, nêu quy trình viết và cách 

viết chữ: v, x, vở vẽ, xe lu. 

+ v: Đặt bút dưới ĐK3 viết con chữ v, dừng 

bút dưới ĐK3. 

+ x: Đặt bút dưới ĐK3 viết con chữ x, dừng 

bút ở giữa ĐK1 và ĐK2. 

+ vở vẽ: Đặt bút dưới ĐK3 viết chữ vở, cách 

1 con chữ o. Đặt bút dưới ĐK3 viết chữ vẽ, 

dừng bút ở giữa ĐK1 và ĐK2, nhấc bút lên 

viết dấu ngã trên con chữ e. 

+ xe lu: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết chữ xe, 

dừng bút giữa ĐK1 và Đk2, cách 1 con chữ 

o, đặt bút ở ĐK2 viết chữ lu, dừng bút ĐK2. 

- GV cho HS viết bảng con 

- GV theo dõi nhận xét 

trêm âm e. 

- HS cài tiếng vẽ 

- HS phân tích vẽ: âm v đứng 

trước, âm e đứng sau, dấu ngã trên 

âm e. 

- Lắng nghe 

- vờ-e-ve-ngã-vẽ, CN-ĐT 

- Đọc trơn CN+ ĐT: vẽ 

 

 

 

- Phân tích tiếng vua, xỉa 

- CN-NT-ĐT 

- Lắng nghe 

 

- HS nêu: vở vẽ, vỉa hè, xe lu, thị 

xã 

- CN-NT-ĐT 

- Lắng nghe 

 

- HS quan sát. 

- HS quan sát và lắng nghe 

 

- Viết bảng con: v      v   

 

- Viết bảng con: x     x   

- HS viết bảng con: vở vẽ 

  vở vẽ    

- HS viết bảng con: xe lu 

         xe lu   

- HS viết 

- Lắng nghe 

Tiết 2 

3.Luyện tập thực hành: 

* Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết chữ v, x, vở vẽ, xe 

lu (cỡ vừa). Nêu lại quy trình 

 

 

- HS viết vở (chữ viết thường, cỡ 

chữ vừa) 
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- Nhắc HS tư thế ngồi viết. 

- GV quan sát giúp đỡ HS 

- Thu và nhận xét bài. 

*  Đọc câu 
- GV cho HS quan sát tranh: 

+ Bức tranh vẽ cảnh gì?  

+ Cảnh vẽ có cây gì ? 

- GV giải thích về nội dung đã đọc: Xứ sở 

của dừa: nơi trồng nhiều dừa (Bến Tre, Bình 

Định,...). Có thể đặt thêm các câu hỏi: Em có 

biết cây dừa/ quả dừa không? Nó như thế 

nào?... 

- GV nhận xét và giới thiệu nội dung bức 

tranh: Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà về quê. Quê 

Hà là xứ sở của dừa. 

- GV đọc mẫu: Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà về 

quê. Quê Hà là xứ sở của dừa. 

- Yêu cầu HS tìm tiếng có âm v, x 

- GV nhận xét. 

4.Vận dụng: 

*  Nói nghe theo chủ đề 

- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong 

SGK.  

- GV đặt từng câu hỏi gợi ý cho HS trả lời:  

+ Hai bức tranh này vẽ gì?  

+ Em thấy gì trong mỗi tranh?  

+ Cảnh vật trong hai tranh có gì khác nhau? 

 

 

 

 

- HS chia nhóm thảo luận trả lời từng câu 

hỏi theo gợi ý của GV sống ở thành phố hay 

nòng thôn thì đều có những diễu thú vị của 

nó. 

- GV và HS nhận xét. 

- Cho HS đọc lại toàn bài 

- Nhận xét giờ học 

- Về nhà đọc lại bài 

 

 

- Nộp bài 

 

- HS quan sát 

+ Gia đình Hà về quê. 

+ Cây dừa 

- HS lắng nghe  

 

 

 

-  HS đọc lại câu. 

 

- Tiếng: về, xứ (PT-ĐV tiếng-ĐT 

từ) 

- Đọc CN-ĐT câu 

- Lắng nghe 

 

 

- HS chú ý lắng nghe 

 

- HS trả lời: 

+ Tranh 1: cảnh thành phố 

+ Tranh 2: nông thôn 

+ Tranh 1:  có nhiều nhà cao tầng, 

đường nhựa to và nhiều xe cộ;  

+ Tranh 2: có đường đất, có tráu 

kéo xe, ao hồ, có người câu cá,.. 

+ Cảnh thành phố nhộn nhịp, cảnh 

nông thôn thanh bình. 

- HS thực hiện. 

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả 

trước cả lớp.  

- Lắng nghe 

- HS đọc bài. 

- Lắng nghe 
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Ôn Toán 

Trò chơi: “Em tên gì?” 

 
Mục đích: Củng cố về nhận biết số lượng các nhóm không quá 5 đồ vật, đồng thời bước 

đầu rèn luyện trí nhớ và khả năng suy luận logic cho học sinh. 

 

Chuẩn bị: 5 dải ruy băng trên đó có vẽ 1, 2, 3, 4, 5 hình quả dâu tây. 

 

Hình thức tổ chức: Chọn ra một đội 5 học sinh theo tinh thần xung phong, nên lấy ở 

một tổ đại diện để thi đua giữa các tổ. 

 

Cách tiến hành: Khi bắt đầu trò chơi, giáo viên buộc quanh đầu mỗi em một dải ruy 

băng. Trong thời gian ngắn nhất, các em phải đếm số dâu tây trên mũ của 4 bạn kia và 

nhanh chóng đoán ra trên mũ của mình có mấy quả dâu tây. Nếu đoán được trên mũ của 

mình có 3 quả dâu tây, thì em đó nói: “Tôi là quả dâu tây thứ 3 ”. 

 

Tổng kết trò chơi: 
 Người đoán đầu tiên được 3 điểm 

 Người đoán thứ hai được 2 điểm 

 Người đoán ba được 1 điểm 

 Hai người còn lại sẽ không được tính điểm 

Sau lần chơi thứ nhất, giáo viên đổi mũ và các em chơi tiếp. Chơi đến khoảng 3 lần thì 

tổng kết xem tổ nào thắng. 

 

Chú ý: Giáo viên có thể để mỗi em chỉ chơi 1 lần, sau 5 lần chơi thì được 3 em có số 

điểm cao nhất để chơi với nhau và chọn ra nhà vô địch luôn giới thiệu đúng tên của 

mình. 

   

 

 

 

                                                  Rèn chữ 
Bài: an, nhãn, quả nhãn, ăn, gắn, gắn bó, ân, mận, quả mận 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS viết các chữ: an, nhãn, quả nhãn, ăn, gắn, gắn bó, ân, mận, quả mận theo vở 

viết 

- Viết đúng, đẹp, liền nét 

- Rèn tính nhanh nhẹn và cẩn thận 
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II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV: chữ mẫu 

2. HS: vở viết 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

Bài cũ: ia, mía, lá mía, ua, cua, 

cua bể, ưa, ngựa, ngựa gỗ 

- Yêu cầu HS viết bảng con các chữ 

đã học 

- GV nhận xét 

2. Khám phá: 

- Giới thiệu bài. Ghi tựa: an, nhãn, 

quả nhãn, ăn, gắn, gắn bó, ân, 

mận, quả mận  

* Hoạt động 1: GV HD HS đọc và 

phân tích từng chữ 

- Giới thiệu chữ an 

- Chữ an có mấy con chữ? Gồm 

những con chữ nào? 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2 

- Giới thiệu chữ: nhãn 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ n, chữ h, 

chữ a và chữ n, lia bút viết dấu ngã 

trên đầu chữ a. 

- Giới thiệu chữ: quả nhãn 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ q, chữ u 

và chữ a, lia bút viết dấu hỏi trên 

đầu chữ a, cách con chữ o viết chữ 

nhãn. ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ n, chữ h, 

chữ a và chữ n, lia bút viết dấu ngã 

trên đầu chữ a  

- Giới thiệu chữ: ăn, gắn, gắn bó, 

ân, mận, quả mận ( HD tương tự ) 

- HD viết từng chữ, khoảng cách 

chữ 

- Hát 

 

 

- HS viết bảng lớp, bảng con 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS ĐT-CN 

 

 

 

 

- HS quan sát 

- Chữ an có 2 con chữ: con chữ a và 

con chữ n 

- HS lắng nghe 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 

 

 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 
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* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vở 

- Chú ý tư thế viết, cách viết, 

khoảng cách, dấu thanh 

an  an  an  an  an 
nhãn  nhãn  nhãn 
quả nhãn  quả nhãn 
ăn  ăn  ăn  ăn  ăn 
gắn  gắn  gắn  gắn 
gắn bó  gắn bó  gắn bó 
ân  ân  ân  ân  ân 
mận  mận  mận  mận 
quả mận  quả mận 
- GV thu vở nhận xét 

- GV nhận xét 

- Nhắc lại tựa bài 

- Giáo dục HS 

- Nhận xét tiết học 

 

- HS viết vào vở: 

 

an  an  an  an  an 
nhãn  nhãn  nhãn 
quả nhãn  quả nhãn 
ăn  ăn  ăn  ăn  ăn 
gắn  gắn  gắn  gắn 
gắn bó  gắn bó  gắn bó 
ân  ân  ân  ân  ân 
mận  mận  mận  mận 
quả mận  quả mận 
- 5 – 6 vở 

- HS lắng nghe 

- an, nhãn, quả nhãn, ăn, gắn, gắn 

bó, ân, mận, quả mận  

- HS lắng nghe 

 

 

 

Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023 

 GIÁO DỤC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG 

Bài 3: THỨC ĂN TỐT, KHÔNG TỐT CHO RĂNG VÀ NƯỚU 

I. Yêu cầu cần đạt: 

Giúp hs: 

- Hiểu và biết cách lựa chọn thức ăn tốt cho răng và nướu 

- Hiểu và biết cách không ăn những thức ăn không tốt cho răng và nướu 

- Ý thức được việc bảo vệ răng và nướu. 

II. Chuẩn bị: 

- Tranh các loại thức ăn tốt và không tốt cho răng và nướu 

- Các loại trái cây, bánh kẹo thật. 

III. Hoạt động dạy- học: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

 

1. Ổn định lớp 

 

- Hát 
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2. KTBC: GV gọi hs trả lời các câu 

hỏi 

- Thế nào là bàn chải tốt? 

 

- Bàn chải thế nào là bàn chải thích 

hợp? 

 

- Khi nào tat hay bàn chải mới? 

- Em giữ gìn bàn chải em như thế 

nào? 

 

GV nhận xét, tuyên dương 

3. Bài mới 

a. Giới thiệu bài: Gv nêu trực tiếp 

vào bài dạy 

b. Hoạt dộng 

* Hoạt động 1: Kể tên các loại thức 

ăn thường dùng 

- GV gọi lần lượt hs nêu tên 

- Gv cho hs suy nghĩ xếp loại thức ăn 

theo bảng sau: 

 

Thức ăn 

Tốt cho răng 

và nướu 

Không tốt cho 

răng và nướu 

  

 

- Gv nhận xét, kết luận. 

- Gv hỏi vì sao em lại chọn như vậy? 

- Gv nhận xét, kết luận. 

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ 

- GV hỏi các câu hỏi thảo luận: 

    + Nếu có ăn bánh kẹo hay thức ăn 

ngọt  em phải làm gì ngay sau đó? 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, kết luận 

4. Củng cố, dặn dò                                

Hs trả lời 

- Cán bàn chải thẳng, lông có độ cao 

bằng nhau, có độ mềm vừa phải. 

- Cán bàn chải vừa với tay cầm, đầu 

bần chải vừa với miệng.  

- Khi bàn chải bi mòn 

- Rửa sạch sau khi chải xong, giữ 

cho bàn chải khô ráo, để đúng nơi. 

 

 

- Hs chú ý 

 

 

 

 

- Thịt, cá, trứng,…. 

- HS trả lời theo suy nghĩ của mình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs giải thích theo hiểu biết 

 

 

 

- Hs thực hiện 

 

- Chải răng 

 

- HS nhận xét, bổ sung 

 

 

- Không nên 
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GV hỏi: 

- Chúng ta có nên ăn những loại thức 

ăn không tốt cho răng và nướu 

không? 

- Sau khi ăn thức ăn ngọt, chúng ta 

nên làm gì? 

- GV chốt lại: Chúng ta nên thường 

xuyên chải răng. Nên chải sau khi ăn 

thức ăn ngọt 

- Gv nhận xét tiết học và dặn hs về 

nhà nhớ lựa chọn những thức ăn tốt 

cho răng và nướu. 

 

- Chải răng 
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PPCT: 20     TOÁN 

 

Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 (tiếp theo) 

( tiết 1 + 2 ) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Tìm được kết quả các phép cộng trong phạm vi 6 và thành lập Bảng cộng trong 

phạm vi 6. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải 

quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận 

toán học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Chia sẻ các tình huống có phép cộng 

trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc 

chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả 

của các phép cộng trong phạm vi 6 đã 

học. 

2. Khám phá: 

- Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt 

động sau: 

+ Tìm kết quả từng phép cộng trong 

phạm vi 6 (thể hiện trên các thẻ phép 

tính). 

+ Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một 

quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối 

hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ 

phép tính lên bảng để tạo thành bảng 

cộng như SGK, đồng thời HS xếp các 

thẻ thành một bảng cộng trước mặt. 

- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 

6 và hướng dẫn HS đọc các phép tính 

trong bảng. 

 

- HS thực hiện 
 

 “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép 

cộng trong phạm vi 6 đã học. 

 

 

- HS thực hiện 

 

+ Tìm kết quả từng phép cộng trong 

phạm vi 6 (thể hiện trên các thẻ phép 

tính). 

+ Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một 

quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối 

hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ 

phép tính lên bảng để tạo thành bảng 

cộng như SGK, đồng thời HS xếp các 

thẻ thành một bảng cộng trước mặt. 

- HS quan sát 
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- GV tổng kết: Có thể nói: 

+ Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: 

Một số cộng 1. 

+ Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: 

Một số cộng 2. 

+ Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: 

Một số cộng 3. 

+ Dòng thứ tư được coi là Bảng cộng: 

Một số cộng 4. 

+ Dòng thứ năm được coi là Bảng cộng: 

Một số cộng 5. 

3. Luyện tập, thực hành: 

Bài 1: 

- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các 

phép cộng nêu trong bài, rồi viết kết quả 

vào vở. 

- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn 

giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm 

củng cố kĩ năng tính nhấm, hoặc HS tự 

nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả 

phép tính. Chẳng hạn: 4 + 1; 1 + 4; 5 + 

1; 1 + 5; ... 

- Ở câu b), GV nên đặt câu hỏi để HS 

quan sát và nêu nhận xét các phép tính 

trong từng cột, chẳng hạn: Khi đổi chỗ 

hai số trong phép cộng thì kết quả phép 

cộng không thay đổi. HS lấy thêm ví dụ 

tương tự: 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5; ... 
- Gọi HS chia sẻ 

- GV nhận xét 

Bài 2:  

-  Gọi HS chia sẻ 

 

 

 

- GV nhận xét 

Bài 3:  

- Phân tích mẫu rồi vận dụng để tìm kết 

quả các phép tính cho trong bài. 

- Gọi HS chia sẻ 

- GV nhận xét 

- HS nhận xét về đặc điểm của các phép 

cộng trong từng dòng hoặc từng cột và 

ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vi 6. 

- HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm 

kết quả (làm theo nhóm bàn). 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện  

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép 

tính và nói kết quả tương ứng với mỗi 

phép tính. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS tự làm bài 2, nêu phép tính thích 

hợp cho từng ô còn thiếu. HS trao đổi 

với bạn và giải thích lí do lựa chọn phép 

tính thích hợp. 
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Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 77+78                                 Y, y 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các âm y; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm y; hiểu 

và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ y; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ y. 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm y có trong bài học. Biết cách 

nói lời cảm ơn trong một số tình huống và cách thức cảm ơn. Phát triển kỹ năng quan 

sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.  
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  

- GV: Tranh tình huống, tranh chữ mẫu y. 

- HS: Bảng con, Sách giáo khoa, bộ đồ dùng Tiếng Việt.  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

Tiết 1 

Bài 4:  

– Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập 

kể cho bạn nghe tình huống trong tranh 

rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ 

trước lớp. 

a) Bên trái có 3 con ong. Bên phải có 3 

con ong. Có tất cả bao nhiêu con ong? 

Ta có phép cộng 3 + 3 = 6. Vậy có tất cả 

6 con ong. 

b) Có 3 bạn đang ngồi đọc sách. Có thêm 

2 bạn đi đến. Có tất cá bao nhiêu bạn? 

Ta có phép cộng 3 + 2 = 5. Vậy có tất cả 

5 bạn. 

- GV nhận xét 

4.Vận dụng: 

- HS nghĩ ra một số tình huống trong 

thực tế liên quan đến phép cộng trong 

phạm vi 6. 

- Bài học hôm nay, em biết thêm được 

điều gì? 

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế 

liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 

đế hôm sau chia sẻ với các bạn. 

 

- HS quan sát 

 

- Chia sẻ trước lớp 

- Chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe. 

 

- HS lắng nghe 

- HS thực hiện 

 

 

- HS trả lời 

 

- HS lắng nghe 

 



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

 

- Cho HS đọc từ: vở vẽ, vỉa hè, xe lu, thị xã. 

- Viết bảng con: xe lu  

- Nhận xét, tuyên dương  

2. Khám phá: 

* Nhận biết  
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh 

và trả lời các câu hỏi: Em thấy gì trong 

tranh?  

- GV chốt và nói câu về nội dung tranh theo 

SGK: Thời gian quý hơn vàng bạc. 

- GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV 

nhấn vào các tiếng chứa âm y để gây 

chú ý cho HS phát hiện âm. 

- Trong câu có tiếng nào chứa âm y? 

- GV giới thiệu và ghi chữ y lên bảng 

* Hướng dẫn đọc 

a. Đọc âm: 

* Âm y: 

- GV viết chữ y lên bảng. 

- GV đọc mẫu âm y và hướng dẫn đọc âm y. 

- GV gọi HS đọc 

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS 

- HS cài âm y 

- GV đọc mẫu 

b. Đọc tiếng: 

- Có âm y muốn có tiếng quý cô phải làm 

sao? 

- GV cho HS cài tiếng quý  

- GV cho HS phân tích quý 

 

 

- GV ghi bảng, GV đánh vần mẫu 

- GV gọi HS đánh vần 

- Gọi HS đọc trơn 

- GV giới thiệu tiếng: quy, quỳ, quý, quỹ 

quỵ, ý. 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng quý, quỹ 

- HS đánh vần, đọc trơn tiếng 

 

- Hát 

- HS đọc 

- HS viết bảng 

- Lắng nghe 

 

 

- HS trả lời theo ý hiểu 

+ Thời gian quý hơn vàng bạc. 

 

- Cả lớp ĐT 

 

- HS nêu tiếng chứa âm y  

 

 

+ Tiếng quý 

 

 

 

 

- HS theo dõi 

- Đọc thầm theo 

- HS đọc CN - ĐT: y 

 

- HS cài âm y 

- HS đọc CN - ĐT 

 

- Thêm âm qu trước âm y, dấu sắc 

trên âm y 

- HS cài tiếng quý 

- HS phân tích quý: âm qu đứng 

trước, âm y đứng sau, dấu sắc trên 

âm y. 

- Lắng nghe 

- quờ-y-quy-sắc-quý, CN-ĐT 

- Đọc trơn CN+ ĐT: quý 

 

 

- Phân tích tiếng quý, quỹ 

- CN-NT-ĐT 
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- GV nhận xét 

c. Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: y tá, 

dã quỳ, đá quý  

- GV ghi bảng, gọi HS đánh vần - đọc trơn 

- GV nhận xét 

* Hướng dẫn viết bảng 

- GV treo mẫu chữ y. 

- GV viết mẫu, nêu quy trình viết và cách 

viết chữ: y, y tá, đá quý 

+ y: Đặt bút ĐK2 viết con chữ y, dừng bút 

ĐK2. 

+ y tá: Đặt bút ĐK2 viết con chữ y, dừng 

bút ở giữa ĐK2, cách 1 con chữ o. Đặt bút 

ĐK2 viết chữ tá, dừng bút ĐK2. 

+ đá quý: Đặt bút dưới ĐK3 viết chữ đá, 

cách 1 con chữ o. Đặt bút dưới ĐK3 viết chữ 

quý, dừng bút ĐK2, nhấc bút viết dấu sắc 

trên con chữ y. 

- GV cho HS viết bảng con 

- GV theo dõi nhận xét 

- Lắng nghe 

 

- HS nêu: y tá, dã quỳ, đá quý  

 

- CN-NT-ĐT 

- Lắng nghe 

 

- HS quan sát. 

- HS quan sát và lắng nghe 

 

- Viết bảng con: y      y   

 

- Viết bảng con: y tá     y tá   

 

- HS viết bảng con: đá quý 

        đá quý    

 

 

- HS viết 

- Lắng nghe 

3.Luyện tập thực hành: 

* Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết chữ y, y tá, đá 

quý (cỡ vừa). Nêu lại quy trình 

- Nhắc HS tư thế ngồi viết. 

- GV quan sát giúp đỡ HS 

- Thu và nhận xét bài. 

*  Đọc câu 
- GV cho HS quan sát tranh: 

+ Tranh vẽ ai ? 

+ Dì của Hà tên là gì? 

+ Dì thưởng kể cho Hà nghe về ai? 

 

+ Theo em vì sao Hà chú ý nghe dì không? 

(Câu hỏi mở. HS có thể trả lời: Hà chú ý 

nghe vì dì kể về bà; Hà chú ý nghe vì dì kể 

chuyện rất vui;…)  

- GV nhận xét và giới thiệu nội dung bức 

 

 

- HS viết vở (chữ viết thường, cỡ 

chữ vừa) 

 

 

- Nộp bài 

 

- HS quan sát: 

+ Vẽ Mẹ Hà, Hà, dì Kha 

+ Dì của Hà tên là Kha. 

+ Dì thường kể cho Hà nghe về 

bà. 

+ HS trả lời 

 

 

 

 



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

  

 

TNXH 

 PPCT: Tiết12-13-14 

Chủ đề 2 : TRƯỜNG HỌC 

Bài 6: Lớp học của em (3 tiết) 

(Đã soạn ở tiết trước) 

 

Ôn Tiếng Việt 

Kể chuyện 

Bài:Khỉ và cá sấu 

tranh: Mẹ và Hà ghé nhà dì Kha. Dì kể 

cho Hà nghe về bà. Hà chú ý nghe dì kể. 

- GV đọc mẫu: Mẹ và Hà ghé nhà dì Kha. 

Dì kể cho Hà nghe về bà. Hà chú ý nghe 

dì kể. 

- Yêu cầu HS tìm tiếng có âm y 

- Gọi HS đọc lại câu 

- GV nhận xét  

4.Vận dụng: 
*  Nói nghe theo chủ đề 

- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh trong 

SGK:  

+ Em thấy gì trong tranh?  

 

+ Trong tranh, ai đang cảm ơn ai?  

 

+ Theo em, người nào có ánh mắt phù hợp 

khi cảm ơn?  

- Qua đó, em ghi nhớ điều gì khi cảm ơn? 

- GV chốt một số ý: cần cảm ơn khi được 

người khác giúp đỡ dù chỉ là việc nhỏ; cần 

thể hiện sự chân thành khi cảm ơn. 

- Cho HS đọc lại toàn bài 

- Nhận xét giờ học 

- Về nhà đọc lại bài 

 

 

- Lắng nghe. 

 

 

- Tiếng: ý (PT-ĐV tiếng-ĐT từ) 

- Đọc CN-ĐT câu 

- Lắng nghe 

 

 

- HS chú ý lắng nghe 

 

+ HS trả lời 

- Bạn Nam đang chúc Tết ông bà. 

+ HS trả lời 

- Nam cảm ơn ông bà. 

+ HS trả lời 

- Nam 

+ HS trả lời 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe 
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I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS ghi nhớ nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi của GV, kể lại 

được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. 

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: 

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Tranh minh hoạ câu chuyện. 

III. BÀI MỚI: 

Khỉ và cá sấu 

Ngày xưa, có một con khỉ sống trên một cây cao lớn và làm bạn với một con cá sấu 

sống ở dòng sông gần đó. Mỗi ngày, con khỉ sẽ hái những quả táo ngon ở trên cây và 

đem tặng bạn cá sấu. Nhận được quà từ khỉ, cá sấu đem về và ăn chung với vợ mình. 

Vợ của cá sấu là một người rất tham ăn và muốn ăn cả trái tim của chú khỉ. Nghe 

mong muốn đó của vợ, cá sấu rất băn khoăn nhưng vẫn làm theo ý vợ. 

Cá sấu đã mời khỉ ngồi trên lưng mình để đưa đi tham quan dòng sông nhưng thật ra 

nó có ý định giết khỉ và lấy quả tim khi bơi đến giữa dòng. Khi khỉ biết được mưu đồ 

xấu xa của cá sấu, nó đã nhanh trí nói với cá sấu rằng mình để quả tim ở trên cây. Nếu 

muốn lấy thì hãy chở nó quay lại. Cá sấu tin lời, chở khỉ quay trở lại để lấy quả tim. 

Thế nhưng, khi đến nơi, khỉ đã thoăn thoắt trèo lên cây và chẳng mấy chốc biến mất. 

Và thế là, kế hoạch của cá sấu đã hoàn toàn thất bại. 

- GV kể chuyện cho HS nghe. ?( 2 lần) 

-Gv viên chia đoạn. 

- Gv kể từng đoạn theo tranh. 

- Yêu cầu HS kể: 

+ Từng đoạn theo tranh 

+ Cả câu chuyện 

+ Thi đua kể theo nhóm 4 

+ Gv khen ngợi nhóm hs kể hay diễn cảm. 

Bài học: Khi gặp tình huống khó khăn, con hãy bình tĩnh và sử dụng trí thông minh 

của mình để vượt qua điều đó. 

 

 
Ôn Tiếng Việt 

                                                        Bài : Ph, ph, Qu, qu 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố kĩ năng nhận biết và đọc đúng các âm ph,  qu đọc đúng các tiếng, từ ngữ, 

câu có các âm ph, qu 

- Làm đúng các bài tập chính tả có chứa âm ph, qu. 



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

- Viết đúng các chữ ph, qu; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ ph,qu. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV: VBT, tranh ảnh. 

2. HS: VBT, bảng con. 

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. Khởi động: 

- GV cho HS hát. 

2. Bài cũ: 

- GV gọi HS đọc lại câu trong SGK trang 52 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

3. Luyện tập: 
- GV yêu cầu HS mở vở BT Tiếng Việt 

Bài 1: Tô màu em thích vào vòng có chữ ph và qu 
- GV nêu yêu cầu 

- HS nhắc lại yêu cầu của bài 

- HS quan sát và thực hiện yêu cầu của bài. 

- HS lắng nghe 

- HS nói theo. 

- GV quan sát, hướng dẫn HS   

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS chậm. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 2: Nối 
- GV nêu yêu cầu 

- HS nhắc lại yêu cầu của bài 

- HS đọc các tiếng ở 2 cột  

- HS chia đội tham gia trò chơi  

- GV gọi HS nhận xét các bạn chơi trò chơi trên bảng 

- GV nhận xét và chốt đáp án 

- GV khen ngợi đội chiến thắng. 

quả  phà 

qua  trà 

pha  nho 

phở  gà 

 

Bài 3: Điền ph hoặc qu 

- GV nêu yêu cầu 

- HS nhắc lại yêu cầu của bài 
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- Cho HS quan sát tranh 

- GV nêu câu hỏi để HS trả lời: Tranh vẽ gì? 

- HS trả lời. 

- GV gợi ý: Từ quả na còn thiếu âm gì? 

- HS trả lời: Thiếu âm qu 

- GV gợi ý: Từ phở bò còn thiếu âm gì? 

- HS trả lời: Thiếu âm ph 

- GV gợi ý: Từ quà quê còn thiếu âm gì? 

- HS trả lời: Thiếu âm qu 

- GV hướng dẫn HS điền vào chỗ chấm 

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS chậm 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ph, qu. 

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.  

- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp. 

 

 

 

Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023 

      TOÁN 

 

PPCT: 21       Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 (tiếp theo) 

( tiết 2 đã soạn ở tiết trước ) 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 79+80                     LUYỆN TẬP CHÍNH TẢ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nắm vững các quy tắc chính tả để viết đúng các từ ngữ có chứa các âm giống nhau 

nhưng có chữ viết khác nhau, hay nhầm lẫn. 

- Bước đầu có ý thức viết đúng chính tả 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  

- Nắm vững các quy tắc chính tả của 3 trường hợp cơ bản: 

+ Phân biệt c với k: c và k đều ghi âm “cờ” nhưng viết khác nhau. Quy tắc: Khi đi với 

các nguyên âm i, e, ê thì viết là k (ca); khi đi với các nguyên âm còn lại, viết là c (xê).  



                                                                                                   

                                                                                        Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

+ Phân biệt g với gh: g và gh đều ghi âm "gờ" nhưng viết khác nhau. Quy tắc: Khi đi 

với nguyên âm i, e, ê thì viết là gh (gờ kép); khi đi với các nguyên âm còn lại, viết là 

g (gờ đơn). 

+ Phân biệt ng với ngh: ng và ngh đều ghi âm “ngờ" nhưng viết khác nhau. Quy tắc: 

Khi đi với nguyên âm i, e, ê viết là ngh (ngờ kép): khi đi với các nguyên âm còn lại, 

viết là ng (ngờ đơn). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. Khởi động:  

- GV tổ chức trò chơi thi tìm các tiếng bắt 

đầu từ những âm sau: c/ k; g/ gh; ng/ ngh 

2.Khám phá: 

+ Phân biệt c với k: 

a. Đọc tiếng:  

- HS đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc 

đồng thanh (cả lớp): 

cô cư cò cá cổ cỡ cọ  

ki kê kế kẻ kỉ kẽ kệ  

- GV yêu cầu HS quan sát hình cá cờ và 

hình chữ kí, đọc thành tiếng cá nhân), đọc 

đồng thanh (cả lớp): cá cờ, chữ kí. 

b. Trả lời câu hỏi:  

- Chữ k đi với chữ nào? 

 

- Chữ c đi với chữ nào? 

- GV đưa ra quy tắc: Khi đọc, ta nghe được 

những tiếng có âm đầu giống nhau (ví dụ cá 

với kí), nhưng khi viết cần phân biệt c (xê) 

và k (ca). Quy tắc: k (ca) kết hợp với i, e, ê 

3. Thực hành:  
- Chia nhóm, các nhóm đố nhau.  

- GV yêu cầu một bên đọc, một bên viết ra 

bảng con, sau đó đối lại.  

- GV quan sát và sửa lỗi. 

+  Phân biệt g với gh: 

a. Đọc tiếng:  
- HS đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc 

đồng thanh (cả lớp). 

ga gà gõ gỗ gù gừ  

 
- HS chơi 

 

 

 

 

- HS đọc 

 

 

 

- HS quan sát, đọc. 

 

 

 

- HS trả lời: chữ k (ca) đi với chữ i, e, 

ê ... 

- Chữ c (xê) đi với các chữ khác 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

- HS lắng nghe  

 

 

- HS đọc 
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TIẾT 2 

+  Phân biệt ng với ngh: 

a. Đọc tiếng:  

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng (cá nhân, 

nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp). 

ngô ngà ngừ ngủ ngõ ngự 

nghe nghề nghé nghỉ nghĩ nghệ 

- GV yêu cầu HS quan sát hình cá ngừ và 

hinh củ nghệ, đọc thành tiếng (cả nhân), đọc 

đồng thanh (cả lớp): cá ngừ, củ nghệ. 

b. HS trả lời câu hỏi:  

- Chữ ngh (ngờ kép - ngờ ba chữ) đi với chữ 

nào?  

- Chữ ng (ngờ đơn - ngờ hai chữ) đi với chữ 

nào? 

- GV đưa ra quy tắc: Khi nói/ đọc, ta không 

phân biệt ng và ngh (ví dụ nghi ngờ), 

nhưng khi viết cần phân biệt ng (ngờ đơn) 

và ngh (ngờ kép). Quy tắc: ngh (ngờ kép) 

 
 

- HS đọc 

 

 

 

- HS quan sát, đọc. 

 

 

 

- Chữ ngh (ngở kép - ngờ ba chữ) đi 

với chữ i, e, ê. 

- Chữ ng (ngờ đơn ngờ hai chữ) đi với 

a, o, ô, u, ư. 

- HS lắng nghe 

 

 

 

ghe ghi ghì ghé ghế ghẹ 

- GV yêu cầu HS quan sát hình gà gô và 

hình ghế gỗ, đọc thành tiếng (cá nhân), đọc 

đồng thanh (cả lớp): gà gô, ghế gỗ. 

b. Trả lời câu hỏi:  

- Chữ gh (gờ kép - gờ hai chữ) đi với chữ 

nào?  

- Chữ g (gờ đơn - gờ một chữ) đi với chữ 

nào? 

- GV đưa ra quy tắc: Khi nói, đọc, ta không 

phân biệt g và gh (vi dụ gà với ghế), nhưng 

khi viết cần phân biệt g (gờ đơn – gờ một 

chữ) và gh (gờ kép - gờ hai chữ). Quy tắc: 

gh (gờ kép - gờ hai chữ) kết hợp với i, ê, e; 

còn g (gờ đơn - gờ một chữ) đi với a, o, ô, 

u, ư. 
- GV chia nhóm, các nhóm đố nhau. Một 

bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau đó 

đổi lại.  

- GV quan sát và sửa lỗi. 

 

 

- HS quan sát, đọc. 

 

 

 

- Chữ gh (gờ kép - gờ hai chữ) đi với 

chữ i, e, ê. 

- Chữ g (gờ đơn – gờ một chữ) đi với 

các chữ khác. 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

- HS lắng nghe 
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kết hợp với i , e, ê; còn ng (ngờ đơn) đi với 

a, o, ô, u, ư 

+ Thực hành: 
- GV chia nhóm HS, các nhóm đố nhau. 

Một bên đọc, một bên viết ra bảng con, sau 

đó đối lại.  

- GV quan sát và sửa lỗi. 

4. Vận dụng:  

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức 

tìm các từ đúng chính tả để luyện các quy 

tắc chính tả trên. 

- GV khen ngợi và động viên HS. 

- GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc chính 

tả vừa học và nhắc HS về nhà luyện tập 

thêm. 

- Lưu ý HS luyện tập quy tắc chính tả trong 

thực hành giao tiếp và viết sáng tạo. 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS chơi 

 

 

- HS lắng nghe 

- HS thực hiện, lắng nghe 

 

 

  
Ôn Toán 

Bài:   PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6  

   I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS cách sử dụng các dấu ( + , = ) 

- HS có kĩ năng thực hiện được 1 số phép tính cộng đơn giản 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
  II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

  III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

  * Bài 1. Tính 

- GV nêu yêu cầu 

- GV hướng dẫn HS cách làm 1 phép tính. 

- Cho HS làm bài 1 

1 + 5 = 6         3 + 3 =6 

2 + 4 =  6        1 + 2 =3 

4 + 1 =   5       3 + 2 =5 

- GV hướng dẫn HS làm bài 

- Nhận xét  

* Bài 2:Số? 
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- GV nêu yêu cầu. HDHS thực hiện phép tính thích hợp: 2 + … = 4  ;  ... + 2 = 3  ; 4 + 

… = 6 

- Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài.  

- HS nêu lại yêu cầu. Lắng nghe hướng dẫn.  

- HS làm bài. 

- Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài.  

- Gv quan sát, nhận xét. 

* Bài 3:Nối 

- GV nêu yêu cầu 

- Cho HS quan sát các số và phép tính, suy nghĩ về phép tính rồi nối với kết quả  

tương ứng. Chia sẻ trước lớp. 

- HS làm bài. 

- Nhận xét tiết học 

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau. 

 

 
Ôn Toán 

Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 ( tiếp theo )  

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố cho HS cách sử dụng các dấu ( + , = ) 

- HS có kĩ năng thực hiện được 1 số phép tính cộng đơn giản 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
  II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

  III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

* Bài 1:Tính nhẩm 

- GV nêu yêu cầu. Hướng dẫn HS tính nhẩm 

- Cho HS làm bài 1: Tính nhẩm kết quả các phép cộng nêu trong bài, rồi viết kết quả 

vào vở. 

   - HS chú ý lắng nghe. 

- HS thực hiện tính nhẩm 

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép 

tính. 

 GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng 

cố kĩ năng tính nhấm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. 

Chẳng hạn: 4 + 1; 1 + 4; 5 + 1; 1 + 5; ... 

* Bài 2:Viết các phép tính còn thiếu vào ô trống. 
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- HD HS quan sát các phép tính ở hàng ngang, suy nghĩ và thực hiện các phép tính 

vào ô trống. 

- HS làm tương tự với các trường hợp còn lại. 

- Nhận xét tiết học 

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau. 

 

 

 

Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 81+82                    ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nắm vững cách đọc các âm p, ph, q, v, x, y; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các 

âm p, ph, q, v, x, y; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học. 

- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Kiến và dế 

mèn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp 

HS rèn kĩ năng đánh giá tình huống và có ý thức làm việc chăm chỉ. 
 II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Nắm vững đặc điểm phát âm của âm p, ph, q, v, x, y; cấu tạo và cách viết các chữ 

ghi p, ph, q, v, x, y; nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của 

những từ ngữ này. Chú ý nghĩa của những từ ngữ khó hoặc dễ nhầm lẫn. 

- Những lỗi về chữ viết dễ mắc do phát âm phương ngữ  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

TIẾT 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động:  

- HS viết chữ p, ph, q, v, x, y 

2. Khám phá: 

+ Đọc âm, tiếng, từ ngữ: 

a. Đọc tiếng:  
- GV yêu cầu HS ghép âm đầu với nguyên 

âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to 

tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm 

và đồng thanh cả lớp. 

 

 

-b. Đọc từ ngữ:  

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, 

nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV 

 

- HS viết 

 

 

 

- HS ghép và đọc 

- HS trả lời 

 Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, 

GV có thể cho HS bổ sung các thanh 

điệu khác nhau để tạo thành những 

tiếng khác nhau và đọc to những tiếng 

đó. 

- HS đọc  thành tiếng cá nhân, nhóm), 

đọc đồng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV 
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cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở 

mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù 

hợp với HS. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố 

thời gian của tiết học. 

+ Đọc câu: 

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn 

- GV yêu cầu tìm tiếng có chứa các âm đã 

học trong tuần (phố, quê, xa,.). 

- GV giải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần). 

- GV đọc mẫu. 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn 

(theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả 

lớp đọc đồng thanh theo GV.  

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung 

đoạn văn đã đọc:  

+ Nhà bé ở đâu?  

 

+ Quê bé ở đâu? 

 

+ Xa nhà, bé nhớ ai?  

 

+ Xa quê, bé nhờ ai? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời. 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết: 

- GV hướng dẫn HS viết vào vở ô li từ chia 

quà trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ 

thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết 

của HS. 

- GV lưu ý HS cách nối nét giữa các chữ 

cái. 

- GV quan sát, nhận xét và sửa lỗi cho HS. 

cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học 

ở mục 2 này bằng cách tổ chức trò 

chơi phù hợp với HS. 

 

 

- HS đọc 

- HS tìm tiếng có chứa các âm đã học 

trong tuần (phố, quê, xa,.). 

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe 

- HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá 

nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp 

đọc đồng thanh theo GV.  

 

 

- HS trả lời 

+Nhà bé ở Thủ đô. 

- HS trả lời 

+ Quê bé ở Phú Thọ. 

- HS trả lời 

+ Xa nhà bé nhớ mẹ. 

- HS trả lời 

+ Xa quê bé nhớ bà. 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

- HS viết  

- HS nhận xét 

- HS lắng nghe 

TIẾT 2 

4.Vận dụng: 

Kể chuyện: 

a. Văn bản: 

KIẾN VÀ DẾ MÈN 

    Mùa thu đến, đàn kiến cặm cụi kiếm thức 

ăn, còn dế mèn thì suốt ngày vui chơi. Một 

ngày, dế mèn hỏi kiến: 

 
Kể chuyện: 

a. Văn bản: 

KIẾN VÀ DẾ MÈN 

    Mùa thu đến, đàn kiến cặm cụi 

kiếm thức ăn, còn dế mèn thì suốt 

ngày vui chơi. Một ngày, dế mèn hỏi 
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- Sao các bạn làm việc suốt ngày thế? 

- Chúng tôi tích trữ lương thực đấy. 

    Dế mèn tiếp tục rong chơi. Mùa đông 

đến, dế mèn không kiếm đâu ra thức ăn. Đói 

quá, nó tìm đến nhà kiến. Đàn kiến đang 

cùng nhau ăn uống vui vẻ trong ngôi nhà ấm 

áp. Dế cất lời: 

 - Các bạn kiến ơi, tôi đói quá, cho tôi ăn 

với! 

 Đàn kiến nhìn dế mèn, chị kiến lớn nói: 

 - Vào đây cùng ăn với chúng tôi đi! 

 Khi ăn uống xong, chị kiến lớn nhẹ nhàng 

nói: 

 - Dế mèn ạ, muốn có thức ăn thì phải chăm 

chỉ lao động. Dế mèn đã hiểu ra. Và khi ta 

xuân đến, dế vui vẻ cùng đàn kiến đi kiếm 

thức ăn. 

 (Theo Truyện cổ tích Nhật Bản) 

 

 

b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả 

lời:  
- Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện. 

 

- Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS 

trả lời. 

Đoạn 1: Từ đầu đến tiếp tục rong chơi. GV 

hỏi HS: 

1. Mùa thu đến, đàn kiến làm gì? 

 

2. Còn dế mèn làm gì? 

 

Đoạn 2: Từ Mùa đông đến đến cùng ăn với 

chúng tôi đi, GV hỏi HS: 

3. Đông sang, đói quá, dế mèn đã làm gì? 

 

4. Chị kiến lớn đã nói gì với dế mèn? 

 

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS: 

5. Xuân về dế mèn cùng đàn kiến làm gì? 

- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao 

kiến: 

- Sao các bạn làm việc suốt ngày thế? 

- Chúng tôi tích trữ lương thực đấy. 

    Dế mèn tiếp tục rong chơi. Mùa 

đông đến, dế mèn không kiếm đâu ra 

thức ăn. Đói quá, nó tìm đến nhà kiến. 

Đàn kiến đang cùng nhau ăn uống vui 

vẻ trong ngôi nhà ấm áp. Dế cất lời: 

 - Các bạn kiến ơi, tôi đói quá, cho tôi 

ăn với! 

 Đàn kiến nhìn dế mèn, chị kiến lớn 

nói: 

 - Vào đây cùng ăn với chúng tôi đi! 

 Khi ăn uống xong, chị kiến lớn nhẹ 

nhàng nói: 

 - Dế mèn ạ, muốn có thức ăn thì phải 

chăm chỉ lao động. Dế mèn đã hiểu 

ra. Và khi ta xuân đến, dế vui vẻ cùng 

đàn kiến đi kiếm thức ăn. 

 (Theo Truyện cổ tích Nhật Bản) 

 

 

- HS lắng nghe. GV kể toàn bộ câu 

chuyện. 

- HS lắng nghe. GV kể từng đoạn và 

đặt câu hỏi. HS trả lời. 

 

 

- HS trả lời 

+ Đàn kiến cặm cụi kiếm thức ăn. 

- HS trả lời 

+ còn dế mèn thì suốt ngày vui chơi 

 

 

- HS trả lời 

+ Đói quá, nó tìm đến nhà kiến.  

- HS trả lời 

+ Vào đây cùng ăn với chúng tôi đi! 

 

- HS trả lời. 

+ Dế vui vẻ cùng đàn kiến đi kiếm 
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đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với 

nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. 

c. HS kể chuyện: 
- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý 

của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS 

kể toàn bộ câu chuyện. GV cần tạo điều kiện 

cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả 

lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu 

chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS 

đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu 

chuyện và thi kể chuyện. Tùy vào khả năng 

của HS và điều kiện thời gian để tổ chức các 

hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả. 

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS. 

 

thức ăn. 

 

 

- HS kểkể lại từng đoạn theo gợi ý của 

tranh và hướng dẫn của GV. 

 

- HS kể 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

- GV khuyến khích HS thực hành giao 

tiếp ở nhà: kể cho người thân trong 

gia đình hoặc bạn bè câu chuyện. Ở 

tất cả các bài, truyện kể không nhất 

thiết phải đầy đủ và chính xác các chi 

tiết như được học ở lớp. HS chỉ cần 

nhớ một số chi tiết cơ bản và kể lại. 

 

LUYỆN VIẾT 

PPCT: Tiết 83+84                                ph,qu,v 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm ph,qu,v đã học. 

II. ĐỒ DÙNG: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng. 

Ph, qu,v 

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

Ph, qu, v, phố, quê, ve. Mỗi chữ 2 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 
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dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

3. Nhận xét: 
- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 

 

 

  

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

PPCT Tiết   20                CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM 

                                          Bài: AN TOÀN MỖI NGÀY 

 

  I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nêu được những hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi, khi làm các 

việc phục vụ bản thân. 

- Thực hiện các hành vi phù hợp để giữ an toàn cho bản thân khi ở trường, ở nhà. 

- Có trách nhiệm với công việc đã nhận, 

- Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè. 

- Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển. 

- Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá. 

  II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Giáo viên: Bài powerpoint, gấu bông, 4 tranh trong hoạt động khám phá (2 bộ), 

băng keo cá nhân, nhạc, áo mưa, dù, banh 

- Học sinh: SGK, vở bài tập, thẻ gương mặt cảm xúc, nón bảo hiểm, kéo, khẩu 

trang 

  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của  

Học sinh 

1. Khởi động 

- GV cho học sinh 1p để tự suy nghĩ về 

những việc nên hoặc không nên làm khi ở 

 

- Suy nghĩ 
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trường và ở nhà. 

- Chia lớp thành các nhóm 4 đứng thành 1 

vòng tròn. 

- Tổ chức trò chơi “Truyền gấu bông”, Gv 

mở nhạc, các nhóm truyền khi nhạc ngừng 

gấu đang ở nhóm nào nhóm đó nói 1 hành 

vi nên hoặc không nên khi ở nhà và ở 

trường. 

- GV giới thiệu bài  

- Thực hiện 

 

- Tham gia trò chơi 

2. Khám phá 
- Gv giữ nguyên các nhóm, cho mỗi nhóm 

lên bốc thăm một trong bốn tranh trong 

SGK và trả lời các câu hỏi sau: 

1. Tranh vẽ gì? 

2. Việc đó có nên làm hay không? Vì sao? 

3. Nếu không nên thì có cách nào khác để 

giải quyết? 

 

 

 

- GV tổ chức hoạt động “Sẻ chia” hãy kể lại 

một vụ tai nạn đối với một người mà em 

biết và cho biết cảm xúc của em như thế nào 

trước tai nạn ấy? 

- Làm gì để chuyện đó không xảy ra? 

 

- Thực hiện và thảo luận. 

 

 

 

 

 

- Trình bày, nhận xét, bổ sung. 

 

- Lắng nghe 

 

 

- Trả lời 

3. Luyện tập 
 GV cho học sinh chia sẻ hiểu biết của mình 

bằng lời song song với hành động về một số 

kĩ năng: 

1. Đội mũ bảo hiểm 

2. Sử dụng kéo 

3. Dán băng cá nhân khi bị trầy xước 

4 Rửa tay an toàn/ đeo khẩu trang 

- GV làm mẫu 

- GV quan sát, ghi nhận 

 

- Trả lời, nhận xét, bổ sung 

 

 

 

 

- Thực hiện, luyện tập 

4.Vận dụng: 
- Quan sát tranh, cho biết tranh vẽ gì và nêu 

nhận xét của bạn về hành vi ấy. 

- Nhóm bôc thăm tình huống và sắm vai giải 

quyết tình huống đó. 

- GV chốt ý 

 

- Trả lời, nhận xét, bổ sung. 

- Thảo luận, trình diễn, bình chọn. 
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5. Đánh giá 
- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo bảng 

trong SGK. 

- GV nhận xét, khen ngợi những HS tích 

cực, có mạnh dạn khi tham gia học tập, 

động viên khuyến khích HS tham gia. 

 

- Giơ thẻ gương mặt cảm xúc 
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LUYỆN VIẾT 

LUYỆN VIẾT x, y 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm x, y đã học. 

II. ĐỒ DÙNG: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng: X,y 

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 

- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

X, y, xe cộ, y tá. Mỗi chữ 2 dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

3. Nhận xét: 
- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 

 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 

 

 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM 

 SINH HOẠT LỚP 

PPCT: 21           LÀM NHÃN AN TOÀN 

I. Yêu cầu cần đạt 
- Biết các nhãn quy ước về an toàn và không an toàn. 

- Thực hiện tạo và trang trí các nhãn quy ước về an toàn và không an toàn. 

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi, hợp tác, yêu thương trong lớp. 

- Rèn luyện một số kĩ năng trong học tập và đời sống. 

- Thể hiện được sự tôn trọng, yêu thương, hợp tác. 

- Giúp học sinh có những hiểu biết ban đều về cách làm việc trong nhóm. 

II. Phương tiện dạy học: 

1. Giáo viên: Bảng tóm tắt nội dung tổng kết lớp; danh sách sinh nhật của tuần (nếu 

có); ... 

2. Học sinh: Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân, nhóm, lớp; … 

III. Các hoạt động  
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động (4-5 phút):  

- Giáo viên tổ chức cho học sinh cùng hát và làm 

các cử chỉ, điệu bộ với bài hát “Đi học về” 

- Học sinh hát và làm các cử chỉ, điệu 

bộ với bài hát Đi học về 

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau (4-5 

phút): 

 

a/ Sơ kết tuần học  

- Giáo viên yêu cầu lớp trưởng  lên điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên khen ngợi, động viên những việc làm 

tốt, gương tốt mà lớp đã thực hiện, đồng thời nhắc 

nhở, rút kinh nghiệm đối với những bạn chưa làm 

tốt. 

Tuyên dương: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Hạn chế  

…………………………………………… 

- Lớp trưởng yêu cầu từng tổ trưởng 

nhận xét, đánh giá và báo cáo kết quả 

học tập, sinh hoạt của tổ trong tuần 

qua. 

- Lớp trưởng yêu cầu các lớp phó lên 

nhận xét, đánh giá tình hình học tập, 

lao động, kỉ luật, phong trào, … của 

lớp mình trong tuần qua. 

- Lớp trưởng nhận xét chung kết quả 

học tập, rèn luyện của lớp. 

- Học sinh hưởng ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 
b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới   
- Cho các tổ trưởng thảo luận  

 

- Các tổ trưởng thảo luận và nêu kế 

hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực 

hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên 

tinh thần khắc phục những mặt yếu kém 

tuần qua và phát huy những lợi thế đạt 

được của tập thể lớp; phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi 

tổ 

- Các tổ trưởng báo cáo kế hoạch tuần 

tới. 

- Giáo viên sử dụng bộ 4 câu hỏi để giúp học sinh 

nhận ra các hành vi chưa đúng trong tuần qua và đề 

ra biện pháp khắc phục: 

 

- Học sinh thảo luận, cho ý kiến và 

viết thành Nội quy của lớp. Học sinh 
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+ Em mong muốn lớp của mình là lớp học như thế 

nào? 

 

+ Tuần qua, mỗi em (nhóm, lớp) đã làm gì? 

 

 

+ Những gì em đã làm có giúp em đạt được mong 

muốn như trên không? 

+ Em cần làm gì để có được lớp học như em mong 

muốn? 

thảo luận để đặt tên cho lớp. 

- Học sinh tự nhìn nhận những việc đã 

qua, đánh giá những điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân, bạn bè, nhóm, lớp. 

- Học sinh thảo luận, suy nghĩ và trả 

lời. 

- Học sinh thảo luận, cùng đề ra hành 

động và cam kết. 

Sinh hoạt theo chủ đề  

- Giáo viên yêu cầu học sinh chia nhóm và phân 

công nhiệm vụ. 

- Mỗi nhóm thực hiện trang trí các 

nhãn “An toàn” và “Không an toàn”: 

tô màu, cắt giấy, dán, vẽ, … 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm vệ sinh lớp học. 

- Nhận xét 

 

 

 

- Học sinh thu dọn dụng cụ  gọn gàng 

sau khi làm xong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

Ngày 5 tháng 10 năm 2023 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Trang 
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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 8 

TỪ NGÀY 23/10 ĐẾN NGÀY 27/10 

     

Thứ/ngày Tiết 
Tiết  

PPCT 
Môn Tên bài dạy 

THỨ 

HAI 

23/10 

1 22 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: Thi đội mũ bảo hiểm đúng và 

nhanh 

2   Tiếng Anh Tiếng Anh 

3 85 Tiếng Việt an, ăn, ân (T1) 

4 86 Tiếng Việt an, ăn, ân (T2) 

5 15 TNXH Cùng khám phá trường học (T1) 

6   Năng khiếu  Năng khiếu 

7 8 Đạo đức Bài 8: Quan tâm, chăm sóc cha mẹ  

THỨ BA 

24/10 

1 15 Thể dục Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ 

2 22 Toán Luyện tập 

3 8 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa vui ca 

4 87 Tiếng Việt on, ôn, ơn (T1) 

5 88 Tiếng Việt on, ôn, ơn (T2) 

6   Ôn Toán  Luyện tập 

7 

  Rèn chữ 

Bài: iu, xíu, nhỏ xíu, ưu, cừu, con cừu, ao, đào, quả 

đào, eo, leo, leo trèo 

 

THỨ TƯ 

25/10 

1   Tiếng Anh Tiếng Anh 

2 23 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 1) 

3 89 Tiếng Việt en, ên, in, un (T1) 

4 90 Tiếng Việt en, ên, in, un (T2) 

5 16 TNXH Cùng khám phá trường học (T2) 

6   Ôn Tiếng Việt Kể chuyện:Bài: Ngỗng và rùa 

7   Ôn Tiếng Việt 
Bài : an, ăn, ân 

THỨ 

NĂM 

1   Tin học Tin học 

2 24 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 ( tiết 2) 
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26/10 3 16 Thể dục Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ 

4 91 Tiếng Việt am, ăm, âm (T1) 

5 92 Tiếng Việt am, ăm, âm (T2) 

6   Ôn Toán   

7   Ôn Toán   

THỨ 

SÁU 

27/10 

1 93 Tiếng việt Ôn tập và kể chuyện (T1) 

2 94 Tiếng việt Ôn tập và kể chuyện (T2) 

3 8 Mĩ Thuật Bài 5: Ngôi nhà của em ( tiết 1) 

4 95 Tiếng việt Luyện viết  

5 23 HĐTN Bài 4: Để mỗi ngày là một ngày vui 

6 96 Tiếng việt Luyện viết  

7 24 HĐTN Sinh hoạt lớp: Cùng chơi trò chơi tậpthể 

 

Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023 

 

TRÒ CHƠI “HÁI HOA” 

Mục đích: 

Giúp học sinh đọc và viết được các tiếng, từ đã học. 

Chuẩn bị: 

– HS có bảng con, phấn viết, giẻ lau bảng. 

– Cây (thật hoặc giả) có nhiều cành. Cành treo được các bông hoa giấy. 

– Hoa giấy: 

          Hình dáng: hình hoa 5 cánh. 

          Số lượng: 12. 

          Chữ ghi trong hoa: (các tiếng, từ đã học). Mỗi chữ ghi vào 2 hoa. 

Luật chơi: 

* Nội dung: 

– Từng đội cử đại diện lên hái hoa và đọc trơn yêu cầu của hoa. 

– Cả đội phải ghi đúng, nhanh, đẹp chữ mà hoa yêu cầu. Đại diện ghi trên bảng lớp. 

Cả đội ghi trên bảng con. 

– Đội thắng cuộc là đội có nhiều người ghi đúng, nhanh, đẹp theo yêu cầu của hoa. 

* Tổ chức chơi: 

– Chia lớp thành 3 đội chơi. 

– GV nêu yêu cầu của cuộc chơi:“Hái hoa và làm theo yêu cầu được ghi trong ở hoa.” 
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– Mỗi đội cử một người thay mặt đội lên hái hoa. Hái được bông hoa nào, người đại 

diện đó phải giở ra, đọc to chữ ghi trong hoa (đọc trơn). 

– Cả đội thực hiện yêu cầu của hoa. Người đại diện viết trên bảng lớp, cả đội viết trên 

bảng con. 

– Hết giờ, GV cho các đội tính điểm cho các đội: 

+ Đọc đúng: được cộng 2 điểm cho đội. 
+ Đọc sai: bị trừ 2 điểm của đội. 

+ Một người viết đúng: cộng 2 điểm cho đội. 

+ Một người viết sai: trừ 2 điểm của đội. 

 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 85+86                              an, ăn, ân 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các vần an, ăn, ân; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các vần 

an, ăn, ân; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ an, ăn, ân; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ an, ăn, ân. 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần an, ăn, ân có trong bài học. 

Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.  

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  
- Tranh ảnh, máy chiếu. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

Tiết 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS đọc từ: phố cổ, qua phà, vỉa hè, đá 

quý, cỗ vũ, xa xa, xứ sở. 

- HS viết bảng con từ: qua phà 

- Nhận xét, tuyên dương  

2. Khám phá: 

+ Nhận biết  
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh và 

trả lời các câu hỏi:                

+ Em thấy gì trong tranh? 

  

- GV chốt và nói câu về nội dung tranh theo 

SGK: Ngựa vằn và hưu cao cổ là đôi bạn thân. 

- GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV nhấn vào 

các tiếng chứa vần an, ăn, ân để gây chú ý cho 

- Hát 

- HS đọc 

 

- HS viết bảng 

- Lắng nghe 

 

 

 

 

+ HS trả lời theo ý hiểu 

- Ngựa vằn và hưu cao cổ là đôi 

bạn thân. 

 

- Cả lớp ĐT 
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HS phát hiện vần. 

- Trong câu có tiếng nào chứa vần an, ăn, ân? 

- GV giới thiệu và ghi chữ an, ăn, ân lên bảng 

+ Hướng dẫn đọc 

1:  Đọc âm 

* Vần an: 

- GV viết vần an lên bảng. 

- GV đọc mẫu vần an và hướng dẫn đọc vần an 

- GV gọi HS đọc 

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS 

- HS cài vần an 

- GV đọc mẫu 

* Vần ăn, ân: tương tự 

- Vần an, ăn, ân có gì giống và khác nhau? 

 

 

2: Đọc tiếng 

- Có vần an muốn có tiếng bạn cô phải làm 

sao? 

- GV cho HS cài tiếng bạn 

- GV cho HS phân tích bạn 

 

 

- GV ghi bảng, GV đánh vần mẫu 

- GV gọi HS đánh vần 

- Gọi HS đọc trơn 

- GV giới thiệu tiếng: bản, nhãn, gắn, lặn, bận, 

gần. 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng nhãn, gắn, gần 

- HS đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Nhận xét 

* Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: bạn 

thân, khăn rằn, quả mận. 

- GV ghi bảng, gọi HS đánh vần - đọc trơn 

- Nhận xét 

+ Hướng dẫn viết bảng 

- GV treo mẫu chữ an, ăn, ân. 

- GV viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết 

chữ: an, ăn, ân, bạn thân, khăn rằn 

+ an: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ a, nối 

 

- HS nêu tiếng chứa an, ăn, ân 

 

 

 

 

- HS theo dõi 

- Đọc thầm theo 

- HS đọc CN – ĐT: an 

 

- HS cài vần an  

- HS đọc CN – ĐT 

 

- Giống nhau: đều có âm n đứng 

sau. 

- Khác nhau: khác nhau ở âm đầu. 

 

- Thêm âm b đứng trước vần an, 

dấu nặng dưới âm a. 

- HS cài tiếng bạn 

- HS phân tích bạn: âm b đứng 

trước, vần an đứng sau, dấu nặng 

dưới âm a. 

- Lắng nghe 

- bờ-an-ban-nặng-bạn, CN-ĐT 

- Đọc trơn CN + ĐT: bạn 

 

 

- Phân tích tiếng nhãn, gắn, gần 

- CN-NT-ĐT 

 

 

- HS nêu: bạn thân, khăn rằn, 

quả mận. 

- CN-NT-ĐT 

 

 

- HS quan sát. 

- HS quan sát và lắng nghe 

 

- Viết bảng con: an      an   
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nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ ăn: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ ă, nối 

nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ ân: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ â, nối 

nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ bạn thân: Đặt bút ở ĐK2 viết chữ bạn, cách 1 

con chữ o. Đặt bút ĐK2 viết chữ thân, dừng bút 

ở ĐK2. 

+ khăn rằn: Đặt bút ở ĐK2 viết chữ khăn, cách 

con chữ o. Đặt bút ĐK1 viết chữ rằn, dừng bút 

ĐK2. 

- GV cho HS viết bảng con 

- GV theo dõi nhận xét 

 

- Viết bảng con: ăn      ăn  

 

- Viết bảng con: ân      ân   

- HS viết bảng con: bạn thân 

         bạn thân    

- HS viết bảng con: khăn rằn 

         khăn rằn   

 

Tiết 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết chữ an, ăn, ân, bạn 

thân, khăn rằn (cỡ vừa). Nêu lại quy trình 

- Nhắc HS tư thế ngồi viết. 

- GV quan sát giúp đỡ HS 

- Thu và nhận xét bài. 

+ Đọc câu 
- GV cho HS quan sát tranh: 

+ Đàn gà tha thẩn ở đâu?  

+ Vì sao đàn gà không còn sợ lũ quạ dữ ? 

- GV nhận xét và giới thiệu nội dung bức tranh: 

Đàn gà cứ tha thẩn gần chân mẹ. Đã có mẹ 

che chắn, cả đàn chả sợ gì lũ quạ dữ. 

- GV đọc mẫu: Đàn gà cứ tha thẩn gần chân 

mẹ. Đã có mẹ che chắn, cả đàn chả sợ gì lũ 

quạ dữ. 

- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần an, ăn, ân 

 

- Gọi HS đọc lại câu 

- Nhận xét. 

4.Vận dụng: 

+ Nói nghe theo chủ đề 

- GV nêu câu hỏi lần lượt từng tranh: 

+ Em thấy những gì trong tranh? 

+ Đã có chuyện gì sảy ra với bạn Hà? 

 

 

- HS viết vở (chữ viết thường, cỡ 

chữ vừa) 

 

 

- Nộp bài 

 

- HS quan sát 

+ Đàn gà tha thần ở gần chân mẹ 

+ Vì đã có mẹ che chắn, bảo vệ 

 

 

 

- Lắng nghe. 

 

 

- Tiếng: đàn, thẩn, gần, chân, 

chắn (PT-ĐV tiếng-ĐT từ) 

- Đọc CN-ĐT câu 

- Lắng nghe 

 

 

+ HS trả lời 

+ Các bạn đang xếp hàng vào lớp. 

Một bạn sơ ý giẫm vào chân Hà 
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+  Theo em bạn nam cần xin lỗi Hà như thế 

nào? 

- GV yêu cầu HS chia nhóm, đóng vai trong tình 

huống: Khi xếp hàng vào lớp, bạn sơ ý giẫm vào 

chân Hà. Hà nói: Sao cậu giẫm vào chân mình? 

Bạn nói lời xin lỗi Hà. 

- Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp, GV 

và HS nhận xét.  

- GV có thể nhắc nhở HS nội quy khi xếp hàng: 

đứng thẳng hàng, không đùa nghịch, không 

giẫm vào chân nhau,.. 

- Cho HS đọc lại toàn bài 

- Nhận xét giờ học 

- Về nhà đọc lại bài 

+ Xin lỗi, mình không cố ý đâu!, 

Bạn cho mình xin lỗi nhé! 

 

- HS đóng vai 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày. 

 

 

 

 

 

- HS đọc bài. 

 

 

 

Tự nhiên và Xã hội 

PPCT: Tiết15-16-17 

BÀI 7: CÙNG KHÁM PHÁ TRƯỜNG HỌC (3 tiết) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nói được tên, địa chỉ của trường 

- Xác định vị trí các phòng chức năng, một số khu vực khác nhau của nhà trường 

- Kể được một số thành viên trong trường và nói được nhiệm vụ của họ 

- Kính trọng thầy cô giáo và các thành viên trong nhà trường 

- Kể được một số hoạt động chính ở trường, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động 

đó 

- Biết giao tiếp, ứng xử phù hợp với vị trí, vai trò và các mối quan  hệ của bản thân 

với các thành viên trong trường 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- GV: 

+ Hình ảnh về trường học, một số phòng và khu vực trong trường cùng một số hoạt 

động ở trường 

+ Máy chiếu 

- HS: Sưu tầm tranh ảnh về trường học và các hoạt động ở trường 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Tiết 1 
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1.  Khởi động 

- GV đưa ra một số câu hỏi: 

+Tên trường học của chúng ta là gì?  

+Em đã khám phá được những gì ở trường? để 

HS trả lời, sau đó dẫn dắt vào tiết học mới. 

2. Khám phá:  

- GV hướng dẫn HS quan sát các hình trong 

SGK 

- Yêu cầu HS thảo luận về nội dung hình theo 

gợi ý của GV: 

 +Trường học của Minh và Hoa tên là gì?  

+ Trường của hai bạn có những phòng và khu 

vực nào? 

- GV tổ chức cho từng cặp HS quan sát hình các 

phòng chức năng, trao đổi với nhau theo câu hỏi 

gợi ý của GV để nhận biết nội dung của từng 

hình, từ đó nói được tên các phòng: thư viện, 

phòng y tế, phòng học máy tính và nêu được 

chức năng của các phòng đó cũng như một số 

phòng và khu vực khác. 

 

3.Thực hành: 

GV gọi một số HS trả lời tên và địa chỉ trường 

học của mình và nêu câu hỏi: 

+Trường em có những phòng chức năng nào?  

+Có phòng nào khác với trường của Minh và 

Hoa không?  

 khuyến khích HS tìm ra điểm giống và khác 

giữa trường của mình với trường của Minh và 

Hoa. 

 

 

 

 

4. Đánh giá 

-Có thái độ yêu quý từ đó có ý thức bảo vệ 

trường lớp của mình. 

5. Hướng dẫn về nhà 

-Tìm hiểu về trường tiểu học mà bố mẹ, anh chị 

đã học. 

* Tổng kết tiết học 

 

- HS lắng nghe và trả lời 

- HS lắng nghe 

 

 

 

- HS quan sát hình trong SGK. 

 

- HS thảo luận nhóm. 

- Đại diện nhóm trình bày 

- HS nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn 

- HS làm việc nhóm đôi và trình bày hiểu biết 

của bản thân 

 

 

 

 

- HS trả lời 

- HS nhận xét, bổ sung cho bạn 

Yêu cầu cần đạt: HS nói được tên trường, địa 

chỉ trường và giới thiệu khái quát được không 

gian trường học của Minh và Hoa. 

- HS lắng nghe 

 

- 2,3 hs trả lời 

+Vị trí các phòng chức năng có trong trường, 

khu vui chơi, bãi tập…) 

 

 

- HS lắng nghe 

Yêu cầu cần đạt: Hs nói được tên và địa chỉ 

trường học của mình, nhận biết được một số 

phòng trong trường và chức năng của các 

phòng đó. 

 

- HS nói được tên, địa chỉ của trường, nêu 

được các phòng chức năng trong trường.  

 

- HS thực hiện. 
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- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

- HS nhắc lại nội dung bài. 

- HS lắng nghe. 

Tiết 2 

1. Khởi động:  

- GV yêu cầu HS nhắc lại tên trường và địa chỉ 

trường học của mình, sau đó dẫn dắt vào nội 

dung tiết học mới. 

2. Hoạt động khám phá 

- GV tổ chức và hướng dẫn HS lần lượt quan sát 

các hình trong SGK, đưa ra một số câu hỏi gợi ý 

để HS thảo luận, nhận biết nội dung của hình. 

Từ đó HS kể được một số thành viên trong 

trường và công việc của họ: Cô giáo – dạy học; 

HS – học tập; cô thủ thư – quản lý thư viện, … 

- Khuyến khích để các em kể về những thành 

viên khác trong trường và bày tỏ tình cảm của 

mình với các thành viên đó 

 

3. Thực hành: 

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo cặp đôi và 

nói với nhau về người mà em yêu quý nhất ở 

trường và lí do vì sao. 

- GV khuyến khích, động viên HS. 

 

 

 

 

4. Vận dụng: 

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, thảo 

luận với nhau từng nội dung tình huống trong 

SGK và nhận xét được việc nên làm và không 

nên làm, từ đó từng em sẽ đưa ra ý kiến của 

mình: 

+ Nếu là em, em sẽ làm gì trong những tình 

huống đó. Nhóm sẽ tập hợp lại tất cả ý kiến của 

các thành viên trong nhóm. 

- GV gọi đại diện nhóm phát biểu ý kiến của 

mình, sau đó GV nhận xét, đánh giá. 

- GV tổng kết lại: Các em phải biết kính trọng, 

biết ơn thầy cô và các thành viên khác trong 

 

- HS nhắc lại. 

 

 

 

- HS quan sát tranh, thảo luận và trả lời câu 

hỏi 

 

- Đại diện nhóm trình bày 

 

- HS nhận xét, bổ sung 

- HS kể 

Yêu cầu cần đạt: HS kể được một số thành 

viên trong nhà trường và nói được công việc 

của họ đồng thời biết bày tỏ cảm xúc của 

mình. 

- HS làm việc theo nhóm đôi. 

 

 

- HS trình bày 

Yêu cầu cần đạt: HS biết được các thành viên 

trong nhà trường và nhiệm vụ của họ, biết 

cách thể hiện cảm xúc đối với thành viên mà 

mình yêu quý. 

 

- HS làm việc theo nhóm. 

 

 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày 

 

 

 

 

- HS nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn 
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trường học 

 

 

 

4. Đánh giá 

- HS tôn trọng, yêu quý và biết cách ứng xử với 

thầy cô, bạn bè và các thành viên khác trong nhà 

trường. 

5. Hướng dẫn về nhà 

Kể cho bố mẹ, anh chị nghe về tình huống ứng 

xử của em với một số thành viên trong nhà 

trường. 

* Tổng kết tiết học 

- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

- HS lắng nghe 

Yêu cầu cần đạt: HS biết cách ứng xử phù hợp 

trong những tình huống xảy ra ở trường học; 

kính trọng, biết ơn thầy cô và các thành viên 

khác trong trường học. 

- HS tôn trọng, yêu quý và biết cách ứng xử 

với thầy cô, bạn bè và các thành viên khác 

trong nhà trường. 

 

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe và thực hiện khi về nhà 

 

 

- HS nêu 

- HS lắng nghe 

Tiết 3 

1. Khởi động:  

- GV chiếu trên màn hình (hoặc giới thiệu bằng 

tranh ảnh) một số hoạt động của trường mình 

(ngoài hoạt động dạy học), đặt câu hỏi để HS trả 

lời: 

 - Đó là hoạt động gì? 

- Diễn ra ở đâu?, sau đó dẫn vào tiết học. 

2. Khám phá: 

- Hướng dẫn HS quan sát lần lượt các hình trong 

SGK, thảo luận về nội dung thể hiện trong hình 

theo câu hỏi gợi ý của GV: 

+Ở trường có hoạt động nào?  

+Ai đã tham gia những hoạt động nào? 

+ Các hoạt động đó diễn ra ở đâu? …)từ đó HS 

kể được các hoạt động chính diễn ra ở trường; 

biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới, 

chăm sóc cây trong vườn trường, giờ tập thể 

dục, chào cờ, … 

 

 

3. Thực hành: 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, thảo luận 

về các hoạt động chính ở trường. 

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm 

 

- HS quan sát 

 

 

 

- HS trả lời câu hỏi 

 

 

- HS quan sát hình, thảo luận nhóm 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày 

- HS nhận xét, bổ sung 

- Khuyến khích các em kể về những hoạt động 

khác mà các em đã tham gia hoặc được nghe 

kể (ví dụ: chơi các trò chơi tập thể, đồng diễn 

thể dục, đóng kịch, hội sách, …) 

Yêu cầu cần đạt: HS kể được các hoạt động 

được thể hiện trong SGK và nói được ý nghĩa 

của các hoạt động đó 

 

- HS làm việc nhóm 

 

- Đại diện nhóm trình bày 
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mình.  

- GV theo dõi, nhận xét và động viên. 

4. Vận dụng: 

- GV gợi ý để HS trao đổi theo cặp đôi về những 

hoạt động của trường mà em đã tham gia và cảm 

xúc khi tham gia hoạt động đó,  

- Yêu cầu HS nói được hoạt động của mình 

thích tham gia nhất và lí do vì sao. 

- GV tổng hợp lại và giới thiệu một số hoạt động 

của trường (sử dụng tranh ảnh, clip, video). 

Yêu cầu cần đạt: HS nói được cảm nghĩ của 

mình khi tham gia các hoạt động ở trường. 

5. Đánh giá 

- Hs tích cực, tự giác và thường xuyên tham gia 

các hoạt động của trường và bộc lộ được cảm 

xúc vui vẻ, trách nhiệm khi tham gia những hoạt 

động đó. 

- Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất: 

GV có thể tổ chức cho HS thảo luận nội dung 

hoạt động ở hình tổng kết cuối bài, liên hệ với 

trường học của em:  

+Trường em diễn ra hoạt động này chưa?  

+Có những hoạt động tương tự nào?  

+Em có tham gia những hoạt động đó không?  

+Em thích hoạt động nào nhất?  

-GV tổng kết lại: Đây là một việc làm rất có ý 

nghĩa mà các em hoàn toàn có thể tự làm được. 

Từ đó hình thành ý thức, phát triển các kĩ năng 

cần thiết cho HS. 

6. Hướng dẫn về nhà 

- Kể với bố mẹ, anh chị về những hoạt động đã 

tham gia ở trường. 

* Tổng kết tiết học 

- Nhắc lại nội dung bài học 

- Nhận xét tiết học 

- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau 

Yêu cầu cần đạt: HS biết yêu quý mái trường, 

kính trọng thầy cô của mình. 

 

- HS làm việc nhóm đôi 

 

 

- Đại diện nhóm trình bày 

 

- HS theo dõi 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

- HS thảo luận, làm việc nhóm 

- Đại diện nhóm trình bày 

- HS nhận xét, bổ sung 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

- HS lắng nghe và thực hiện khi ở nhà 

 

 

 

 

- HS tìm thêm một số bài hát về trường lớp, 

thầy cô 

- HS nhắc lại 

- HS lắng nghe 
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Đạo đức 

CHỦ ĐỀ 3: QUAN TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN GIA ĐÌNH 

Bài 8: QUAN TÂM, CHĂM SÓC CHA MẸ 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS phẩm chất: Quan tâm, chăm sóc và 

năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau: 

- Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩa của việc quan tâm, chăm sóc cha mẹ. 

- Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cha mẹ bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV:  

- SGK,Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười – mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Bàn tay 

mẹ” – sáng tác: Bùi Đình Thảo) 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài “Bàn 

tay mẹ” 

- GV tổ chức cho cả lớp cùng hát để HS hát 

bài “Bàn tay mẹ”. 

- GV đặt câu hỏi: 

+ Bàn tay mẹ đã làm những việc gì cho 

con? (bế con, chăm con, nấu cơm cho con 

ăn, đun nước cho con uống, quạt mát cho 

con ngủ, ủ ấm cho con để con khôn lớn,…) 

- Kết luận: Bàn tay mẹ đã làm rất nhiều 

việc chăm sóc con khôn lớn. Công ơn của 

cha mẹ lớn như trời, như biển. Vậy chúng 

ta cần quan tâm, chăm sóc cha mẹ để đáp 

lại tình cảm yêu thương đó. 

2. Khám phá: 

* Tìm hiểu vì sao phải quan tâm, chăm 

sóc cha mẹ: 

- GV treo 5 tranh ở mục Khám phá trong 

SGK (hoặc dùng các phương tiện dạy học 

khác để chiếu hình)  

- Chia HS thành các nhóm (từ 4 – 6 HS), 

giao nhiệm vụ cho các nhóm: Bạn trong 

mỗi tranh đã làm gì để thể hiện sự quan 

 

 

 

- HS hát 

 

 

- HS trả lời 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát tranh 

 

 

- HS trả lời 
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tâm, chăm sóc cha mẹ?  

- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo 

luận của nhóm thông qua các tranh (có thể 

đặt tên cho nhân vật trong tranh). Các 

nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến cho 

nhóm vừa trình bày. 

+ Tranh l: Bạn tặng hoa chúc mừng mẹ 

nhân ngày 8-3 / Bạn chúc mừng sinh nhật  

mẹ,... 

+ Tranh 2: Bạn thơm má bố/ Bạn rất yêu 

bố,... 

+ Tranh 3: Bạn cùng chị gái phụ giúp mẹ 

nấu cơm. 

+ Tranh 4: Bạn cùng bố lau nhà. 

+ Tranh 5: Bạn cùng chị gái rửa và xếp gọn 

bát đĩa. 

- GV đặt câu hỏi: Vì sao cần quan tâm, 

chăm sóc cha mẹ? 

- GV lắng nghe, khen ngợi HS có những 

câu trả lời đúng và hay. 

- Kết luận: Hằng ngày, cha mẹ đã làm việc 

vất vả để nuôi dạy con cái khôn lớn, dành 

tất cả tình yêu thương cho con. Để đáp lại 

tình yêu thương lớn lao ấy, con cái cần 

quan tâm, chăm sóc cha mẹ bằng những 

việc làm như: yêu thương, chia sẻ niềm 

vui, phụ giúp gia đình, chăm chỉ học tập,... 

3. Luyện tập: 

* Hoạt động 1: Em chọn việc nên làm 
- GV chia HS thành các nhóm (từ 4 - 6 

HS), giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát 

kĩ các tranh trong SGK để lựa chọn: Đồng 

tình với việc làm nào? Không đồng tình 

với việc nào? Vì sao? 

- GV treo tranh lên bảng để HS lên gắn 

sticker mặt cười hay mặt mếu (hoặc dùng 

thẻ xanh, đỏ để bày tỏ ý kiến). 

- Mời đại diện các nhóm lên gắn sticker 

(hoặc giơ thẻ đỏ hay xanh). 

+ Đồng tình: tranh 1, 2. 

+ Không đồng tình: tranh 3, 4. 

 

 

- HS lắngnghe, bổ sung ý kiến cho bạn 

vừa trình bày. 

- HS lắng nghe 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- HS trả lời 

 

 

  

- HS lắng nghe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS tự liên hệ bản thân và chọn 

  

  

  

 

- HS quan sát 

 

 

- HS chọn 
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- HS nêu ý kiến vì sao đồng tình với việc 

làm ở tranh 1, 2; không đồng tình với việc 

làm ở tranh 3, 4. Cả lớp lắng nghe và bổ 

sung ý kiến. 

+ Đồng tình: Mẹ ốm, bạn lấy nước cho mẹ 

uống; bạn biết giữ trật tự cho me nghỉ ngơi. 

+ Không đồng tình: Mẹ ốm, đã gọi mà bạn 

vẫn thản nhiên xem ti-vi và reo cười; bạn 

vẫn vô tư đi chơi, không quan tâm đến mẹ. 

- Kết luận: Hành vi của bạn nhỏ ở bên mẹ, 

giữ im lặng cho mẹ nghỉ ngơi, chăm sóc 

khi mẹ bị ốm thật đáng khen. Không nên 

thờ ơ, thiếu sự quan tâm đến mẹ như hành 

vi của bạn nhỏ: mẹ ốm mà vẫn ngồi xem ti-

vi, bỏ đi chơi không quan tâm mẹ. 

* Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 

- GV đặt câu hỏi: Em đã làm được những 

việc gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc 

cha mẹ? 

- GV tùy thuộc vào thời gian của tiết học 

có thể mời một số em chia sẻ trước lớp 

hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi. 

- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân. 

- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết 

thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cha mẹ. 

4. Vận dụng: 

* Hoạt động 1: Xử lí tình huống 

- GV cho cả lớp quan sát tranh ở đầu mục 

Vận dụng và đặt câu hỏi: Bố em đi làm về 

vừa nóng vừa mệt, em sẽ làm gì? (Lấy 

nước cho bố uống, lấy khăn cho bố lau mồ 

hôi, bật quạt cho bố,…) 

- GV khen ngợi HS trả lời tốt và động viên 

các bạn trả lời còn thiếu, chưa đủ.  

- GV mời HS chia sẻ những việc mình đã 

làm thể hiện quan tâm, chăm sóc cha mẹ.  

- GV khen ngợi những việc làm của HS.  

- Kết luận: Khi bố đi làm về mệt, em nên 

hỏi han bố, xách đồ giùm bố, lấy nước mời 

bố, quạt mát cho bố,… là những việc làm 

thể hiện sự quan tâm, chăm sóc mẹ. 

 

 

- HS nêu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận và nêu 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS chia sẻ 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS quan sát 

- HS trả lời 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ 
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* Hoạt động 2: Em thể hiện sự quan tâm, 

chăm sóc cha mẹ bằng những việc làm 

phù hợp với lứa tuổi 

- GV cho HS quan sát tranh cuối mục Vận 

dụng và hướng dẫn HS thảo luận theo cặp, 

kể cho nhau nghe những việc em đã làm và 

sẽ làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cha 

mẹ (HS có thể kể những việc giống trong 

tranh hoặc việc khác mà các em đã làm).  

- Kết luận: Em luôn quan tâm, chăm sóc, 

giúp đỡ cha mẹ những việc làm vừa sức. 

- GV đưa ra thông điệp 

 

 

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát 

- HS nêu 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 

 

PPCT: 22     TOÁN 

Bài: Luyện tập 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 6. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải 

quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận 

toán học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Các thẻ phép tính như ở bài 1. 

- Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
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Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS thực hiện các hoạt động sau: 

Chơi trò chơi “Truyền điện” để ôn tập 

cộng nhẩm trong phạm vi 6 như sau: 

Bạn A đọc phép cộng rồi chỉ bạn B đọc 

kết quả. Nếu bạn B đọc kết quả đúng thì 

bạn B đọc tiếp phép cộng khác rồi chỉ 

bạn C đọc kết quả. Quá trình cứ tiếp tục 

như vậy, cuộc chơi dừng lại khi đến bạn 

đọc kết quả sai. Bạn đó thua cuộc. 

2. Luyện tập thực hành: 

Bài 1:  

- GV tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc 

theo nhóm như sau: Một bạn lấy ra một 

thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả 

phép tính và ngược lại. Hoặc cũng có thể 

chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép 

tính rồi đố bạn viết kết quả thích hợp. 

Bài 2: 

- Cho HS tự tìm kết quả các phép cộng 

nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng 

trong phạm vi 6 để tìm kết quả). 

- GV chốt lại cách làm bài. Chú ý, trong 

phép cộng hai số mà có một sổ bằng 0 

thì kết quả bằng số còn lại. 

Bài 3: 

- Cho HS quan sát các ngôi nhà và số ghi 

trên mỗi mái nhà để nhận ra các phép 

tính trong ngôi nhà có kết quả là số ghi 

trên mái nhà. HS lựa chọn số 

thích hợp trong mỗi ô có dấu 

? của từng phép tính sao cho 

kết quả mỗi phép tính đó là 

số ghi trên mái nhà, ví dụ 

ngôi nhà số 5 có các phép 

tính: 3 + 2; 2 + 3; 4 + 1 

- GV chốt lại cách làm bài. GV nên 

khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo 

cách của các em. 

Bài 4: 

 

- HS thực hiện 

- HS chia sẻ: Cách cộng nhẩm của mình; 

Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần 

lưu ý điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện: HS chơi theo cặp hoặc 

theo nhóm như sau: Một bạn lấy ra một 

thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả 

phép tính và ngược lại. Hoặc cũng có thể 

chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép 

tính rồi đố bạn viết kết quả thích hợp. 

 

- HS thảo luận với bạn về cách tính 

nhẩm rồi chia sẻ trước lớp. 

 

 

 

 

 

- HS chia sẻ với bạn, đặt câu hỏi cho 

nhau, cùng tìm thêm các phép tính có thể 

đặt vào mỗi ngôi nhà. Chẳng hạn: Ngôi 

nhà số 5 còn có thể đặt thêm các phép 

tính: 

1 + 4; 5 + 0; 0 + 5. 
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- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập 

kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong 

tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 

Ví dụ: câu a): Trên cây có 2 con chim. 

Có thêm 3 con bay đến. Có tất cả bao 

nhiêu con chim? Ta có phép cộng 2 + 3 

= 5. Vậy có tất cả 5 con chim. 

3. Vận dụng: 

- HS nghĩ ra một số tình huống trong 

thực tế liên quan đến phép cộng trong 

phạm vi 6. 

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế 

liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 

đế hôm sau chia sẻ với các bạn. 

- HS chia sẻ trước lớp. 

 

 

- HS làm tương tự với các trường hợp 

còn lại. 

 

 

 

- HS thực hiện 

 

- HS lắng nghe 

 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 87+88                               on, ôn, ơn 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các vần on, ôn, ơn; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các 

vần on, ôn, ơn; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ on, ôn, ơn; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ on, ôn, ơn.  

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm on, ôn, ơn có trong bài học. 

Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Rừng xanh vui nhộn được gợi ý trong tranh; 

mở rộng vốn từ ngữ chỉ con vật, sự vật và tính chất, hoạt động của chúng. Phát triển 

kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.  

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  

- Tranh ảnh, máy chiếu. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

Tiết 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS đọc từ: bạn thân, khăn rằn, quả 

mận 

- HS viết bảng con từ: bạn thân 

- Nhận xét, tuyên dương  

2. Khám phá: 

+ Nhận biết  

- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh và 

- Hát 

- HS đọc 

 

- HS viết bảng 

- Lắng nghe 

 

 

- HS quan sát. 
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trả lời các câu hỏi:                

+ Em thấy gì trong tranh?  

- GV chốt và nói câu về nội dung tranh theo 

SGK: Sơn ca véo von: Mẹ ơi, con đã lớn khôn. 

- GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV 

nhấn vào các tiếng chứa vần on, ôn, ơn để gây 

chú ý cho HS phát hiện vần. 

- Trong câu có tiếng nào chứa vần on, ôn, ơn 

- GV giới thiệu và ghi chữ on, ôn, ơn lên bảng 

+ Hướng dẫn đọc 

1:  Đọc vần 

* Vần on: 

- GV viết vần on lên bảng. 

- GV đọc mẫu vần on và hướng dẫn đọc vần on. 

- GV gọi HS đọc 

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS 

- HS cài vần on 

- GV đọc mẫu 

* Vần ôn, ơn: tương tự 

- Vần on, ôn, ơn có gì giống và khác nhau? 

 

 

2: Đọc tiếng 

- Có vần on muốn có tiếng con cô phải làm 

sao? 

- GV cho HS cài tiếng con 

- GV cho HS phân tích con 

 

- GV ghi bảng, GV đánh vần mẫu 

- GV gọi HS đánh vần 

- Gọi HS đọc trơn 

- GV giới thiệu tiếng: giòn, ngon, bốn, nhộn, 

gợn, lớn. 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng ngon, bốn, lớn 

- HS đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Nhận xét 

* Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: nón lá, 

con chồn, sơn ca 

- GV ghi bảng, gọi HS đánh vần - đọc trơn 

- Nhận xét 

+ HS trả lời theo ý hiểu 

+ Sơn ca véo von: Mẹ ơi, con đã 

lớn khôn. 

 

- Cả lớp ĐT 

 

 

- HS nêu tiếng chứa on, ôn, ơn 

 

 

 

 

- HS theo dõi 

- Đọc thầm theo 

- HS đọc CN – ĐT: on 

 

- HS cài vần on  

- HS đọc CN – ĐT 

 

- Giống nhau: đều có âm n đứng 

sau. 

- Khác nhau: khác nhau ở âm đầu. 

 

- Thêm âm c đứng trước vần on. 

 

- HS cài tiếng con 

- HS phân tích con: âm c đứng 

trước, vần on đứng sau. 

- Lắng nghe 

- cờ-on-con, CN-ĐT 

- Đọc trơn CN + ĐT: con 

 

 

- Phân tích tiếng ngon, bốn, lớn 

- CN-NT-ĐT 

 

 

- HS nêu: nón lá, con chồn, sơn 

ca 

- CN-NT-ĐT 
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+ Hướng dẫn viết bảng 

- GV treo mẫu chữ on, ôn, ơn 

- GV viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết 

chữ: on, ôn, ơn, con chồn, sơn ca 

+ on: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ o, nối 

nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ ôn: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ ô, nối 

nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ ơn: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ ơ, nối 

nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ con chồn: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết chữ con, 

cách 1 con chữ o. Đặt bút dưới ĐK3 viết chữ 

chồn, dừng bút ở ĐK2. 

+ sơn ca: Đặt bút ở ĐK1 viết chữ sơn, cách con 

chữ o. Đặt bút dưới ĐK3 viết chữ ca, dừng bút 

ĐK2. 

- GV cho HS viết bảng con 

- GV theo dõi nhận xét 

 

- HS quan sát. 

- HS quan sát và lắng nghe 

 

- Viết bảng con: on      on   

 

- Viết bảng con: ôn      ôn  

 

- Viết bảng con: ơn      ơn   

  

- HS viết bảng con: con chồn 

         con chồn    

 

- HS viết bảng con: sơn ca 

         sơn ca   

 

Tiết 2 

4.Vận dụng: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết chữ on, ôn, ơn, con 

chồn, sơn ca (cỡ vừa). Nêu lại quy trình 

- Nhắc HS tư thế ngồi viết. 

- GV quan sát giúp đỡ HS 

- Thu và nhận xét bài. 

+ Đọc câu 
- GV cho HS quan sát tranh 

+ Em thấy gì trong bức tranh ? 

+ Có mấy chú lợn con được kể trong bài vè ?  

 

+ Những từ ngữ nào nói lên đặc điểm của các 

chủ lợn con ?  

+ Theo em, các chú lợn con có đáng yêu không?  

- GV nhận xét và giới thiệu nội dung bức tranh: 

Bốn chú lợn con 

Ve vẻ vè ve 

Vè bốn chú lợn 

Nhởn nhơ nô giỡn 

Ăn ngủ vô tư. 

Hẳn họ nhà “Trư” 

 

- HS viết vở (chữ viết thường, cỡ 

chữ vừa) 

 

 

 

- Nộp bài 

 

- HS quan sát 

+ HS trả lời 

+ Có 4 chú lợn con được kể trong 

bài vè 

+ Vô tư, no tròn 

 

+ Chú lợn con đáng yêu  

- Lắng nghe. 
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Là to tròn thế.  

Ve vè nghe kể 

Bốn chú lợn con. 

- GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần on, ôn, ơn 

 

- Gọi HS đọc lại câu 

- Nhận xét  

4.Vận dụng: 

+ Nói nghe theo chủ đề 

- GV nêu câu hỏi lần lượt từng tranh: 

+ Bức tranh vẽ cảnh ở đâu? Cảnh buổi sáng hay 

buổi chiều?  

+ Dựa vào đâu mà em biết? 

 

+ Có những con vật nào trong khu rừng?  

+ Các con vật đang làm gì?  

 

 

 

 

+ Mặt trời có hình gì? 

 

- GV nhận xét 

- Cho HS đọc lại toàn bài 

- Nhận xét giờ học 

- Về nhà đọc lại bài 

 

 

 

 

- Tiếng: bốn, lợn, nhởn, giỡn, 

tròn, con (PT-ĐV tiếng-ĐT từ) 

- Đọc CN-ĐT câu 

- Lắng nghe 

 

 

+ Bức tranh vẽ cảnh ở rừng, vào 

buổi sáng 

+ Vì có hình ảnh mặt trời chiếu 

rọi 

+ Có những con vật: chồn, gấu, 

lợn, sóc, thỏ, khỉ. Các con vật 

đứng thành vòng tròn, cầm tay 

nhau nhảy múa. Khỉ một tay đu 

cành cây, một tay bắt bướm. Chim 

và bướm đang bay lượn 

+ Mặt trời có hình tròn. Khung 

cảnh khu rừng vào buổi sáng thật 

vui nhộn 

 

- HS đọc bài. 

 

 

 

 

                                          Ôn Toán 

Bài: LUYỆN TẬP 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

- Củng cố về làm bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 6. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải 

quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
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II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở BT Toán tập 1 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Luyện tập: 

a. Giới thiệu bài. 

b. Hướng dẫn HS làm bài tập. 

* Bài 1: Viết kết quả của mỗi phép tính  

- GV nêu yêu cầu. 

- Hướng dẫn HS quan sát và tính kết 

quả của phép tính:  

3 + 1 = … 

- HS lần lượt trả lời miệng các kết quả 

của từng phép tính. 

- GV nhận xét, sửa sai. 

* Bài 2: Tính nhẩm 

- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm 

bài. 

 

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân 

- GV chốt kết quả đúng. 

* Bài 3: Số? 

- GV nêu yêu cầu. 

- Hướng dẫn HS quan sát hình. 

- HS nhìn vào số cho sẵn và điền số 

phù hợp sao cho tổng của phép tính 

bằng 5, 3, 8. 

 

- GV nhận xét, khen ngợi. 

* Bài 4: Viết phép tính thích hợp với 

mỗi tranh vẽ 

a) HS quan sát hình, GV hướng dẫn 

bằng các câu hỏi gợi ý:  

- Có 2 con chim đậu trên cành cây, có 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

- HS quan sát, trả lời: 

3 + 1 = 4 

 

- HS theo dõi. Nhận xét 

 

- HS nêu phép tính, sửa sai. 

 

2 + 1 = 3           … 

1 + 4 = 5            

1 + 5 = 6 

- HS nhận xét bạn. 

- HS lắng nghe. 

 

- HS nhắc lại 

- HS làm bài, báo cáo trước lớp: 

5 3 6 

3 + 2      2 + 1      4 + 2 

2 + 3      1 + 2      3 + 3 

4 + 1                    5 + 1 

- HS nhận xét bạn. 

 

 

- HS quan sát hình, trả lời: 
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thêm 3 con chim đang bay đến, hỏi có 

tất cả mấy con chim? 

- HS thực hiện viết phép tính thích hợp 

theo tranh 2 + 3 = 5 

- GV nhận xét. 

b) HS quan sát hình, thực hiện viết 

phép tính thích hợp theo tranh 5 + 1 = 6 

c) Thi đua 

4 + 2 = 6 

 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- Nhận xét tiết học 

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau. 

+ Có 2 con chim đậu trên cành cây, 

có thêm 2 con chim đang bay đến, 

có tất cả 5 con chim. 

- Nêu phép tính 2 + 3 = 5 

- HS thực hiện viết phép tính. 

- HS lắng nghe 

- HS thực hiện 

 

- HS chia 2 đội thi trên bảng lớp 

- Lớp nhận xét chốt lại kết quả 

đúng.  

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe. 

 

 

Rèn chữ 
Bài: iu, xíu, nhỏ xíu, ưu, cừu, con cừu, ao, đào, quả đào,  

eo, leo, leo trèo 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS viết các chữ: iu, xíu, nhỏ xíu, ưu, cừu, con cừu, ao, đào, quả đào, eo, leo, leo 

trèo theo vở viết 

- Viết đúng, đẹp, liền nét 

- Rèn tính nhanh nhẹn và cẩn thận 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV: chữ mẫu 

2. HS: vở viết 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Ổn định: 

2. Bài cũ: en, sen, lá sen, ên, bến, 

bến đò, in, chín, lúa chín, un, bún, 

đĩa bún    

- Yêu cầu HS viết bảng con các chữ 

đã học 

- GV nhận xét 

3. Bài mới: 

- Hát 

 

 

 

- HS viết bảng lớp, bảng con 

 

- HS lắng nghe 
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- Giới thiệu bài. Ghi tựa: iu, xíu, 

nhỏ xíu, ưu, cừu, con cừu, ao, 

đào, quả đào, eo, leo, leo trèo  

* Hoạt động 1: GV HD HS đọc và 

phân tích từng chữ 

- Giới thiệu chữ iu 

- Chữ iu có mấy con chữ? Gồm 

những con chữ nào? 

- HD viết: ĐĐB ngay ĐKN 2, ĐDB 

ngay ĐKN 2 

- Giới thiệu chữ: xíu 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ x, chữ i và 

chữ u, lia bút viết dấu sắc trên đầu 

chữ i. 

- Giới thiệu chữ: nhỏ xíu 

- HD viết: ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB 

ngay ĐKN 2, nối nét chữ n, chữ h 

và chữ o, lia bút viết dấu hỏi trên 

đầu chữ o, cách con chữ o viết chữ 

xíu. ĐĐB dưới ĐKN 3, ĐDB ngay 

ĐKN 2, nối nét chữ x, chữ i và chữ 

u, lia bút viết dấu sắc trên đầu chữ i. 

- Giới thiệu chữ: ưu, cừu, con cừu, 

ao, đào, quả đào, eo, leo, leo trèo  
( HD tương tự ) 

- HD viết từng chữ, khoảng cách 

chữ 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vở 

- Chú ý tư thế viết, cách viết, 

khoảng cách, dấu thanh 

iu  iu  iu  iu  iu  iu 
xíu  xíu  xíu  xíu 
nhỏ xíu  nhỏ xíu 
ưu  ưu  ưu  ưu  ưu  ưu 
cừu  cừu  cừu  cừu 
con cừu  con cừu   
ao  ao  ao  ao  ao  ao 

- HS ĐT-CN 

 

 

 

 

- HS quan sát 

- Chữ iu có 2 con chữ: con chữ i và 

con chữ u 

- HS lắng nghe 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 

 

 

 

- HS quan sát 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS viết vào vở: 

 

iu  iu  iu  iu  iu  iu 
xíu  xíu  xíu  xíu 
nhỏ xíu  nhỏ xíu 
ưu  ưu  ưu  ưu  ưu  ưu 
cừu  cừu  cừu  cừu 
con cừu  con cừu   
ao  ao  ao  ao  ao  ao 
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đào  đào  đào  đào  đào 
quả đào  quả đào 
eo  eo  eo  eo  eo  eo 
leo  leo  leo  leo  leo 
leo trèo  leo trèo 
- GV thu vở nhận xét 

- GV nhận xét 

4. Củng cố: 

- Nhắc lại tựa bài 

 

 

- Giáo dục HS 

5. Nhận xét – Tuyên dương – Dặn 

dò: 

- Nhận xét tiết học 

đào  đào  đào  đào  đào 
quả đào  quả đào 
eo  eo  eo  eo  eo  eo 
leo  leo  leo  leo  leo 
leo trèo  leo trèo 
- 5 – 6 vở 

- HS lắng nghe 

 

- iu, xíu, nhỏ xíu, ưu, cừu, con 

cừu, ao, đào, quả đào, eo, leo, leo 

trèo 

- HS lắng nghe 

 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023 

 

GIÁO DỤC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG 

Bài 4: PHƯƠNG PHÁP CHẢI RĂNG 

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Hiểu và nắm vững phương pháp chải răng. 

- Biết cách thực hành từng bước chải răng theo đúng phương pháp 

- Biết cách phòng bệnh viêm nướu và sâu răng. 

- Có thói quen cẩn thận, kĩ lưỡng. 

II. Đồ dùng dạy và học: 

- Tranh ảnh về phương pháp chải răng. 

- Mẫu hàm răng và bàn chải 

III. Hoạt động dạy và học: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

 

1. Ổn định lớp 

2. KTBC: 

GV gọi hs trả lời câu hỏi: 

 

- Hát 

 

HS trả lời 
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- Em hãy kể tên những loại thức ăn 

tốt cho răng và nướu? 

- Em hãy kể tên những loại thức ăn 

không tốt cho răng và nướu? 

- Sau khi ăn bánh kẹo, thức ăn ngọt 

em sẽ làm gì ngay sau đó? 

GV nhận xét, tuyên dương 

3. Bài mới 

a. Giới thiệu bài: Gv giới thiệu trực 

tiếp 

b. Hoạt động: 

* Hoạt động 1: Hướng dẫn hs cách 

chải răng 

GV gọi hs trình bày cách chải răng 

của mình thường ngày 

Gv nhận xét, kết luận 

Treo tranh các bước chải răng gọi hs 

nêu từng bước 

GV chốt lại. 

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ 

Gv hỏi câu hỏi thảo luận: 

- Chải răng thế nào là đúng cách? 

 

 

- Chải răng đúng cách đề phòng được 

những bệnh gì? 

 

- Chải răng 1 lần trong thời gian bao 

lâu? 

GV gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung 

Gv nhận xét, kết luận 

- Gv giới thiệu mô hình hàm răng 

* Hoạt động 3: Thực hành 

- Gv tổ chức cho hs chải răng theo 

đúng phương pháp 

- GV quan sát, theo dõi 

- Gv nhận xét, đánh giá 

4. Củng cố, dặn dò 

Gv gọi hs nêu các bước chải răng 

đúng 

- Thịt, cá, lòng đỏ trứng… 

 

- Bánh, kẹo… 

 

- Chải răng 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs trình bày cách chải răng của 

mình 

 

 

- Hs quan sát 

 

- Hs ghi nhớ 

 

- Hs thực hiện 

Hs trả lời 

- Chải hàm trên trước, hàm dưới sau, 

trái sang phải, mặt ngoài, mặt trong 6 

đến 10 lần mỗi đoạn răng. 

- Chải răng đúng cách đề phòng được 

những bệnh viêm nướu và sâu răng. 

 

- 10 đến 15 phút 

- Hs nhận xét, bổ sung. 

- Hs ghi nhớ 

- Quan sát, nhận biết. 

 

- Thực hành (đã chuẩn bị bàn chải, 

kem đánh răng) 

 

 

 

- Hs nêu lại, cả lớp lắng nghe để 

nhận xét và bổ sung 
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Gv nhận xét tuyên dương 

Gv lưu ý hs: 

Chúng ta phải chải răng đúng cách 

để phòng bệnh viêm nướu và sâu 

răng 

GV nhận xét tiết học. Và dặn hs về 

nhà thường xuyên chải răng, chải 

đúng cách. 

- HS lưu ý và ghi nhớ 

 

 

 

PPCT: 23     TOÁN 

Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( tiết 1 + 2 ) 

 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 10. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào 

giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận 

toán học. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Các que tính, các chấm tròn. 

- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 10. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và 

thực hiện lần lượt các hoạt động: quan 

sát bức tranh trong SGK:  

+ Có 6 con chim trên cây. Có 4 con chim 

đang bay đến. Để biết có tất cả bao nhiêu 

con chim, ta thực hiện phép cộng 6 + 4 = 

10. Có tất cả 10 con chim. 

+ Có 4 bạn đang chơi bập bênh. Có 4 

bạn khác đang đi tới. Để biết có tất cả 

bao nhiêu bạn, ta thực hiện phép cộng 4 

+ 4 = 8. Có tất cả 8 bạn. 

 

 

 

- Nói với bạn về những điều quan sát 

được từ bức tranh liên quan đến phép 

cộng, chẳng hạn:  

+ Có 6 con chim trên cây. Có 4 con chim 

đang bay đến. Để biết có tất cả bao nhiêu 

con chim, ta thực hiện phép cộng 6 + 4 = 

10. Có tất cả 10 con chim. 

+ Có 4 bạn đang chơi bập bênh. Có 4 

bạn khác đang đi tới. Để biết có tất cả 

bao nhiêu bạn, ta thực hiện phép cộng 4 

+ 4 = 8. Có tất cả 8 bạn. 

- Chia sẻ trước lớp: đại diện một số bàn, 

đứng tại chỗ hoặc lên bảng, thay nhau 
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2. Khám phá: 

1. Cho HS sử dụng các chấm tròn để tìm 

kết quả phép cộng: 4 + 3, rồi viết và đọc 

kết quả 4 + 3 = 7. 

- Tương tự HS tìm kết quả các phép 

cộng còn lại: 6 + 4; 5 + 4; 4 + 4. 

 

2. GV chốt lại cách tìm kết quả một phép 

cộng (có thể hướng dẫn HS: ngoài chấm 

tròn có thế sử dụng que tính, ngón tay, ... 

để tìm kết quả phép tính). 

3. Hoạt động cả lớp: 

- GV dùng các chấm tròn để diễn tả các 

thao tác HS vừa thực hiện ở trên và nói: 

4 + 3 = 7; 6 + 4 = 10; 5 + 4 = 9; 4 + 4 = 

8. 

4. Củng cố kiến thức mới: 

- GV nêu một số tình huống. HS nêu 

phép cộng tương ứng. GV hướng dẫn HS 

tìm kết quả phép cộng theo cách vừa học 

rồi gài phép cộng và kết quả vào thanh 

gài. 

3. Luyện tập, thực hành: 

Bài 1: 

- Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các 

phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng 

các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết 

quả phép tính). 

Bài 2: 

-  Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các 

phép cộng nêu trong bài. 

Bài 3: 

- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập 

kể cho bạn nghe một tình huống theo 

bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 

- GV chốt lại cách làm. GV có thể đưa ra 

một vài ví dụ mẫu khuyến khích HS suy 

nghĩ và nói theo cách của các em. GV 

khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu 

nói một tình huống có phép cộng mà 

mình quan sát được. 

 

- HS thực hiện 

 - HS sử dụng các chấm tròn để tìm kết 

quả phép cộng: 4 + 3, rồi viết và đọc kết 

quả 4 + 3 = 7. 

- Tương tự HS tìm kết quả các phép 

cộng còn lại: 6 + 4; 5 + 4; 4 + 4 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS quan sát 

 

 

 

 

- HS tự nêu tình huống tưrơng tự rồi đố 

nhau đưa ra phép cộng (làm theo nhóm 

bàn). 

 

 

 

 

- Đổi vở, đặt và trả lời câu hỏi về các 

phép tính vừa thực hiện. Chia sẻ trước 

lớp. 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

- Chia sẻ trước lớp. 

 

 

- HS thực hiện 
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hỏi cho nhóm trình bày. 

4. Vận dụng: 

- HS nghĩ ra một số tình huống trong 

thực tế liên quan đến phép cộng trong 

phạm vi 10. 

- Bài học hôm nay, em biết thêm được 

điều gì? 

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế 

liên quan đến phép cộng trong phạm vi 

10 để hôm sau chia sẻ với các bạn. 

 

 

- HS thực hiện 

 

 

- HS nêu 

 

- HS lắng nghe 
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Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 89+90                              en, ên, in, un 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các vần en, ên, in, un; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các 

vần en, ên, in, un; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ en, ên, in, un; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ en, ên, in, un. 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần en, ên, in, un có trong bài học. 

Phát triển kỹ năng nói lời xin lỗi (trong những tình huống cụ thể ở trường học. Phát 

triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.  

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  
-Tranh ảnh, máy chiếu. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

Tiết 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS đọc từ: nón lá, con chồn, sơn sa 

- HS viết bảng con từ: con chồn 

- Nhận xét, tuyên dương  

2. Khám phá: 

+ Nhận biết  
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh và 

trả lời các câu hỏi:                

+ Em thấy gì trong tranh?  

- GV chốt và nói câu về nội dung tranh theo 

SGK: Cún con nhìn thấy dế mèn trên tàu lá. 

- GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV 

nhấn vào các tiếng chứa vần en, ên, in, un để 

gây chú ý cho HS phát hiện vần. 

- Trong câu có tiếng nào chứa vần en, ên, in, un. 

- GV giới thiệu và ghi chữ en, ên, in, un lên 

bảng 

+ Hướng dẫn đọc 

1:  Đọc vần 

* Vần en: 

- GV viết vần en lên bảng 

- GV đọc mẫu vần en và hướng dẫn đọc vần en. 

- GV gọi HS đọc 

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS 

- HS cài vần en 

- Hát 

- HS đọc 

- HS viết bảng 

- Lắng nghe 

 

 

 

 

+ HS trả lời theo ý hiểu 

- Cún con nhìn thấy dế mèn trên 

tàu lá. 

- Cả lớp ĐT 

 

 

- HS nêu tiếng chứa en, ên, in, un. 

 

 

 

 

 

- HS theo dõi 

- Đọc thầm theo 

- HS đọc CN – ĐT: on 

 

- HS cài vần en  
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- GV đọc mẫu 

* Vần ên, in, un: tương tự 

- Vần en, ên, in, un có gì giống và khác nhau? 

 

 

2: Đọc tiếng 

- Có vần en muốn có tiếng mèn cô phải làm 

sao? 

- GV cho HS cài tiếng mèn 

- GV cho HS phân tích mèn 

 

 

- GV ghi bảng, GV đánh vần mẫu 

- GV gọi HS đánh vần 

- Gọi HS đọc trơn 

- GV giới thiệu tiếng: khèn, sen, nến, nghển, 

chín, mịn, cún, vun 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng khèn, sen, nến, 

nghển, chín, mịn, cún, vun 

- HS đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Nhận xét 

* Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: ngọn 

nến, đèn pin, cún con. 

- GV ghi bảng, gọi HS đánh vần - đọc trơn 

- Nhận xét 

Hoạt động 3: Hướng dẫn viết bảng 

- GV treo mẫu chữ en, ên, in, un 

- GV viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết 

chữ: en, ên, in, un 

+ en: Đặt bút ở giữa ĐK1 và ĐK3 viết con chữ 

e, nối nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ ên: Đặt bút ở giữa ĐK1 và ĐK3 viết con chữ 

ê, nối nét viết con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ in: Đặt bút ở ĐK2 viết con chữ i, nối nét viết 

con chữ n, dừng bút ĐK2. 

+ un: Đặt bút ở ĐK2 viết con chữ u, nối nét viết 

con chữ n, dừng bút ĐK2 

+ đèn pin: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết chữ đèn, 

cách 1 con chữ o. Đặt bút ĐK2 viết chữ pin, 

dừng bút ở ĐK2. 

- HS đọc CN – ĐT 

 

- Giống nhau: đều có âm n đứng 

sau. 

- Khác nhau: khác nhau ở âm đầu. 

 

- Thêm âm m đứng trước vần en, 

dấu huyền trên âm e. 

- HS cài tiếng mèn 

- HS phân tích mèn: âm m đứng 

trước, vần en đứng sau, dấu huyền 

trên âm e. 

- Lắng nghe 

- mờ-en-men-huyền-mèn, CN-ĐT 

- Đọc trơn CN+ ĐT: mèn 

 

 

- Phân tích tiếng khèn, sen, nến, 

nghển, chín, mịn, cún, vun 

- CN-NT-ĐT 

 

 

- HS nêu: ngọn nến, đèn pin, cún 

con. 

- CN-NT-ĐT 

 

 

- HS quan sát. 

- HS quan sát và lắng nghe 

 

- Viết bảng con: en      en   

 

- Viết bảng con: ên      ên  

 

- Viết bảng con: in      in   

 

- Viết bảng con: un      un   

  

- HS viết bảng con: đèn pin 

        đèn pin 
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Tiết 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết chữ en, ên, in, un (cỡ 

vừa). Nêu lại quy trình 

- Nhắc HS tư thế ngồi viết. 

- GV quan sát giúp đỡ HS 

- Thu và nhận xét bài. 

+ Đọc câu 

- GV cho HS quan sát tranh: 

+ Trong một câu chuyện, con vật nào chậm 

chạp, nhưng khi chay thi với thỏ thì đã thắng? 

 

+ Rùa có dáng vẻ thế nào?  

 

+ Con vật nào, nhìn qua, rất giống rùa? 

 

+ Vì sao tên gọi của con vật trong câu đố có 

nghĩa là “cha”?  

 

- GV nhận xét và giới thiệu nội dung bức tranh: 

Con gì tên rõ là “cha” 

Có chứa chữ số nhìn qua ngỡ rùa? 

Con gì quen vẻ già nua 

Bốn chân ngắn ngủn, thỏ thua chả ngờ? 

- GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần en, ên, in, un 

 

- Gọi HS đọc lại câu 

- Nhận xét  

4.Vận dụng: 

+  Nói nghe theo chủ đề 

- GV nêu câu hỏi lần lượt từng tranh: 

+ Việc gì đã xảy ra giữa Nam và bác bảo vệ? 

Nam có lỗi không?  

 

 

- HS viết vở (chữ viết thường, cỡ 

chữ vừa) 

 

 

- Nộp bài 

 

- HS quan sát: 

+ Trong một câu chuyện, rùa 

chậm chạp, nhưng khi chạy thi với 

thỏ thi đã thắng 

+ Rùa có dáng vẻ già nua, ngắn 

ngủn 

+ Con ba ba, nhìn qua, rất giống 

rùa. 

+ Tên của ba ba cũng có nghĩa là 

“cha" vì tiếng “cha” đồng nghĩa 

với “ba”, “bố”. 

- Lắng nghe. 

 

 

 

 

 

- Tiếng: tên, nhìn, quen, ngủn 

(PT-ĐV tiếng-ĐT từ) 

- Đọc CN-ĐT câu 

- Lắng nghe 

 

 

+ Nam và bạn đá bóng gần cổng 

trường, quả bóng rơi vào lưng bác 

bảo vệ. Nam là người có lỗi 

+ nến: Đặt bút ở ĐK2 viết con chữ n, nối nét 

viết vần ên, nhấc bút viết dấu sắc trên con chữ ê, 

dừng bút ĐK2. 

- GV cho HS viết bảng con 

- GV theo dõi nhận xét 

- HS viết bảng con: nến 

         nến   
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+ Nếu là Nam, em xin lỗi bác bảo vệ như thế 

nào? 

 

- GV chia nhóm, đóng vai tình huống diễn ra 

giữa Nam và bác bảo vệ: Nam đá bóng vào lưng 

bác bảo vệ. Bác bảo vệ nhặt quả bóng và nói: Ổ! 

Một quả bóng! Nam nói lời xin lỗi. 

- Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp, GV 

và HS nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- Cho HS đọc lại toàn bài 

- Nhận xét giờ học 

- Về nhà đọc lại bài  

+ Nam phải xin lỗi bác. Có thể xin 

lỗi như sau: Cháu xin lỗi bác! Lần 

sau cháu không vô ý như thế nữa! 

- Chia nhóm 4, đóng vai thể hiện 

hai tình huống trên. 

 

 

- Đại diện nhóm lên đóng vai. 

 

 

 

- HS đọc bài. 

 

 

 

 

Tự nhiên và Xã hội 

 

PPCT: Tiết15-16-17 

Chủ đề 2 : TRƯỜNG HỌC 

BÀI 7: CÙNG KHÁM PHÁ TRƯỜNG HỌC (3 tiết) 

Bài 6: Lớp học của em (3 tiết) 

(Đã soạn ở tiết trước) 

 

 

 

 
Ôn Tiếng Việt 

Tiết 1: Kể chuyện 

Bài:Ngỗng và rùa 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- HS ghi nhớ nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi của GV, kể lại 

được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. 

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: 

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Tranh minh hoạ câu chuyện. 

III. BÀI MỚI: 

Ngỗng và rùa 
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Hai vợ chồng ngỗng và rùa là những người bạn tốt. Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên 

khiến hồ nước dần cạn kiệt. Vì vậy, chúng lên kế hoạch đi tìm một chỗ ở mới. Tuy 

nhiên, rùa không thể bay được nên ngỗng quyết định mang rùa theo bằng cách vợ 

chồng ngỗng cùng ngậm một cái cây bay hai bên, ở giữa chú rùa cũng ngậm cái cây 

đó. Điều duy nhất mà rùa cần phải nhớ là không được mở miệng ra khi bay. 

Chúng bắt đầu cuộc hành trình của mình. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy 

chúng và bắt đầu la hét. Đột nhiên có ai đó cười lên: “Nhìn kìa, một con rùa bay”. 

Con rùa tức giận và đáp lại: “Tại sao cười tớ?”. Và tất nhiên, con rùa đã rớt xuống 

đất. May mắn thay, rùa rơi ngay vào một lùm cây nên không bị thương. Lúc này, rùa 

rất ân hận: “Giá như mình đừng lên tiếng, giờ này mình đã vui chơi cùng vợ chồng 

ngỗng rồi”. 

- GV kể chuyện cho HS nghe. ?( 2 lần) 

-Gv viên chia đoạn. 

- Gv kể từng đoạn theo tranh. 

- Yêu cầu HS kể: 

+ Từng đoạn theo tranh 

+ Cả câu chuyện 

+ Thi đua kể theo nhóm 3 

+ Gv khen ngợi nhóm hs kể hay diễn cảm. 

Bài học: Đừng nói chuyện khi không cần thiết. 

 
 

ÔnTiếng Việt 

Bài : an, ăn, ân 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố kĩ năng nhận biết và đọc đúng các vần an, ăn, ân đọc đúng các tiếng, từ 

ngữ, câu có các âm an, ăn, ân. 

- Làm đúng các bài tập chính tả có chứa vần an, ăn, ân. 

- Viết đúng các chữ ph, qu; viết đúng các tiếng từ ngữ có vần an, ăn, ân 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. GV: VBT, tranh ảnh. 

2. HS: VBT, bảng con. 

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. Khởi động: 
- GV cho HS hát. 

2. Bài cũ: 

- GV gọi HS đọc lại câu trong SGK  
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- GV nhận xét, tuyên dương. 

3. Luyện tập: 
- GV yêu cầu HS mở vở BT Tiếng Việt 

Bài 1: Khoanh theo mẫu 
 - GV nêu yêu cầu 

- HS nhắc lại yêu cầu của bài 

* GV viết lên bảng các từ có vần an, ăn, ân theo vở BT 

- GV hỏi: + Trong dòng thứ nhất tiếng nào chứa vần an? 

+ Trong dòng thứ hai tiếng nào chứa vần ăn? HS trả lời. 

+ Trong dòng thứ ba tiếng nào chứa vần ân? HS trả lời 

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi 

- GV cho các nhóm chia sẻ trước lớp 

* GV cho HS làm bài vào vở 

- GV cho HS quan sát, GV làm mẫu 

- GV cho HS khoanh vào vở BT 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 2: Nối 
- GV nêu yêu cầu của bài 

- GV cho HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh: 

+ Bức tranh thứ nhất vẽ gì? 

+ GV cho HS nêu câu trả lời, GV giải thích nghĩa từ quả nhãn cho HS 

- GV cho HS tìm từ ghi chữ  quả nhãn, GV hướng dẫn HS nối. 

* Các tranh còn lại làm tương tự 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 3: Điền an, ăn hoặc ân 

- GV nêu yêu cầu của bài 

- GV cho HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh: 

+ Tranh thứ nhất vẽ gì? + Vẽ sân cỏ 

+ GV nhận xét chốt câu trả lời 

+ Có âm s muốn có tiếng sân ta làm thế nào? 

+ Tranh thứ hai vẽ gì?  Vẽ chăn 

+ Có âm ch muốn có tiếng chăn ta làm thế nào? 

+ Tranh thứ ba vẽ gì? + Vẽ con gián 

+ Có âm gì muốn có tiếng gián ta làm thế nào? 

- GV giải thích nghĩa từ cho HS 

- GV hướng dẫn HS làm bài vào vở BT 

- GV nhận xét, tuyên dương. 
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Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023 

 

PPCT: 24     TOÁN 

 Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( tiết 2 ) 

( đã soạn ở tiết trước ) 

 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 91+92                              am, âm, ăm 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nhận biết và đọc đúng các vần am, âm, ăm; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các 

vần am, âm, ăm; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Viết đúng các chữ am, âm, ăm; viết đúng các tiếng từ ngữ có chữ am, âm, ăm  

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần am, âm, ăm có trong bài học. 

Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Môi trường sống của loài vật. Nói về các loài 

vật, về môi trường sống của mỗi loài. Kể về một con vật được nuôi ở ở gia đình em 

hay nhà hàng xóm. Phát triển kĩ năng giao tiếp 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  
-Tranh ảnh, máy chiếu. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  

Tiết 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: 

- Cho HS đọc từ: ngọn nến, đèn pin, cún con 

- HS viết bảng con từ: đèn pin 

- Nhận xét, tuyên dương  

2. Khám phá: 

+ Nhận biết  
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh và 

trả lời các câu hỏi:                

+ Em thấy gì trong tranh?  

- GV chốt và nói câu về nội dung tranh theo 

SGK: Nhện ngắm nghía tấm lưới vừa làm 

xong. 

- GV đọc mẫu, chú ý các cụm từ. GV 

nhấn vào các tiếng chứa vần am, âm, ăm để gây 

chú ý cho HS phát hiện vần. 

- Trong câu có tiếng nào chứa vần am, âm, ăm 

- Hát 

- HS đọc 

- HS viết bảng 

- Lắng nghe 

 

 

 

 

+ HS trả lời theo ý hiểu 

- Nhện ngắm nghía tấm lưới vừa 

làm xong. 

 

- Cả lớp ĐT 

 

 

- HS nêu tiếng chứa am, âm, ăm. 
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 - GV giới thiệu và ghi chữ am, âm, ăm lên bảng 

+ Hướng dẫn đọc 

1:  Đọc vần 

* Vần am: 

- GV viết vần am lên bảng. 

- GV đọc mẫu vần am và hướng dẫn đọc vần 

am. 

- GV gọi HS đọc 

- GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS 

- HS cài vần am 

- GV đọc mẫu 

* Vần âm, ăm: tương tự 

- Vần am, âm, ăm có gì giống và khác nhau? 

 

 

2: Đọc tiếng 

- Có vần am muốn có tiếng làm cô phải làm 

sao? 

- GV cho HS cài tiếng làm 

- GV cho HS phân tích làm  

 

 

- GV ghi bảng, GV đánh vần mẫu 

- GV gọi HS đánh vần 

- Gọi HS đọc trơn 

- GV giới thiệu tiếng: cam, khám, ẵm, cằm, 

đậm, nhẩm. 

- Yêu cầu HS phân tích tiếng cam, khám, ẵm, 

cằm, đậm, nhẩm. 

- HS đánh vần, đọc trơn tiếng 

- Nhận xét 

* Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: quả 

cam, tăm tre, củ sâm. 

- GV ghi bảng, gọi HS đánh vần - đọc trơn 

- Nhận xét 

+ Hướng dẫn viết bảng 

- GV treo mẫu chữ am, âm, ăm, tăm 

tre, củ sâm 
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết và 

cách viết chữ: am, âm, ăm, tăm tre, củ 

 

 

 

 

- HS theo dõi 

- Đọc thầm theo 

 

- HS đọc CN – ĐT: am 

 

- HS cài vần am 

- HS đọc CN – ĐT 

 

- Giống nhau: đều có âm m đứng 

sau. 

- Khác nhau: khác nhau ở âm đầu. 

 

- Thêm âm l đứng trước vần am, 

dấu huyền trên âm a. 

- HS cài tiếng làm 

- HS phân tích làm: âm l đứng 

trước, vần am đứng sau, dấu 

huyền trên âm a. 

- Lắng nghe 

- lờ-am-lam-huyền-làm, CN-ĐT 

- Đọc trơn CN + ĐT: làm 

 

 

- Phân tích tiếng cam, khám, ẵm, 

cằm, đậm, nhẩm. 

- CN-NT-ĐT 

 

 

- HS nêu: quả cam, tăm tre, củ 

sâm. 

- CN-NT-ĐT 

 

 

- HS quan sát. 

 

- HS quan sát và lắng nghe 
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sâm 
+ am: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ a, nối 

nét viết con chữ m, dừng bút ĐK2 

+ âm: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ â, nối 

nét viết con chữ m, dừng bút ĐK2 

+ ăm: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết con chữ ă, nối 

nét viết con chữ m, dừng bút ĐK2 

+ tăm tre: Đặt bút ở ĐK2 viết chữ tăm, dừng 

bút ĐK2, cách 1 con chữ o. Đặt bút ĐK2 viết 

chữu tre, dừng bút ĐK2 

+ củ sâm: Đặt bút ở dưới ĐK3 viết chữ củ, 

dừng bút ĐK2, cách 1 con chữ o. Đặt bút ĐK1 

viết chữ sâm, dừng bút ở ĐK2. 

- GV cho HS viết bảng con 

- GV theo dõi nhận xét 

 

- viết bảng con: am      am   

 

- Viết bảng con: âm      âm  

- Viết bảng con: ăm      ăm   

 

- Viết bảng con: tăm tre   

           tăm tre   

  

- HS viết bảng con: củ sâm 

        củ sâm 

 

Tiết 2 

3.Luyện tập thực hành: 

+  Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết chữ am, âm, 

ăm, tăm tre, củ sâm (cỡ vừa). Nêu lại 

quy trình 

- Nhắc HS tư thế ngồi viết. 

- GV quan sát giúp đỡ HS 

- Thu và nhận xét bài. 

+ Đọc câu 
- GV cho HS quan sát tranh: 

+ Em thấy gì trong bức tranh? 

+ Âm thanh nào báo hiệu mùa hè đã đến?  

 

+ Hoa sen nở vào mùa nào? 

+ Trên thảm cỏ ven hồ, lũ trẻ làm gì?... 

 

- GV nhận xét và giới thiệu nội dung bức tranh: 

Mùa hè, ve râm ran, sen nở thắm. Lũ trẻ nô 

đùa trên thảm cỏ ven hồ. 

- GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần am, âm, ăm 

 

- Gọi HS đọc lại câu 

- Nhận xét  

 

 

- HS viết vở (chữ viết thường, cỡ 

chữ vừa) 

 

 

 

- Nộp bài 

 

- HS quan sát: 

- HS trả lời 

+ Tiếng ve râm ran báo hiệu mùa 

hè đến.  

+ Hoa sen nở vào mùa hè 

+ Trên thảm cỏ ven hồ, lũ trẻ đang 

nô đùa 

 

 

 

- Lắng nghe. 

- Tiếng: râm, thắm, thảm (PT-

ĐV tiếng-ĐT từ) 

- Đọc CN-ĐT câu 

- Lắng nghe 
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4.Vận dụng: 

+ Nói nghe theo chủ đề 

- GV nêu câu hỏi lần lượt từng tranh: 

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?  

 

+ Em nhìn thấy các con vật nào trong tranh? 

+ Mỗi con vật đang làm gì?  

 

 

 

 

+ Đâu là nơi sinh sống của từng loài vật? 

+ Kể tên các loài vật khác và nơi sinh sống của 

chúng mà em biết? 

 

 

 

- GV yêu cầu HS chia nhóm: kể tên các con vật 

được nuôi trong nhà và giới thiệu với các bạn về 

một con vật trong số đó. 

- GV có thể mở rộng giúp HS có ý thức giữ gìn 

môi trường sống cho động vật. 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- Cho HS đọc lại toàn bài 

- Nhận xét giờ học 

- Về nhà đọc lại bài 

 

 

+ Tranh vẽ cảnh ở một khu rừng, 

có suối chảy phía trên là thác 

+ Trong tranh, có hai chú nai 

(đang cúi xuống uống nước), chủ 

hươu đang đứng bên bờ suối, có 

cá đang bơi, có vài con chim đang 

bay. Nai sống trong rừng. Cá sống 

dưới nước. Chim sống trên trời. 

+ HS trả lời 

+ Các loài vật khác: hươu, khỉ, 

vượn, gấu, voi, hổ,... sống trong 

rừng. Chó, mèo, để, lợn,... nuôi 

trong nhà. Tôm, cua, ốc,... sống 

dưới nước,... 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc bài. 

 

 

 

Ôn Toán 

Bài:   LUYỆN TẬP 

   I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố về làm bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 6. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải 

quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
  II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

   III.Hoạt động dạy- học: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

  * Bài 1: Viết kết quả của mỗi phép tính  
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- GV nêu yêu cầu. 

- Hướng dẫn HS quan sát và tính kết quả của phép tính:  

3 + 1 = … 

- HS lần lượt trả lời miệng các kết quả của từng phép tính. 

- GV nhận xét, sửa sai. 

* Bài 2: Tính nhẩm 

- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài. 

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân 

- GV chốt kết quả đúng. 

* Bài 3: Số? 

- GV nêu yêu cầu. 

- Hướng dẫn HS quan sát hình. 

- HS nhìn vào số cho sẵn và điền số phù hợp sao cho tổng của phép tính bằng 5, 3, 8. 

* Bài 4: Viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ 

a) HS quan sát hình, GV hướng dẫn bằng các câu hỏi gợi ý:  

- Có 2 con chim đậu trên cành cây, có thêm 3 con chim đang bay đến, hỏi có tất cả 

mấy con chim? 

- HS thực hiện viết phép tính thích hợp theo tranh 2 + 3 = 5 

- GV nhận xét. 

b) HS quan sát hình, thực hiện viết phép tính thích hợp theo tranh 5 + 1 = 6 

c) Thi đua 

4 + 2 = 6 

 

 

 
Ôn Toán  

Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Củng cố về làm bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải 

quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học. 

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Toán 

II.Hoạt động dạy- học: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập. 

* Bài 1: Số? 

- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát lần lượt các chấm tròn, hỏi? 

+ Có mấy chấm tròn màu đen? 
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+ Có mấy chấm tròn màu trắng? 

+ Có tất cả mấy chấm tròn? 

- GV hướng dẫn HS viết kết quả vào ô trống: 5 + 2 = 7 

- Tương tự với các hình chấm tròn còn lại. 

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo 

- GV quan sát, nhận xét. 

* Bài 2: Tính 

- GV nêu yêu cầu. 

- GV hướng dẫn HS làm bài. 

- Yêu cầu HS làm bài, nêu kết quả 

8 + 1 = 9     5 + 5 = 10     

6 + 3 = 9     4 + 3 = 7      

9 + 1 = 10   6 + 2 = 8       

- GV nhận xét 

* Bài 3: Viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ 

- HS quan sát tranh hình a: 

+ Bên tay trái bạn thỏ xách mấy củ cà rốt? 

+ Bên tay phải bạn thỏ xách mấy củ cà rốt? 

- GV nêu cầu, cho HS quan sát hình b 

- GV hướng dẫn HS làm bài. 

- Cho HS đổi chéo vở kiểm tra. 

- Mời HS nêu phép tính trước lớp 

- GV nhận xét, khen ngợi 

 

 

 

 

Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 20223 

Tiếng Việt 

PPCT: Tiết 93+94                            ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nắm vững cách đọc các vần on, ơn, ôn, an, ăn, an, en, ên, un, in, am, ăm, âm; cách 

đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các vần on, ơn, ôn, an, ăn, an, en, ên, un, in, am, ăm, âm; 

hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc. 

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học. 

- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Gà nâu và 

vịt xám, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. 

- Qua câu chuyện, giúp HS rèn kĩ năng đánh giá tình huống và có ý thức giữ gìn, trân 

trọng tình bạn.  

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
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1. GV: Tranh, ảnh, bộ đồ dùng dạy học 

2. HS: Sách giáo khoa, bộ đồ dùng, vở,…. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

TIẾT 1 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động:          

- GV gọi HS đọc: quả cam, tăm tre, củ sâm 

- Yêu cầu HS viết bảng con: tăm tre 

- GV nhận xét 

2. Khám phá: 

+ Nhận biết 

- Chơi trò chơi: Hỏi nhanh đáp nhanh 

- GV sẽ chuẩn bị các phiếu chữ cái sẵn n, m, a, 

ă, â, o, ô, ơ. Sau đó mời 2 đội lên chơi, đội 1 

cầm bảng có chứa chữ cái đội 2 sẽ đọc tên chữ 

cái đó, cứ thay phiên nhau đội nào đọc sai trước 

sẽ là đội thua. 

- GV đọc hiệu lệnh chơi 

- Nhận xét, tuyên dương 

+ Luyện đọc 
a. Luyện đọc vần: on, ơn, ôn, an, ăn, an, en, ên, 

un, in, am, ăm, âm.  

b. Luyện đọc tiếng:  

- GV yêu cầu HS ghép âm đầu với nguyên âm 

để tạo thành tiếng (theo mẫu)  

 N M 

  a an am 

ă ăn ăm 

â ân âm 

 

 n 

o on 

ô ôn 

ơ ơn 

- Đọc theo CN – ĐT 

- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có thể 

cho HS bổ sung các thanh  khác nhau để tạo 

thành những tiếng khác. 

c. Luyện đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng (CN-ĐT) 

 

- HS đọc 

- HS viết bảng con 

- Lắng nghe 

 

 

- HS tham gia chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS luyện đọc cá nhân –ĐT 

 

 

- HS ghép và đọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc  

 

 

 

 

- HS đọc: tấm gỗ, khôn lớn, bàn chân, 

củ sắn, bến đò, đèn pin, ngọn cỏ, trạm y 
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tấm gỗ, khôn lớn, bàn chân, củ sắn, bến đò, đèn 

pin, ngọn cỏ, trạm y tế, mưa phùn, chăm chỉ. 

 

d. Luyện đọc đoạn: 

                              Thỏ và rùa 

Nhìn rùa thỏ chê: “quả là chậm như rùa”. Rùa 

ôn tồn: “Ta thi nhé”. Thỏ hớn hở tham gia. Thỏ 

nhởn nhơ múa ca, rùa cứ bò cần mẩn và rồi, rùa 

đi xa hơn hẳn thỏ. 

- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có chứa các âm, 

vần đã học trong tuần. 

- GV đọc mẫu. 

- GV giải thích nghĩa của từ ngữ (nếu cần). 

- HS đọc thành tiếng cả câu - Nhận xét. 

3.Luyện tập thực hành: 

+ Viết vở 

- GV hướng dẫn HS viết từ Sen nở thắm hồ. vào 

vở ô ly.  

- GV hướng dẫn viết   

- GV treo bảng phụ ghi từ ứng dụng: Sen nở 

thắm hồ. và hỏi: 

- Từ Sen nở thắm hồ có mấy chữ? 

- Chữ sen có mấy con chữ? 

- Chữ nở có mấy con chữ? 

- Chữ thắm có mấy con chữ? 

- Chữ hồ có mấy con chữ? 

- GV giải nghĩa từ 

- GV viết mẫu, vừa viết vừ nêu qui trình viết. 

   + Sen nở thắm hồ. 

- HS viết bảng con 

- GV hướng dẫn viết vở 

- Hướng dẫn từng hàng 

- Nhắc nhở tư thế viết 

- GV quan sát và giúp đỡ HS. 

- GV nhận xét. 

tế, mưa phùn, chăm chỉ. 

 

 

- HS đọc CN –ĐT 

 

 

 

 

- HS đọc thầm 

- HS tìm 

 

- 4-5 HS đọc, sau đó đọc theo nhóm 

- CN-ĐT 

 

 

 

 

- Gồm 4 chữ 

 

 

 

- Chữ sen gồm 3 con chữ  

- Chữ nở gồm 2 con chữ  

- Chữ thắm gồm 4 con chữ  

- Chữ hồ gồm 2 con chữ  

 

 

  Sen nở thắm hồ.     

- HS viết bảng con 

- Viết vào vở  

 

Tiết 2 

Hoạt động 3: Kể chuyện 

GÀ NÂU VÀ VỊT XÁM 

 

- GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

 

 

 

- HS lắng nghe câu chuyện. 
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Đoạn 1: Từ đầu đến vượt sông cạn để kiếm ăn. 

GV hỏi HS: 

1. Đôi bạn thân trong câu chuyện là những ai? 

2. Hằng ngày, đôi bạn gà nâu và vịt xám làm gì? 

 

Đoạn 2: Từ Một năm đến có mình rồi mà, GV 

hỏi HS: 

3. Chuyện gì xảy ra khiến gà nâu không thể 

sang sông? 

 

4. Ai đã an ủi gà nâu lúc khó khăn? 

Đoạn 3: Từ Thế là đến yên ổn trở lại, GV hỏi 

HS: 

5. Vịt đã giúp gà bằng cách nào? 

 

6. Vì sao gà nhờ vịt cõng qua sông để tự kiếm 

ăn? 

Đoạn 4: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS: 

7. Thương vịt vất vả, gà giúp bạn việc gì? 

8. Vì sao vịt không còn nhớ đến việc ấp trứng? 

- HS nhìn theo tranh để kể lại từng đoạn của câu 

chuyện. GV có thể tạo điều kiện cho HS được 

trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phủ hợp với 

nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. 

* HS kể chuyện: 

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý 

của tranh và hướng dẫn 

- GV cho HS thi kể từng đoạn câu chuyện.  

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và 

động viên HS 

- Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện. 

- Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. 

- HS trả lời. 

 

- Gà nâu và vịt xám. 

- Chúng ríu rít vượt sông cạn để kiếm 

ăn. 

 

 

- Một năm, nước lớn, vịt xám sang sông 

được nhưng gà nâu thì đành chịu 

- Vịt xám. 

 

- HS lắng nghe. 

 

- Ngày ngày, vịt lầm lũi tìm thức ăn 

mang về phần bạn. 

- Vì gà không qua được sông. 

 

 

- Ấp trứng giúp vịt. 

- Vì gà thường xuyên ấp trứng giúp vịt. 

- HS lắng nghe 

 

 

 

 

- HS kể 

- Một HS kể toàn bộ câu chuyện 

- HS thi kể 
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PPCT: Tiết 95+96                         LUYỆN VIẾT 

                                                       an, ăn, ân,on, ôn, ơn 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm an, ăn, ân,on, ôn, ơn đã học. 

II. ĐỒ DÙNG: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng. 

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 

- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

an, ăn, ân,on, ôn, ơn 

. Mỗi chữ 2 dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

3. Nhận xét: 

- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 

 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

PPCT Tiết           CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM 

BÀI: ĐỂ MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI 

 

I. Yêu cầu cần đạt: 

- Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui.  

- Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè. 

- Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời. 

- Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình 

huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà. 

- Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy 

trên bảng tương tác. 
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- Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các 

hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể. 

- Biết chăm sóc bản thân 

- Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

1. Giáo viên: Thiết kế bài dạy trên bảng tương tác (clip bài hát), bộ thẻ cảm xúc, phiếu bài 

tập,…1 số clip có nội dung về các hoạt động học cho hs xem… 

2. Học sinh: Bút chì, thước, gôm, phấn, bảng con,… 

III. Hoạt động dạy học 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1. Khởi động: Múa hát bài “Em đi chơi 

thuyền” 

- GV hỏi: Trong bài hát, bạn nhỏ đi đâu? Ở 

đâu?  

+ Khi được đi chơi cảm xúc thế nào?  

+ Mẹ dặn bạn nhỏ điều gì? Vì sao mẹ lại căn 

dặn điều đó? 

- Giới thiệu bài mới: Mỗi ngày, mọi người ai 

cũng có công việc riêng của mình. Chúng ta 

lao động làm việc luôn cần tạo không gian 

vui vẻ, thoải mái. Ngoài giờ làm, mình còn 

cần những giờ thư giãn, giải trí. Ở trường, 

các em được học tập, vui chơi và tham gia 

các hoạt động ngoại khóa. Vậy chúng có lợi 

ích gì và làm cách nào để đem lại niềm vui 

cho mọi người? Cô cùng các em bước vào 

hoạt động 2 Khám phá nhé!  

HS múa hát. 

 

- Đi chơi thuyền trong Thảo cầm viên. 

- Rất vui, rất thích thú,… 

- Ngồi yên khi đi chơi thuyền để đảm bảo 

an toàn. 

2. Khám phá: 

- GV cho HS xem tranh và tìm hiểu nội dung 

3 bức tranh:  

+ Các bạn nhỏ tham gia hoạt động gì?  

+ Em thích hoạt động nào?  

+ Hoạt động đó có lợi hay hại? 

+ Lợi và hại như thế nào? 

 

- Học sinh trình bày cá nhân - Lớp nhận xét. 
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- GV cho HS nêu thêm các hoạt động mà 

mình đã từng được tham gia và cần lưu ý 

điều gì? (Hoạt động chia sẻ trong nhóm 4)  

- Cho HS xem thêm những hình ảnh, clip về 

những mối nguy hại có thể xảy ra khi tham 

gia các hoạt động cần nâng cao cảnh giác, 

phòng tránh. 

* GV chốt kiến thức và giáo dục HS các kĩ 

năng và thái độ cần thiết khi tham gia các 

hoạt động tập thể: cần đi theo người lớn, 

không tự ý rời đi chỗ khác, nghe theo sự 

hướng dẫn của người lớn, tuân thủ nội qui 

nơi công cộng, quan tâm giúp đỡ các bạn 

trong nhóm, báo ngay với người lớn khi có 

điều không hay xảy ra, không chơi những trò 

chơi nguy hiểm,… 

- HS thảo luận chia sẻ trong nhóm 

 

 

 

- HS chia sẻ ý kiến cùng các bạn. 

3. Luyện tập 

-  GV tổ chức cho hs xem tranh và nêu nội 

dung 2 bức tranh. 

- Hỏi: việc trong tranh mang lại điều gì cho 

ta? 

+ Em đã làm gì và sẽ làm gì để đem lại niềm 

vui cho mọi người? 

 

- HS mô tả bức tranh và trả lời câu hỏi. 

- Mang lại niềm vui cho bản thân và mọi 

người xung quanh. 

- HS trình bày. Lớp nhận xét. 

4. Vận dụng: 

- GV  tổ chức kỹ thuật “Ổ bi”cho hs trao đổi 

với nhau về điều mình mong muốn thực hiện 

trong ngày cuối tuần 

- Câu hỏi gợi ý:  

+ Trong ngày cuối tuần, em muốn làm gì, đi 

đâu? 

+ Vì sao em muốn đến nơi ấy? 

+ Em sẽ đi cùng ai? 

+ Em sẽ xin phép ai và nói thế nào để được 

thực hiện điều mình mong muốn?  

- GV giáo dục: Các em cần mạnh dạn bày tỏ 

mong muốn của mình với ba mẹ, người thân 

 

- HS tham gia hoạt động chia sẻ. 
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trong gia đình; cần tham gia tích cực các 

hoạt động tập thể  

5. Đánh giá 

- GV đánh giá và hướng dẫn HS tự đánh giá 

theo mẫu. 

 

- HS tự đánh giá. 

* Kết nối: 

- HS về nhà nhờ ba mẹ quay phim hoặc chụp 

hình lại các hoạt động của em cùng gia đình 

vào ngày cuối tuần để tiết học sau cùng chia 

sẻ với các bạn. 

 

- HS về nhà nhờ ba mẹ quay phim hoặc 

chụp hình lại các hoạt động của em cùng 

gia đình vào ngày cuối tuần để tiết học sau 

cùng chia sẻ với các bạn. 

 

LUYỆN VIẾT 

LUYỆN VIẾT en, ên,in,un, am, ăm, âm 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm en, ên,in,un, am, ăm, âm đã học. 

II. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 

- Vở bài tập Tiếng Việt. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Ôn đọc: 

- GV ghi bảng: X,y 

- GV nhận xét, sửa phát âm. 

2. Viết: 
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly. 

en, ên,in,un, am, ăm, âm. Mỗi chữ 2 

dòng. 

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng. 

3. Nhận xét: 
- GV nhận xét vở của HS. 

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS. 

- GV hệ thống kiến thức đã học. 

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

 

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp. 

 

 

 

 

- HS viết vở ô ly. 

 

 

- Dãy bàn 1 nộp vở. 
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

  CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM 

SINH HOẠT LỚP 

PPCT: 24      CÙNG CHƠI TRÒ CHƠI TẬP THỂ  

I. Yêu cầu cần đạt 

-  Chơi đúng luật một số trò chơi tập thể. 

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi, hợp tác, yêu thương trong lớp. 

- Rèn luyện một số kĩ năng trong học tập và đời sống. 

- Thể hiện được sự tôn trọng, yêu thương, hợp tác. 

II. Phương tiện dạy học: 

1. Giáo viên: Bảng tóm tắt nội dung tổng kết lớp; danh sách sinh nhật của tuần (nếu 

có); ... 

2. Học sinh: Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân, nhóm, lớp; … 

III. Các hoạt động  

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động (4-5 phút):  

- Giáo viên tổ chức cho học sinh cùng hát và làm 

các cử chỉ, điệu bộ với bài hát “Vườn hoa” (khuyết 

danh). 

- Học sinh hát và làm các cử chỉ, điệu 

bộ với bài hát “Vườn hoa”. 

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau (4-5 

phút): 

 

a/ Sơ kết tuần học  

- Giáo viên yêu cầu lớp trưởng  lên điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên khen ngợi, động viên những việc làm 

tốt, gương tốt mà lớp đã thực hiện, đồng thời nhắc 

nhở, rút kinh nghiệm đối với những bạn chưa làm 

tốt. 

Tuyên dương: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

- Lớp trưởng yêu cầu từng tổ trưởng 

nhận xét, đánh giá và báo cáo kết quả 

học tập, sinh hoạt của tổ trong tuần 

qua. 

- Lớp trưởng yêu cầu các lớp phó lên 

nhận xét, đánh giá tình hình học tập, 

lao động, kỉ luật, phong trào, … của 

lớp mình trong tuần qua. 

- Lớp trưởng nhận xét chung kết quả 

học tập, rèn luyện của lớp. 

- Học sinh hưởng ứng. 
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Hạn chế  

…………………………………………… 

 

 

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới   
- Cho các tổ trưởng thảo luận  

 

- Các tổ trưởng thảo luận và nêu kế 

hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực 

hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên 

tinh thần khắc phục những mặt yếu kém 

tuần qua và phát huy những lợi thế đạt 

được của tập thể lớp; phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi 

tổ 

- Các tổ trưởng báo cáo kế hoạch tuần 

tới. 

- Giáo viên sử dụng bộ 4 câu hỏi để giúp học sinh 

nhận ra các hành vi chưa đúng trong tuần qua và đề 

ra biện pháp khắc phục: 

+ Em mong muốn lớp của mình là lớp học như thế 

nào? 

 

+ Tuần qua, mỗi em (nhóm, lớp) đã làm gì? 

 

 

+ Những gì em đã làm có giúp em đạt được mong 

muốn như trên không? 

+ Em cần làm gì để có được lớp học như em mong 

muốn? 

 

- Học sinh thảo luận, cho ý kiến và 

viết thành Nội quy của lớp. Học sinh 

thảo luận để đặt tên cho lớp. 

- Học sinh tự nhìn nhận những việc đã 

qua, đánh giá những điểm mạnh, điểm 

yếu của bản thân, bạn bè, nhóm, lớp. 

- Học sinh thảo luận, suy nghĩ và trả 

lời. 

- Học sinh thảo luận, cùng đề ra hành 

động và cam kết. 

Sinh hoạt theo chủ đề  

- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện một số 

trò chơi tập thể. 

 

- Học sinh chơi trong nhóm, lớp. 

+ Trò chơi tôi muốn,… 

+ Gió thổi,… 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm vệ sinh lớp học. 

- Nhận xét 

- Vệ sinh lớp học 
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